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Throughout history, every society has 

faced the fundamental economic problem 
of deciding what to produce, and for 
whom, in a world of limited resources. In 
the 20th century, two competing econom-
ic systems, broadly speaking, provided 
very different answers: command econo-
mies directed by a centralized govern-
ment, and market economies based on 
private enterprise. At the dawn of the 21st 
century, it is clear that, for people 
throughout the world, the central, com-
mand economy model has failed to sustain 
economic growth, to achieve a measure of 
prosperity, or even to provide economic 
security for its citizens. 
 
Yet for many, the fundamental principles 
and mechanisms of the alternative, a mar-
ket economy, remain unfamiliar or misun-
derstood. Despite its demonstrable suc-
cesses in raising living standards in socie-
ties as diverse as Western Europe to North 
America and Asia, there are some who 
view market economics (especially its role 
in international trade) with skepticism. In 
part, this is because the market economy 
is less an ideology than a set of time-tested 
practices and institutions about how indi-
viduals and societies can live and prosper 
economically. Market economies are, by 
their very nature, decentralized, flexible, 
practical and changeable. The central fact 
about market economies is that there is no 
center. Indeed, one of the founding meta-
phors for the private marketplace is that of 

the 

"invisible 
hand."  
 
Market 
economies 
may be practi-
cal, but they 
also rest upon the 
fundamental prin-
ciple of individual 
freedom: freedom as 
a consumer to choose 
among competing prod-
ucts and services; free-
dom as a producer to start 
or expand a business and 
share its risks and rewards; 
freedom as a worker to 
choose a job or career, join a 
labor union or change employ-
ers. 
 
It is this assertion of freedom, of risk 
and opportunity, which joins together 
modern market economies and politi-
cal democracy.  
 
Market economies are not without their 
inequities and abuses many of them seri-
ous - but it is also undeniable that modern 
private enterprise and entrepreneurial 
spirit, coupled with political democracy, 
offers the best prospect for preserving 
freedom and providing the widest avenues 
for economic growth and prosperity for all. 
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Xuyên suốt tiến trình lịch sử, mọi xã hội 

đều phải đối mặt với một vấn đề kinh tế cơ 
bản là việc quyết định phải sản xuất cái gì 
và cho ai trong một thế giới mà các nguồn 
tài nguyên bị hạn chế. Trong thế kỷ 20, 
nhìn chung có hai cơ chế kinh tế đối chọi 
nhau đã mang những kết quả rất khác 

nhau, đó là: nền kinh tế chỉ huy được 
định hướng từ chính phủ trung ương và 

nền kinh tế thị trường được dựa trên 
doanh nghiệp tư nhân. Vào buổi 

bình minh của thế kỷ 21, một điều 
rõ ràng đối với toàn thế giới là nền 

kinh tế chỉ huy, tập trung đã thất 
bại trong việc duy trì tăng 

trưởng kinh tế, trong việc đạt 
được sự thịnh vượng, hoặc 

thậm chí trong việc bảo 
đảm an ninh kinh tế cho 

các công dân của mình. 
 

Tuy nhiên, với nhiều 
người, các nguyên tắc và cơ chế 

căn bản của một nền kinh tế thị trường, 
vẫn còn xa lạ hoặc bị hiểu sai. Bất chấp 
những thành quả rõ ràng trong việc tăng 
mức sống ở các nước từ Tây Âu đến Bắc 
Mỹ và châu Á, vẫn còn một số người nhìn 
nhận các nền kinh tế thị trường (đặc biệt là 
vai trò của nó trong thương mại quốc tế) 
với sự hoài nghi. Sở dĩ như vậy một phần là 
do nền kinh tế thị trường không phải là 
một ý thức hệ mà là một hệ thống các tập 
tục và thiết chế đã được kiểm nghiệm qua 
thời gian để làm sao mọi cá nhân và xã hội 
có thể sống và thịnh vượng về phương 

diện kinh tế. Về bản chất các nền kinh tế 
thị trường là phi tập trung, linh hoạt, thực 
tế và có thể thay đổi được. Một đặc điểm 
trọng tâm của các nền kinh tế thị trường là 
không có một trung tâm điểm. Thực vậy, 
một trong những phép ẩn dụ căn bản khi 
nói về thị trường tư nhân là “bàn tay vô 
hình”. 
 
Các nền kinh tế thị trường có thể mang 
tính thực tiễn, nhưng nó cũng dựa trên các 
nguyên tắc cơ bản của tự do cá nhân: 
quyền tự do của khách hàng trong việc lựa 
chọn các hàng hóa và dịch vụ cạnh tranh; 
quyền tự do của nhà sản xuất bắt đầu hoặc 
mở rộng kinh doanh, phân chia rủi ro và lợi 
nhuận; quyền tự do của người lao động 
trong việc lựa chọn công việc hoặc nghề 
nghiệp, tham gia vào nghiệp đoàn lao động 
hoặc thay đổi chủ. 
 
Đó là sự khẳng định về quyền tự do, về rủi 
ro và cơ hội, tất cả cùng nhau tạo thành 
nền kinh tế thị trường hiện đại và nền dân 
chủ chính trị. 
 
Nền kinh tế thị trường không phải không 
có những bất công và lạm dụng – nhiều khi 
còn trầm trọng là đằng khác – nhưng có 
một điều không thể phủ nhận được là     
doanh nghiệp tư nhân hiện đại và ý chí 
kinh doanh, cùng với nền dân chủ chính trị, 
mang lại triển vọng tốt đẹp nhất cho việc 
giữ gìn sự tự do và mở ra những con 
đường lớn nhất cho phát triển kinh tế và 
đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi 
người. 
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Products such as bread, meat, clothing, 

refrigerators and houses are produced 

and sold in virtually every country of the 

world today. The production methods 

and resources used to make these prod-

ucts are often very similar in different 

countries - bread, for example, is made 

by bakers using flour and water, often 

with salt, sugar and yeast added, then 

baked in ovens. Once the bread has been 

baked, the loaves are sold to consumers 

in stores which, at least superficially, can 

look very much alike, even in countries 

with very different kinds of economic 

systems. 

 

Command Decisions about Clothing 
 

Despite those apparent similarities, if we 

compare the market economies of North 

America, Western Europe and Japan to 

the command economies once found in 

the 

former communist trading bloc known as 

"COMECON" (covering the Soviet Union, 

Eastern Europe and parts of Asia) over the 

past half century, the processes used to de-

termine what products to make, how to 

make them, what prices to charge for them, 

and who will consume them are starkly dif-

ferent. To see those differences more clear-

ly, consider how production and sales deci-

sions are made in the two kinds of systems 

for a specific kind of product, say shirts and 

blouses. 

 

In command economies, government com-

mittees of economic planners, production 

experts and political officials establish pro-

duction levels for these goods and designate 

which factories will produce them. The cen-

tral planning committees also establish the 

prices for the shirts and blouses as well as 

the wages for the workers who make them. 

It is this set of central decisions that deter-

mines the quantity, variety and prices of 

clothing and other products. 

 

COMMAND AND MARKET ECONOMIES 
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Các sản phẩm như bánh mỳ, thịt, quần áo, tủ 

lạnh và nhà cửa hiện được sản xuất và tiêu 

thụ ở hầu như tất cả các nước trên thế giới. 

Các phương pháp sản xuất và các nguồn lực 

được sử dụng để sản xuất ra những sản 

phẩm này ở các nước khác nhau lại thường 

rất giống nhau – ví dụ như bánh mỳ do 

người làm bánh sử dụng bột mỳ và nước, 

thường có thêm muối, đường và men, sau 

đó được nướng trong lò. Khi bánh mỳ đã 

được nướng, các ổ bánh sẽ được bán cho 

người tiêu dùng tại các cửa hàng, mà ít nhất 

là về vẻ bên ngoài có thể trông cũng giống 

nhau, thậm chí ở những nước có những hệ 

thống kinh tế rất khác nhau. 

 

Các quyết định chỉ đạo về sản xuất 
quần áo 
 

Mặc dù hình thức bên ngoài có sự giống 

nhau, nhưng nếu chúng ta so sánh các nền 

kinh tế thị trường của Bắc Mỹ, Tây Âu và 

Nhật Bản với các nền kinh tế chỉ huy ở khối 

các nước cộng sản trước đây, thường được 

gọi là “COMECON” (bao gồm Liên Xô, các 

nước Đông Âu và một số nước ở châu Á) 

hơn nửa thế kỷ qua, các phương thức được 

sử dụng để quyết định sản xuất hàng hóa gì, 

sản xuất chúng như thế nào, giá cả của 

những hàng hóa đó ra sao và ai là người tiêu 

dùng các hàng hóa đó lại khác hẳn. Để xem 

xét sự khác nhau đó một cách rõ ràng hơn, 

hãy cùng thử xem người ta đã đưa ra các 

quyết định về sản xuất và tiêu thụ đối với 

một sản phẩm cụ thể là áo sơ-mi và áo blu-

dông như thế nào trong hai cơ chế kinh tế 

khác nhau.  

 

Trong nền kinh tế chỉ huy, các ủy ban kế 

hoạch kinh tế của chính phủ, các chuyên gia 

về sản xuất và các quan chức chính trị thiết 

lập các mức sản xuất cho các mặt hàng này 

và chỉ định những nhà máy nào sẽ sản xuất 

các mặt hàng đó. Các ủy ban kế hoạch ở 

trung ương cũng định giá cho các mặt hàng 

áo sơ-mi và blu-dông cũng như lương của 

các công nhân sản xuất ra chúng. Như vậy, 

toàn bộ số lượng, chủng loại và giá cả của 

quần áo và các sản phẩm khác đều do quyết 

định của trung ương mà có. 

 

Có thể thấy trước là các sản phẩm mà sự lựa 

chọn chỉ có giới hạn này sẽ bán hết ngay, 

chẳng bao lâu sẽ biến mất trên các giá hàng. 

Vì sao vậy? Có lẽ vì các nhà máy không thể 

đáp ứng được yêu cầu về số lượng, hoặc 

những người ra kế hoạch ở trung ương đã 

đánh giá thấp số lượng áo sơ-mi mà người 

dân muốn mua ở mức giá mà họ đã đặt ra. 

Dù là trong trường hợp nào thì sự thiếu hụt 

vẫn sẽ tiếp tục trừ khi người lập kế hoạch có 

những biện pháp để tăng sản lượng, tăng giá 

hoặc tăng cả hai yếu tố này. 

 

Khi dân số gia tăng trong các nền kinh tế chỉ 

huy cùng với số lượng và sự phức tạp của 

những sản phẩm mới, sự việc ngày càng trở 

nên khó hơn cho những người lập kế hoạch 

trong việc tránh hoặc loại bỏ hẳn sự thiếu 

KINH TẾ CHỈ HUY VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
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Predictably, the products from this limited 

number of choices sell out quickly, disap-

pearing from store shelves. Why? Because 

factories failed to meet their production 

quotas, perhaps, or because the central plan-

ning group underestimated how many shirts 

people want to buy at the prices they set. In 

either case, unless the planners take steps to 

increase production, raise prices or both, the 

shortages will continue. 

 

As the number of people living in the com-

mand economies increase, along with the 

number and sophistication of new products, 

it becomes harder and harder for central 

planners to avoid or eliminate shortages of 

the many things consumers want - or sur-

pluses of the products they don't. With more 

products, more people and rapidly changing 

production technologies, the central plan-

ners face an explosion in the number of de-

cisions they have to make, and in the num-

ber of places and ways where something 

could go wrong in their overall plan for the 

national economy. 

 

This phenomenon doesn't happen in the 

market economies, because market econo-

mies work in a very different way. 

 

To begin with, no government ministry de-

cides how many shirts or blouses to manu-

facture, or what styles and colors. Anyone - 

individual or company can decide to pro-

duce and sell shirts and blouses in a market 

economy, and many will do just that if they 

believe they can sell these products at prices 

high enough to cover their production costs 

- and earn more making such clothing than 

they can doing something else. This leads to 

direct competition between different firms 

making and selling these products. Competi-

tion is one of the basic reasons why there 

are generally so many different styles, fab-

rics and brands of clothing for consumers to 

choose from in market economies. 

 

Of course, if consumers decide to buy just 

one kind of shirt and blouse month after 

month and year after year, producers would 

soon learn that there was no reason to pro-

duce any other kind. But that simply hasn't 

happened where people are allowed to 

choose from a wide selection of clothing 

products. 

 

The Price of Shirts 
 

Another key point about market economies 

is that the prices for shirts, blouses and other 

products sold in stores aren't set by a gov-

ernment planning committee. Instead, every 

seller is free to raise or lower prices accord-

ing to changing market conditions. For ex-

ample, if one kind of shirt becomes very 

popular for a time, and stores are worried 

about running out until they can get more, 

the price of such shirts will usually rise, at 

least until new shipments arrive. This price 

increase accomplishes two things at the 

same time: First, by making this kind of 

shirt more expensive compared to other 

shirts and products, some consumers will 

choose to buy fewer of them, and more of 

other items. Second, because the higher 

price goes directly to those who produce 

and sell the shirts - not the government - the 

higher price increases the profits of firms 

that make and sell this shirt, enabling them 

to produce and sell more units. Firms that 
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hụt về nhiều thứ mà người tiêu dùng muốn 

có – hoặc thừa những thứ mà họ không cần. 

Với thêm nhiều sản phẩm, thêm nhiều người 

và công nghệ sản xuất cũng thay đổi nhanh 

hơn, những người lập kế hoạch phải đối mặt 

với sự bùng nổ về số lượng các quyết định 

mà họ phải đưa ra, cũng như số lượng 

những yếu tố và cách thức, làm phát sinh sai 

sót trong kế hoạch tổng thế cho nền kinh tế 

quốc dân. 

 

Hiện tượng này không xảy ra trong nền kinh 

tế thị trường vì kinh tế thị trường vận hành 

theo một cách hoàn toàn khác. 

 

Trước tiên, không có bộ nào trong chính 

phủ quyết định phải sản xuất bao nhiêu 

chiếc áo sơ-mi hoặc blu-dông hoặc theo 

kiểu dáng và màu sắc như thế nào. Bất kỳ ai 

– cá nhân hay công ty – đều có thể quyết 

định sản xuất và tiêu thụ áo sơ-mi và blu-

dông trong nền kinh tế thị trường và nhiều 

người sẽ làm như vậy chỉ vì họ tin rằng họ 

có thể bán những sản phẩm này với giá đủ 

để bù đắp chi phí sản xuất phải bỏ ra – và có 

thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ việc 

sản xuất những loại áo này nếu so với 

những việc khác. Điều này dẫn đến sự cạnh 

tranh trực tiếp giữa các công ty khác nhau 

cùng sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm 

này. Cạnh tranh là một trong những lý do cơ 

bản giải thích vì sao nói chung có rất nhiều 

kiểu dáng, vải sợi và nhãn hiệu hàng hóa 

khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn 

trong nền kinh tế thị trường. 

 

Tất nhiên, nếu người tiêu dùng quyết định 

chỉ mua quanh năm suốt tháng một loại áo 

sơ-mi và blu-dông, những người sản xuất sẽ 

sớm nhận ra rằng chẳng cần phải sản xuất 

các loại áo khác làm gì. Nhưng đơn giản là 

điều này chưa từng xảy ra ở những nơi mà 

người ta có quyền được lựa chọn những gì 

họ thích từ rất nhiều các sản phẩm may mặc. 

 

Giá cả của áo sơ-mi 
 

Một yếu tố then chốt khác về kinh tế thị 

trường là giá cả của áo sơ-mi, blu-dông và 

các sản phẩm khác bán trong các cửa hàng 

không phải do ủy ban kinh tế của chính phủ 

đặt ra. Thay vào đó, tất cả những người bán 

đều tự do tăng hoặc giảm giá tùy theo tình 

hình thay đổi trên thị trường. Ví dụ, nếu một 

loại áo sơ-mi trở nên được ưa chuộng tại 

một thời điểm nào đó, và các cửa hàng lo 

rằng sẽ hết hàng trước khi họ có thể có hàng 

mới, giá của loại áo sơ-mi đó sẽ thường tăng 

lên, ít nhất là cho đến khi có hàng mới. Sự 

tăng giá này hoàn thành hai mục đích. Thứ 

nhất, bằng việc làm cho loại áo này trở nên 

đắt hơn so với các loại áo sơ-mi khác và sản 

phẩm khác, một số người tiêu dùng sẽ lựa 

chọn cách giảm mua loại áo này và tăng 

mua các mặt hàng khác. Thứ hai, vì giá cao 

hơn sẽ có lợi trực tiếp cho người sản xuất và 

bán loại áo sơ-mi này – chứ không phải 

chính phủ – giá cao hơn sẽ làm tăng lợi 

nhuận của các công ty sản xuất và bán loại 

áo này, nhờ đó giúp họ sản xuất và tiêu thụ 

được nhiều hơn. Các công ty sản xuất các 

loại sản phẩm khác cũng nhận thấy lợi 

nhuận cao hơn cho các nhà sản xuất áo sơ-

mi, vì thế thúc đẩy một số công ty ngừng 

sản xuất các mặt hàng khác và bắt đầu 

chuyển sang sản xuất những chiếc áo sơ-mi 

hợp thời. 

 

Vì tất cả những lý do như người tiêu dùng 

mua ít áo sơ-mi hơn, các nhà sản xuất áo sơ-
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make other products also see those higher 

profits going to the shirt producers, which 

leads some firms to stop making something 

else and start making those popular shirts. 

 

For all of these reasons - consumers buying 

fewer shirts, current shirtmakers producing 

more shirts, and other firms deciding to 

begin making shirts - any shortage will soon 

be eliminated. Notice that it doesn't take a 

central planning committee to make any of 

these decisions. In fact, the process happens 

faster, and in some sense automatically, pre-

cisely because consumer and producer deci-

sions are decentralized. 

 

Markets 
 

The higher prices for shirts give every con-

sumer and producer incentives to respond 

this way, because they are allowed to reap 

the benefits of their own decisions, while 

also bearing the associated costs and risks. 

For example, consumers willing to pay the 

higher prices can still get the most popular 

shirts, but they have to give up more money 

(and therefore other goods and services) to 

do so. On the production side of the market, 

firms making shirts that are popular with 

consumers can sell them at competitive pric-

es and earn profits. But producers who make 

unwanted products, or operate inefficiently 

and pay too much to make their products, 

will incur losses. Eventually, they must ei-

ther learn to produce and compete efficient-

ly - making products consumers want at 

competitive prices - or they will go out of 

business, and someone else will take over 

their factories, machines and other re-

sources. In a nutshell, that's how economic 

incentives work in a market economy. 

 

The same basic process operates in many 

different kinds of markets - literally wherev-

er any kind of price is free to rise and fall, 

including prices for the work people do, for 

the food they eat, and for the money they 

save in or borrow from banks. 

 

Market economies provide no magic solu-

tions, however, and government plays a crit-

ical role in helping correct problems that 

can't be fully solved by a system of private 

markets. Moreover, market economies are 

by no means immune to pressing public pol-

icy issues in today's global economy - issues 

such as inflation, unemployment, pollution, 

poverty and barriers to international trade. 

Nevertheless, in comparison to the chronic 

shortages and inherent inefficiencies of 

command economies, a free-market eco-

nomic system offers greater opportunities 

for economic growth, technological pro-

gress and prosperity. 
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mi sản xuất nhiều áo hơn và các công ty 

khác cũng quyết định sản xuất áo sơ-mi, sự 

thiếu hụt về hàng hóa sẽ biến mất. Cần lưu ý 

rằng tất cả những điều này xảy ra mà không 

cần có bất kỳ quyết định nào của một ủy ban 

kế hoạch ở trung ương. Trong thực tế, quá 

trình này diễn ra nhanh hơn và có vẻ như là 

tự động, lý do chính xác là vì các quyết định 

của người tiêu dùng và nhà sản xuất là phi 

tập trung hóa. 

 

Thị trường  
 

Giá cả cao hơn của áo sơ-mi khiến cho 

người tiêu dùng và các nhà sản xuất có động 

cơ phản ứng theo cách này vì mọi người có 

quyền được hưởng những lợi ích có được từ 

các quyết định của chính họ, đồng thời cũng 

tự chịu các chi phí và rủi ro liên quan. Ví 

dụ, những người tiêu dùng sẵn sàng trả giá 

cao hơn vẫn có thể có được những chiếc áo 

hợp thời nhất, nhưng họ phải bỏ ra nhiều 

tiền hơn (và do vậy phải bớt mua những 

hàng hóa và dịch vụ khác) để làm được việc 

đó. Về khía cạnh sản xuất của thị trường, 

các công ty sản xuất áo sơ-mi hợp thời trang 

có thể bán với giá cạnh tranh và thu lợi 

nhuận. Nhưng các nhà sản xuất làm ra các 

sản phẩm không tiêu thụ được hoặc hoạt 

động không có hiệu quả và phải trả chi phí 

quá nhiều để làm ra sản phẩm sẽ bị thua lỗ. 

Kết quả là, họ phải học cách để sản xuất và 

cạnh tranh một cách có hiệu quả – nghĩa là 

phải làm ra các sản phẩm mà người tiêu 

dùng ưa thích với giá cả cạnh tranh – hoặc 

họ sẽ phá sản và người khác sẽ mua lại nhà 

xưởng, máy móc và các nguồn lực khác của 

họ. Tóm lại, đó chính là cách mà các động 

lực kinh tế vận hành trong nền kinh tế thị 

trường. 

 

Quá trình cơ bản cũng diễn ra tương tự 

trong rất nhiều loại thị trường khác nhau – 

hầu như ở tất cả các nơi mà các loại giá cả 

được hoàn toàn tự do tăng hay giảm, kể cả 

giá nhân công, thực phẩm, các khoản tiền 

tiết kiệm hoặc vay của ngân hàng. 

 

Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường không 

mang lại các giải pháp lý tưởng và chính 

phủ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp 

khắc phục những vấn đề mà bản thân cơ chế 

thị trường tự nó không thể giải quyết được 

triệt để. Ngoài ra, cơ chế thị trường không 

thể tránh khỏi sức ép từ các vấn đề về chính 

sách công trong nền kinh tế toàn cầu hiện 

nay – các vấn đề như lạm phát, thất nghiệp, 

ô nhiễm, nghèo đói và các rào cản thương 

mại quốc tế. Tuy nhiên, nếu so sánh với sự 

thiếu thốn kinh niên và tính không hiệu quả 

vốn có của nền kinh tế chỉ huy thì cơ chế 

kinh tế thị trường tự do mang lại các cơ hội 

tốt hơn cho việc phát triển kinh tế, tiến bộ 

công nghệ và sự thịnh vượng. 
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freeze is to leave the same number of con-

sumers trying to buy a smaller number of 

oranges. At the old, lower, price, therefore, 

sellers would soon run out of oranges until 

the next harvest. Instead, by raising the 

price, all consumers are encouraged to cut 

back on the number of oranges they buy, 

and producers are encouraged to grow more 

oranges as fast as they can. 

 

There is another possibility: suppliers could 

choose to import a larger number of oranges 

from other countries. International trade, 

when it is permitted to operate with relative-

ly few barriers or import taxes (called tar-

iffs), can give consumers wider choice and 

allow producers to offer more competitive 

prices for a wide range of products, from 

oranges to automobiles. 

 

On the other hand, the orange crop might be 

spared freezing weather, but instead con-

sumers decide to start buying more oranges 

and fewer apples. In other words, instead of 

the orange supply shrinking, demand in-

creases. This too will drive up the price of 

oranges for a time, at least until growers 

have time to bring more oranges to market. 

 

Consumers in both market and command 

economies make many of the same kinds of 

decisions: they buy food, clothing, housing, 

transportation and entertainment up to the 

limits of their budgets, and wish they could 

afford to buy more. But consumers playa 

much more important role in the overall 

working of a market economy than they do 

in a command economy. In fact, market 

economies are sometimes described as sys-

tems of "consumer sovereignty," because 

the day-to-day spending decisions by con-

sumers determine, to a very large extent, 

what goods and services are produced in the 

economy. How does that happen? 

 

Buying Oranges and Computer Chips 
 

Suppose a family - Robert, Maria and their 

two children - go shopping to buy food for a 

family dinner. They may be planning to buy 

a chicken, tomatoes and oranges; but their 

plans will be strongly influenced by the 

market prices of those goods. 

 

They may discover, for example, that the 

price of oranges has increased. There are 

several things that might cause those higher 

prices, such as freezing weather in areas 

where oranges are grown, which destroys a 

large part of the crop. The effect of the 

CONSUMERS  

IN A  
MARKET ECONOMY 
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Người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường 

và kinh tế chỉ huy phải đưa ra nhiều loại 

quyết định giống nhau: họ mua thực phẩm, 

quần áo, nhà cửa, phương tiện đi lại và giải 

trí trong giới hạn khả năng tài chính của 

mình, và họ mong muốn có khả năng mua 

nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, người tiêu dùng 

có vai trò quan trọng hơn trong cơ chế hoạt 

động tổng quát của nền kinh tế thị trường so 

với vai trò của họ trong nền kinh tế chỉ huy. 

Thực tế là các nền kinh tế thị trường đôi khi 

được miêu tả như là các hệ thống thuộc 

“chủ quyền của người tiêu dùng” vì các 

quyết định chi tiêu hàng ngày theo sự lựa 

chọn của người tiêu dùng sẽ quyết định một 

phần lớn đến việc sản xuất hàng hóa và dịch 

vụ gì trong nền kinh tế. Điều này xảy ra như 

thế nào? 

 

Mua cam và chip máy tính 
 

Giả sử một gia đình – Robert, Maria và hai 

đứa con – đi mua đồ ăn cho bữa tối. Họ có 

thể dự định mua thịt gà, cà chua và cam; 

nhưng kế hoạch của họ sẽ bị ảnh hưởng rất 

nhiều bởi giá cả thị trường của các mặt hàng 

đó. 

 

Ví dụ, họ có thể phát hiện ra rằng, giá cam 

đã tăng. Có một vài lý do có thể khiến cam 

tăng giá, như việc thời tiết băng giá ở những 

vùng trồng cam đã phá hỏng phần lớn sản 

lượng thu hoạch. Ảnh hưởng của băng giá 

dẫn đến tình trạng cùng số người tiêu dùng 

muốn mua cam nhưng số lượng cam lại ít 

hơn. Do vậy, nếu vẫn giữ mức giá thấp như 

cũ, những người bán hàng sẽ nhanh chóng 

hết cam để bán và phải chờ cho đến vụ thu 

hoạch sau. Thay vào đó, bằng cách tăng giá 

cam, họ khuyến khích người tiêu dùng giảm 

số lượng cam sẽ mua, và các nhà sản xuất 

được khuyến khích trồng nhiều cam hơn 

trong thời hạn ngắn nhất có thể. 

 

Có một khả năng khác: các nhà cung cấp có 

thể lựa chọn cách nhập khẩu một số lượng 

cam lớn hơn từ nước ngoài. Mậu dịch quốc 

tế, khi được phép hoạt động trong điều kiện 

tương đối ít rào cản hoặc thuế nhập khẩu 

(thường gọi là thuế quan), có thể mang đến 

cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn và 

cho phép các nhà sản xuất đưa ra giá cạnh 

tranh hơn với một loạt sản phẩm, từ cam 

đến ô tô. 

 

Mặt khác, cam sau thu hoạch có thể được dự 

trữ tránh thời tiết băng giá, nhưng thay vào 

đó người tiêu dùng quyết định bắt đầu mua 

nhiều cam hơn và ít táo đi. Nói một cách 

khác, thay vì lượng cam được cung ít hơn 

NGƯỜI TIÊU DÙNG 

TRONG NỀN  
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  
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Whatever the reason for the higher price, 

Robert and Maria will probably respond in a 

predictable way once they discover that the 

price is higher than they anticipated. They 

may well decide to buy fewer oranges than 

they had planned, or to buy apples or some 

other fruit instead. Because many other con-

sumers make the same choices, oranges 

won't disappear from store shelves entirely. 

But they will be more expensive, so only the 

people who are willing and able to pay more 

for them will continue to buy them. Shortly, 

as more people start buying apples and other 

fruits as substitutes for oranges, the prices of 

those fruits will rise as well. 

 

But the response of consumers is only one 

side, the demand side, of the equation that 

determines the price of oranges. What hap-

pens on the other side, the supply side? A 

price increase for oranges sends out a signal 

to all fruit growers - people are paying more 

for fruit - which tells the growers it will pay 

to use more resources to grow fruit now 

than they did in the past. It will also pay the 

fruit growers to look for new locations for 

orchards where fruit isn't as likely to be 

damaged by bad weather. They may also 

pay biologists to look for new varieties of 

fruit that are more resistant to cold weather, 

insects and various plant diseases. Over 

time, all of these actions will increase the 

production of fruit, and bring prices back 

down. But this whole process depends first 

and foremost on the basic decision by con-

sumers to spend some part of their income 

on oranges and other fruits. 

 

If consumers stop buying, or if they decide 

to spend less on a product - for whatever 

reason prices drop. If they buy more, in-

creasing demand, the price will rise. 

 

Keep in mind that this interaction of supply, 

demand and price takes place at every level 

of the economy, not just with consumer 

goods sold to the public. Consumption re-

fers to intermediate goods as well- to the 

inputs that companies must purchase to pro-

vide their goods and services. The cost of 

these intermediate, or investment goods, 

will ripple throughout a market economy, 

changing the supply-and-demand equations 

at every level. 

 

Let's take the example of the semiconductor 

chip that is at the heart of the modern com-

puter revolution. As with the case of orang-

es, higher prices will tend to reduce demand 

for computer chips, and consequently, for 

computers themselves. Over time, however, 

the higher price will signal manufacturers of 

computer chips that it may be profitable to 

increase their production, or for new suppli-

ers of chips to consider entering the market. 

As chip prices come down, so eventually, 

will the cost of computers (assuming that 

the cost of other inputs remain unchanged), 

and demand for computers will grow. 

Demand for computers does more than 

simply spur suppliers to increase their out-

put. It encourages innovation, resulting in 

more powerful and efficient computer chips 

and computers. This competition of progress 

and price occurs in virtually all genuinely 

free markets. 

 

Prices and Consumer Incomes 
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thì nhu cầu lại tăng lên. Điều này cũng làm 

tăng giá cam trong một thời gian, ít nhất là 

tới khi những nhà trồng cam có thể cung cấp 

thêm cam cho thị trường. 

 

Bất kể lý do gì làm cho giá cả tăng lên, Rob-

ert và Maria có lẽ sẽ phản ứng như ta dự 

kiến khi họ phát hiện ra là giá cả cao hơn 

giá họ ước tính. Họ rất có thể sẽ quyết định 

mua ít cam hơn số lượng dự tính, hoặc sẽ 

mua táo hoặc hoa quả khác thay thế. Vì rất 

nhiều người tiêu dùng khác cũng có những 

lựa chọn tương tự nên cam trong cửa hàng 

sẽ không hết sạch. Nhưng cam sẽ đắt hơn và 

chỉ có những người muốn và có thể trả cao 

hơn mới tiếp tục mua chúng. Ngay lập tức, 

do mọi người bắt đầu mua táo và hoa quả 

khác thay thế cam, giá cả của những loại 

quả này cũng sẽ tăng lên.  

 

Nhưng phản ứng của người tiêu dùng chỉ là 

một mặt, đó là vế cầu của đẳng thức quyết 

định giá cam. Điều gì xảy ra ở phía bên kia, 

hay vế cung? Việc giá cam tăng phát ra tín 

hiệu cho tất cả những người trồng hoa quả – 

mọi người đang trả tiền nhiều hơn để mua 

hoa quả – rằng họ sẽ cần trả tiền để sử dụng 

nguồn lực cho việc trồng hoa quả nhiều hơn 

trước đây. Họ cũng cần đi tìm các vùng 

trồng hoa quả mới, những nơi mà hoa quả 

có vẻ như không bị phá hoại bởi thời tiết 

xấu. Họ cũng có thể trả tiền cho các nhà 

sinh vật học để tìm kiếm các loại hoa quả 

mới có khả năng chịu lạnh, côn trùng và 

một số bệnh mùa màng tốt hơn. Qua một 

thời gian, tất cả các hành động này sẽ làm 

tăng năng suất và làm giảm giá hoa quả. 

Nhưng toàn bộ quá trình này phụ thuộc đầu 

tiên và trước hết vào quyết định cơ bản của 

người tiêu dùng trong việc chi một phần thu 

nhập của mình vào cam và các hoa quả 

khác. 

 

Nếu người tiêu dùng dừng mua, hoặc nếu họ 

quyết định tiêu ít tiền hơn cho một sản phẩm 

– vì bất kỳ lý do gì – giá sẽ hạ xuống. Nếu 

họ mua nhiều hơn, cầu tăng lên và giá sẽ 

tăng lên. 

 

Cần lưu ý rằng sự tương tác lẫn nhau giữa 

cung, cầu và giá cả diễn ra ở tất cả mọi nơi, 

ở mọi cấp độ khác nhau của nền kinh tế, chứ 

không chỉ với các hàng hóa tiêu dùng bán 

cho người dân. Việc tiêu dùng cũng liên 

quan đến các hàng hóa trung gian – tới đầu 

vào mà các công ty phải mua để sản xuất 

các hàng hóa và dịch vụ của mình. Giá cả 

của các hàng hóa trung gian này, hay còn 

gọi là các hàng hóa đầu tư, sẽ dao động ảnh 

hưởng đến tất cả nền kinh tế thị trường, làm 

thay đổi đẳng thức cung-cầu ở mọi cấp độ. 

 

Nghiên cứu một ví dụ khác về mạch điện tử 

bán dẫn, đó là trung tâm của cuộc cách 

mạng máy tính hiện đại. Cũng giống như 

trường hợp quả cam, giá tăng lên sẽ dẫn đến 

xu hướng giảm cầu về chip máy tính, và kết 

quả là giảm nhu cầu đối với chính máy tính. 

Tuy nhiên, một thời gian sau, việc giá cao 

hơn sẽ ra tín hiệu cho các nhà sản xuất chip 

máy tính rằng có thể có lãi nếu tăng mức 

sản xuất của họ, hoặc các nhà cung cấp chip 

điện tử mới sẽ xem xét tham gia vào thị 

trường này. Do giá chip giảm xuống, kết 

quả là giá máy tính sẽ giảm (với giả định là 

giá của các nguyên liệu đầu vào khác không 

đổi), và nhu cầu về máy tính sẽ tăng lên. 

 

Cầu về máy tính không chỉ đơn thuần 

khuyến khích các nhà sản xuất tăng giá các 

sản phẩm của mình. Nó còn thúc đẩy các cải 

tiến và kết quả là sự ra đời các máy tính và 

chip có tính năng mạnh và hiệu quả lớn hơn. 
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The other economic factor that consumers 

must consider carefully in making their pur-

chases of goods and services is their own 

level of income. Most people earn their in-

come from the work they perform, whether 

as physicians, carpenters, teachers, plumb-

ers, assembly line workers, or clerks in re-

tail stores. Some people also receive income 

by renting or selling land and other natural 

resources they own, as profit from a busi-

ness or entrepreneurial venture, or from in-

terest paid on their savings accounts or other 

investments. 

 

We later describe how the prices for those 

kinds of payments are determined; but the 

important points here are that: 1) in a market 

economy, the basic resources used to make 

the goods and services that satisfy consumer 

demands are owned by private consumers 

and households; and 2) the payments, or 

incomes, that households receive for these 

productive resources rise and fall - and that 

fluctuation has a direct influence on the 

amount consumers are willing to spend for 

the goods and services they want, and, in 

turn, on the output levels of the firms which 

sell those products. 

 

Consider, for example, a worker who has 

just retired, and as a result earns only about 

60 percent of what she did while she was 

working. She will cut back on her purchases 

of many goods and services especially those 

that were related to her job, such as trans-

portation to and from work, and work 

clothes but may increase spending on a few 

other kinds of products, such as books and 

recreational goods that require more leisure 

time to use, perhaps including travel to see 

new places and old friends. 

 

If, as in many countries today, there are rap-

idly growing numbers of people reaching 

retirement age, those changing spending 

patterns will affect the overall market prices 

and output levels for these products, and for 

many others which retirees tend to use more 

than 

most people, such as health care services. In 

response, some businesses will decide to 

make more products and services geared 

toward the particular interests and concerns 

of retirees - as long as it is profitable for 

firms to produce them. 

 

To summarize: whether consumers are 

young or old; male or female; rich, poor, or 

middle class; every dollar, peso, pound, eu-

ro, rupee, dinar, or yen they spend is a sig-

nal- a kind of economic vote telling produc-

ers what goods and services they want to see 

produced. 

 

Consumer spending represents the basic 

source of demand for products sold in the 

marketplace, which is half of what deter-

mines the market prices for goods 

and services. The other half is based on de-

cisions businesses make about what to pro-

duce and how to produce it. 
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Sự cạnh tranh về tiến bộ công nghệ và giá 

cả diễn ra hầu như ở tất cả các thị trường tự 

do hoàn toàn. 

 

Giá cả và thu nhập của người tiêu dùng 
 

Một yếu tố kinh tế khác mà người tiêu dùng 

phải xem xét cẩn thận khi mua hàng hóa và 

dịch vụ chính là mức thu nhập của họ. Hầu 

hết mọi người đều có thu nhập từ công việc 

mà họ thực hiện dù họ là bác sĩ, thợ mộc, 

giáo viên, thợ sửa ống nước, công nhân lắp 

ráp hay thư ký trong các cửa hàng bán lẻ. 

Một số người cũng nhận được thu nhập từ 

việc cho thuê hoặc bán đất và các tài nguyên 

thiên nhiên khác mà họ sở hữu dưới hình 

thức lợi nhuận từ một công việc kinh doanh 

hoặc một doanh nghiệp, hoặc từ lãi tiền gửi 

tiết kiệm hoặc từ các khoản đầu tư khác. 

 

Sau này chúng ta sẽ mô tả về cách xác định 

những khoản thu nhập đó; nhưng những 

điểm quan trọng là: 1) trong một nền kinh tế 

thị trường, các tài nguyên cơ bản được dùng 

để tạo ra các hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa 

mãn nhu cầu của người tiêu dùng do các cá 

nhân và gia đình sở hữu; 2) các khoản tiền 

nhận được, hay thu nhập, mà các gia đình 

thu được từ các nguồn lực sản xuất đó, tăng 

hay giảm – và sự biến động đó có tác động 

trực tiếp đến số tiền mà người tiêu dùng sẵn 

sàng chi tiêu cho những hàng hóa và dịch vụ 

mà họ cần, và tiếp theo là đến mức sản 

lượng của công ty bán ra những sản phẩm 

đó. 

 

Ví dụ, hãy xem xét một nhân viên vừa mới 

nghỉ hưu và vì vậy chỉ có thu nhập bằng 

khoảng 60% số tiền mà bà ta nhận được khi 

còn đi làm. Bà ta sẽ giảm bớt việc mua 

nhiều hàng hóa và dịch vụ – đặc biệt là 

những thứ liên quan đến công việc như trả 

tiền đi lại và quần áo tại nơi làm việc – 

nhưng bà có thể tăng chi tiêu cho một vài 

sản phẩm khác như báo chí và giải trí vốn 

đòi hỏi phải có thêm thời gian rảnh rỗi mới 

dùng được, có lẽ bao gồm cả đi du lịch để 

tham quan những thắng cảnh mới và thăm 

bạn bè cũ. 

 

Giống như ở nhiều nước hiện nay, nếu số 

lượng người đến tuổi về hưu tăng lên nhanh 

chóng, những cách thức chi tiêu thay đổi nói 

trên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giá cả thị 

trường và mức sản xuất đối với những sản 

phẩm này, và nhiều sản phẩm khác mà 

người nghỉ hưu có xu hướng sử dụng nhiều 

hơn những người khác, như dịch vụ y tế. Để 

đáp ứng, một số doanh nghiệp sẽ quyết định 

sản xuất thêm các sản phẩm và dịch vụ theo 

hướng đáp ứng nhu cầu của người nghỉ hưu 

– chừng nào việc đó vẫn còn đem lại lợi 

nhuận cho các công ty sản xuất ra chúng. 

 

Tóm lại, dù người tiêu dùng già hay trẻ; 

nam hay nữ; giàu, nghèo hay trung lưu; mỗi 

đồng đô-la, pê-xô, bảng, ơ-rô, ru-pi, đi-na 

hoặc yên mà họ chi tiêu chính là tín hiệu – 

một kiểu bỏ phiếu về phương diện kinh tế, 

nói cho người sản xuất biết họ cần phải sản 

xuất loại hàng hóa và dịch vụ gì. 

 

Chi tiêu của người tiêu dùng đại diện cho 

nguồn cầu căn bản đối với các sản phẩm 

được bán trên thị trường, ảnh hưởng phân 

nửa đến việc xác định giả cả thị trường của 

hàng hóa và dịch vụ. Nửa còn lại dựa trên 

quyết định của các doanh nghiệp về việc sản 

xuất cái gì và như thế nào. 
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One of the most intractable problems con-
fronting societies in transition from central-
ized to free market economies is that of 
inflation. It is, however, a challenge that 
such societies must meet if they are to en-
joy the material benefits that a market 
economy can provide. 
 
What exactly is inflation? It is an increase in 
the average price level of the goods and 
services produced and sold in an economy. 
Inflation typically occurs in a market econo-
my for one of two reasons: either people 
increase their spending faster than produc-
ers are able to increase the supply of the 
goods and services; or there is a decrease 
in the supply of goods and services to con-
sumers and/or producers, which drives up 
prices. Inflation has sometimes been de-
scribed as an increasing amount of money 
chasing a shrinking number of goods.  
 
Inflation hits economies in transition hard 
because price liberalization - the removal of 
government price controls - is an essential 
step toward a market economy. The initial 
result of such price liberalization is predicta-
ble -a wave of price increases for goods that 
were in chronic short supply. Why? Because 
the government held their prices artificially 
low, so demand perennially outstripped sup-
ply, or because of other economic distortions 
and. inefficiencies created by government 
decision-makers. In addition, if people are 
holding large amounts of money at the time 
of this transition (since there was little of 
value to buy), the pressure of inflation can 
be even greater. 
 
Nevertheless, the .rewards of enduring the 
inevitable bout of inflation during this transi-
tional period are substantial. Unfettered by 

government, the market mechanisms of sup-
ply and demand can begin to function. High 
prices signal strong demand and the market, 
albeit slowly and haltingly at first, responds 
with increased production. Peoples' money 
may have lost value, but what money they 
have is now real and consumers can buy the 
goods that are beginning to appear in stores. 
With supplies increasing, prices stabilize and 
queues begin to disappear as consumers 
realize that more and varied products will 
continue to be available for sale. 
 
Entrepreneurs and investors respond to the 
new economic freedom by starting new busi-
nesses and competing to provide goods and 
services, thereby creating jobs, expanding 
supply and causing prices to moderate fur-
ther. 
 
The key element in this transition is for the 
government to relinquish its role in setting 
prices and permit the market forces of sup-
ply and demand to establish prices for Virtu-
ally all goods and services. When such a 
free market is established, inflation may per-
sist, but it is a far more manageable and less 
threatening problem than in the early, hard 
days of economic transition. 
 
The devastation and pain caused by an ex-
plosive price rise in a transitional economy 
(known as hyperinflation) are obvious to all. 
However, can the typically lower rates of 
inflation in market economies also be a 
problem? Would people be better off with no 
inflation and the same prices from 100 years 
ago and the same lower incomes. that went 
with them? Not really. If Robert's and Maria's 
income increases 10 times, but so do the 
prices of the things they buy, then they are 
no better off than before. 
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Một trong những vấn đề hóc búa nhất mà 
các xã hội phải đối mặt trong quá trình 
chuyển từ một nền kinh tế tập trung sang 
kinh tế thị trường là lạm phát. Tuy nhiên, đó 
là thách thức mà các xã hội đó phải vượt 
qua nếu muốn được hưởng những lợi ích 
vật chất mà nền kinh tế thị trường có thể 
mang lại. 
 
Chính xác thì lạm phát là gì? Đó là sự tăng 
lên của mức giá trung bình của hàng hóa và 
dịch vụ được sản xuất và tiêu thụ trong một 
nền kinh tế. Lạm phát thường xảy ra trong 
một nền kinh tế thị trường vì một trong hai lý 
do sau: hoặc là người dân tăng chi tiêu 
nhanh hơn mức người sản xuất có thể tăng 
sản lượng hàng hóa và dịch vụ, hoặc có một 
sự sụt giảm về lượng cung hàng hóa và dịch 
vụ cho người tiêu dùng và/hoặc người sản 
xuất, do đó làm giá cả tăng lên. Lạm phát 
Ľ¹i khi ĽҼ֯c m¹ tӶ l¨ sֽ tŁng l°n vԚ lҼ֯ng 
tiền so với sự giảm đi về số lượng hàng hóa. 
 
Lạm phát gây ra khó khăn đối với các nền 
kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, bởi 
vì sự tự do hóa giá cả – xóa bỏ sự quản lý 
của chính phủ về giá cả – là một bước đi 
căn bản để tiến tới một nền kinh tế thị 
trường. Kết quả đầu tiên của sự tự do hóa 
giá cả là có thể tiên đoán – một đợt tăng giá 
Ľ֝i v֧i c§c h¨ng loӴt h¨ng h·a vӾn b֗ thiԒu 
hụt kinh niên. Vì sao? Bởi vì chính phủ cố ý 
giữ giá những sản phẩm này ở mức thấp 
nên cầu luôn vượt quá cung, hoặc do các 
sai lệch về kinh tế khác và những sự không 
hiệu quả gây ra bởi những người ra quyết 
Ľ֗nh trong ch²nh phֳ. Ngo¨i ra, nԒu ngҼ֩i 
dân đang giữ một lượng tiền lớn vào thời 
ĽiԜm nԚn kinh tԒ chuyԜn Ľ֡i (v³ lҼ֯ng tiԚn 
cần để mua hàng rất ít) thì áp lực của lạm 
phát thậm chí lại càng gia tăng. 
 

Tuy nhiên, phần thưởng cho việc trải qua 
cuộc lạm phát tất yếu này trong giai đoạn 
chuyển đổi lại rất lớn. Không bị kìm hãm 
bởi chính phủ, cơ chế thị trường về cung 
và cầu có thể bắt đầu hoạt động. Giá cả 
cao phát tín hiệu về nhu cầu cao và thị 
trường, thay vì chậm chạp như lúc đầu, đã 
có phản ứng bằng việc tăng sản xuất. Tiền 
của người dân có thể đã mất giá trị, nhưng 
số tiền mà họ có lúc này có giá trị thật và 
người tiêu dùng có thể mua các hàng hóa 
Ľang bԂt ĽӺu xuӸt hi֓n trong c§c cֹa h¨ng. 
Cùng với cung hàng hóa tăng lên, giá cả 
trở nên ổn định và không còn thấy những 
dòng người xếp hàng vì người tiêu dùng 
nhận ra rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều 
loại hàng hóa phong phú tiếp tục được bán 
ra. 
 
Các doanh nghiệp và nhà đầu tư phản ứng 
trước sự tự do kinh tế mới bằng việc khởi 
sự công việc kinh doanh mới và cạnh tranh 
với nhau trong việc cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ, do đó tạo ra công việc, mở rộng 
lượng cung và làm giá cả ổn định hơn. 
 
Yếu tố then chốt trong sự chuyển đổi này là 
chính phủ từ bỏ vai trò của mình trong việc 
áp đặt giá cả và cho phép các lực lượng thị 
trường là cung và cầu xác lập giá cả đối 
với hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ. 
Khi một thị trường tự do như vậy hình 
thành, lạm phát có thể vẫn kéo dài nhưng 
vấn đề này dễ quản lý hơn nhiều và bớt đi 
tính đe dọa so với những ngày đầu khó 
khăn của quá trình chuyển đổi. 
 
Sự tàn phá và đau khổ do một cơn bùng nổ 
tăng giá gây ra trong một nền kinh tế 
chuyển đổi (được gọi là siêu lạm phát) rất 
rõ ràng đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, 
mức lạm phát thấp hơn điển hình trong nền 
kinh tế thị trường có thể trở thành vấn đề 
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The reason people in market economies do 
care about inflation over shorter periods of time 
is that as prices rise, income and wealth are 
redistributed in arbitrary ways unrelated to the 
output or productivity of workers and firms. For 
example, say Robert and Maria have bought a 
house and borrowed the money to pay for it at a 
10 percent interest rate. Then the rate of infla-
tion rises from 5 percent to 15 percent. They will 
gain from these events, because the money 
they repay their loan with isn't worth as much as 
the money they borrowed to buy the house. In 
other words, it won't buy as many goods and 
services. That's good news for Robert and Ma-
ria, but bad news for whoever loaned them the 
money. 
 
For the same reason, those who are on fixed 
pensions (or receiving other kinds of fixed pay-
ments established in long-term contracts) are 
hurt by inflation, while those. who make the 
payments required in those contracts come out 
ahead. Savers and investors are hurt as well 
because inflation reduces the value of their 
money. By contrast, people who are able to 
payoff debts or other contractual obligations 
with inflated currency will usually gain unless 
the interest rate and other payments are al-
lowed to vary with the level of inflation. 
 

Nations require savings and a pool of loanable 
funds to invest in more capital resources - hous-
es, factories and new technologies. By penaliz-
ing savers, therefore, inflation can reduce the 
growth and long-term prosperity of a nation. 
And in an even broader sense, inflation makes 
the business and economic world less predicta-
ble, which makes investments in other countries 
with little or no inflation more attractive. Is a 
company going to build a plant in a country with 
an unpredictable inflation rate ranging from 10 
to 15 percent, or in a location with a past record 
of steady 2- to 5-percent inflation? The answer 
is the latter. In this sense, inflation makes many 
more losers than winners by disrupting the eco-
nomic climate for every individual and business. 
 
For all these reasons, government stabilization 
policies must balance the need to encourage 
economic growth against the requirement to 
keep inflation under control. 
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hay không? Liệu mọi người có giàu lên chăng 
khi không có lạm phát và giá cả cũng như thu 
nhập vẫn thấp như cách đây 100 năm? Chưa 
chắc. Nếu thu nhập của Robert và Maria tăng 
gấp 10 lần và giá cả của mọi thứ cũng tăng lên 
như vậy thì họ chẳng khấm khá hơn so với 
trước đó. 
 
Lý do mà người dân trong nền kinh tế thị trường 
quan tâm đến lạm phát trong những khoảng 
thời gian ngắn hơn là vì khi giá cả tăng lên, thu 
nhập và sự giàu có được phân phối lại theo một 
cách tùy ý không liên quan đến sản lượng hoặc 
năng suất của công nhân và các công ty. Ví dụ, 
giả sử Robert và Maria đã mua một ngôi nhà và 
vay tiền để trả với lãi suất là 10%. Sau đó, tỷ lệ 
lạm phát tăng từ 5% lên 15%. Họ sẽ có lợi từ 
những sự thay đổi này vì số tiền mà họ trả nợ 
sẽ không có giá trị bằng số tiền khi họ vay ban 
ĽӺu ĽԜ mua ng¹i nh¨. N·i c§ch kh§c, s֝ tiԚn Ľ· 
không đủ để mua được số hàng hóa và dịch vụ 
như lúc ban đầu. Đó là tin vui cho Robert và 
Maria nhưng lại là tin xấu đối với những người 
cho họ vay tiền. 
 
Cũng tương tự như vậy, những ai có lương hưu 
cố định (hoặc nhận được các khoản tiền cố 
Ľ֗nh kh§c theo m֥t h֯p Ľ֟ng d¨i hӴn) sԐ b֗ Ӷnh 
hưởng bởi lạm phát, trong khi những người 
phải thanh toán theo yêu cầu của những hợp 
Ľ֟ng Ľ· lӴi c· l֯i. Nhֻng ngҼ֩i ĽԜ d¨nh tiԚn v¨ 
các nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng vì lạm phát 
làm giảm giá trị của số tiền của họ. Ngược lại, 
những người có thể phải trả nợ hoặc thực hiện 
các nghĩa vụ hợp đồng khác bằng đồng tiền bị 
lạm phát thì thường có lợi, trừ khi lãi suất và 
các khoản thanh toán khác được phép điều 
chỉnh theo mức lạm phát. 
 

Các quốc gia cần tiền tiết kiệm và các khoản 
tiền vay để đầu tư thêm cho tư liệu sản xuất – 
nhà xưởng, nhà máy và công nghệ mới. Do đó, 
bằng việc làm ảnh hưởng đến người tiết kiệm, 
lạm phát có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế và 
sự thịnh vượng về lâu dài của một quốc gia. Và 
thậm chí nhìn rộng ra, lạm phát làm cho hoạt 
Ľ֥ng kinh doanh v¨ kinh tԒ kh· dֽ Ľo§n hҺn, 
do đó khiến cho đầu tư vào các nước khác có 
lạm phát thấp hoặc không có lạm phát trở nên 
hấp dẫn hơn. Liệu một công ty sẽ xây dựng một 
nhà máy ở một nước có tỷ lệ lạm phát không 
dự đoán được thay đổi trong khoảng từ 10% 
ĽԒn 15%, hay ֫ m֥t Ľ֗a ĽiԜm c· tׁ l֓ lӴm ph§t 
trước đây ổn định trong khoảng từ 2% đến 5%? 
Câu trả lời là ở địa điểm sau. Như vậy, lạm phát 
làm cho số người bị thua thiệt trở nên nhiều 
hơn so với số người được lợi bằng cách phá 
hủy môi trường kinh tế đối với tất cả các cá 
nhân và doanh nghiệp. 
 
Vì tất cả những lý do này, chính sách ổn định 
giá của chính phủ phải cân bằng được giữa nhu 
cầu khuyến khích tăng trưởng kinh tế và sự đòi 
hỏi phải kiểm soát được lạm phát. 
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As we have seen, a firm's success in a mar-

ket economy depends on satisfying custom-

ers by producing the products they want, 

and selling those goods and services at pric-

es that meet the competition they face from 

other businesses. Doing that requires firms 

to develop careful answers to one of the 

most important questions every economic 

system faces: how can a society produce 

goods and services most efficiently? In a 

market economy, that means getting the 

greatest value of output from the inputs pro-

ducers use. 

 

To Build a Bicycle 
 

Let's take the case of a firm that is consider-

ing the manufacture and sale of bicycles. 

Before launching such a venture, any entre-

preneur or company has to consider a host 

of factors. First, what is the potential size 

and nature of consumer demand for a new 

brand of bicycle? Is there a single, large 

market for standard model bicycles? Or is 

the bicycle market divided in many smaller 

markets, or niches, for specialized bicycles 

for children, customized racing bikes or 

mountain bikes? A new trend, such as the 

sudden popularity of so-called "trick bikes" 

that can handle acrobatics and stunts, might 

also attract new manufacturers who see an 

opportunity to make a profit. On the other 

hand, prospective suppliers may simply feel 

that they have developed innovative manu-

facturing techniques for a standard bicycle, 

or possess significantly lower labor costs, so 

that the company can undersell their rivals 

in the marketplace and still make a profit. 

 

Not only are there many kinds of bikes to 

make, but there are many ways to make 

them - from using a highly automated as-

sembly line to stamp out thousands of iden-

tical parts and put the bikes together, to us-

ing more labor and much less machinery to 

design and make customized bikes. Once 

again, the firm making these decisions in a 

market economy has to consider several 

different prices that may rise or fall in re-

sponse to the behavior of people who buy 

and sell those products. 

 

BUSINESS IN A MARKET ECONOMY 
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Như chúng ta đã thấy, sự thành công của 

một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị 

trường phụ thuộc vào việc thỏa mãn khách 

hàng bằng cách sản xuất những sản phẩm 

mà họ muốn, và bán các hàng hóa và dịch 

vụ với giá cả có thể cạnh trạnh được với các 

doanh nghiệp khác. Để làm được điều này 

các doanh nghiệp cần phải giải đáp một 

cách cẩn thận một trong những vấn đề quan 

trọng nhất mà mọi cơ chế kinh tế phải đối 

mặt: đó là làm thế nào để một xã hội có thể 

sản xuất hàng hóa và dịch vụ một cách hiệu 

quả nhất? Trong nền kinh tế thị trường, điều 

đó có nghĩa là làm sao đạt được giá trị đầu 

ra tối đa từ các yếu tố đầu vào mà các nhà 

sản xuất sử dụng. 

 

Sản xuất xe đạp 
 

Hãy xét trường hợp một công ty đang 

nghiên cứu sản xuất và bán xe đạp. Trước 

khi bắt đầu một công việc kinh doanh như 

vậy, bất kỳ doanh nghiệp hoặc công ty nào 

cũng phải cân nhắc hàng loạt các vấn đề. 

Trước tiên, tiềm năng và bản chất nhu cầu 

của khách hàng đối với loại xe đạp mới này 

là gì? Liệu có một thị trường lớn, duy nhất 

cho các xe đạp thông thường không? Hay là 

thị trường xe đạp được chia thành nhiều thị 

trường nhỏ hơn, hay thị trường ngách, cho 

các loại xe đạp đặc biệt dành cho trẻ em, các 

loại xe đạp đua hoặc xe đạp leo núi chuyên 

dụng? Một xu hướng mới, như sự xuất hiện 

xu hướng bất ngờ của cái gọi là “xe đạp 

biểu diễn” mà những người khéo léo có thể 

dùng để biểu diễn nhào lộn, cũng có thể hấp 

dẫn các nhà sản xuất mới – những người 

thấy có cơ hội để kiếm lợi nhuận. Mặt khác, 

các nhà cung cấp tiềm năng có thể đơn giản 

cảm thấy rằng họ chỉ cần phát triển những 

kỹ thuật sản xuất cải tiến đối với loại xe đạp 

thông thường, hoặc sản xuất với giá nhân 

công thấp hơn là các công ty có thể bán với 

giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trên thị 

trường mà vẫn có lợi nhuận.  

 

Không chỉ có rất nhiều loại xe đạp để sản 

xuất, mà còn có rất nhiều cách để sản xuất 

ra chúng – từ việc sử dụng một dây chuyền 

lắp ráp tự động hiện đại để sắp xếp hàng 

ngàn các bộ phận giống nhau và lắp thành 

xe đạp, tới việc sử dụng nhiều lao động hơn 

và ít máy móc hơn để thiết kế và sản xuất 

các loại xe đạp chuyên dụng. Một lần nữa, 

công ty đưa ra các quyết định trong cơ chế 

thị trường phải cân nhắc một số loại giá 

khác nhau để có thể tăng hay giảm tùy theo 

phản ứng của người mua và bán sản phẩm 

đó. 

 

Ví dụ, giá cả của các yếu tố đầu vào mà các 

công ty phải trả tất nhiên là đóng một vai trò 

lớn trong việc xác định bao nhiêu thép, 

nhôm, lao động, máy móc và các nguyên 

liệu khác mà công ty sẽ sử dụng để sản xuất 

xe đạp của mình. Nếu giá thép tăng lên và 

giá nhôm giảm xuống, rất nhiều công ty xe 

đạp sẽ tìm cách sử dụng nhiều nhôm hơn và 

ít thép đi. Tương tự, nếu lương của công 

nhân tăng mạnh, các công ty sẽ thấy nên tìm 

KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
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For example, the prices the firm has to pay 

for its inputs will obviously playa major role 

in determining how much steel, aluminum, 

labor, machinery and other materials the 

firm will use in making its bicycles. If the 

price of steel rises and the price of alumi-

num falls, many bicycle firms will look for 

ways to use more aluminum and less steel. 

Similarly, if wages for workers rise sharply, 

firms will have a strong incentive to look for 

ways to use more machinery, or capital, and 

less labor. A firm might decide to buy more 

fork lifts, for example, using fewer workers 

to move its inventory around the company's 

warehouses. Or it might use more machines 

to make routine and repetitive welds on its 

bikes, and thus hire fewer workers to do 

welding jobs. (As a consequence, the num-

ber of workers in factories producing the 

welding machinery used by the bicycle 

manufacturers would increase.) 

 

Any such venture carries a large element of 

risk: a new bicycle design may fail to attract 

customers, or manufacturing costs may be 

unexpectedly high, pricing the company's 

bikes out of the market. Companies alone 

bear this risk of failure - and reap the eco-

nomic rewards of success if they have 

planned correctly and their bicycle venture 

succeeds. 

This balancing of risk and rewards by indi-

viduals and private companies points to an 

essential role of government in any market 

economy: protecting private property rights 

and enforcing a law of contracts. Property 

rights must be well-defined legally, and 

business owners and investors must be treat-

ed the same by the law and commercial reg-

ulations whether they are citizens of the 

country or foreign nationals. 

 

Only if property rights are free from the 

threat of expropriation by government, or 

exploitation by political interests, will indi-

viduals and companies be willing to risk 

their money by investing in new or expand-

ed businesses. Moreover, they must be as-

sured that the state's legal system will settle 

disputes over contract terms in a fair and 

consistent manner. 

 

In short, entrepreneurs, whether domestic or 

foreign, must be willing to face economic 

uncertainty in their ventures - but should not 

have to face political or legal uncertainty 

about the legitimacy of their enterprise. 

 

Competition and Productivity 
 

Making these adjustments as the prices for a 

firm's inputs change is an important part of 

what it means to produce efficiently, and to 

compete with other firms making similar 

products. Companies that don't hold their 

production costs down may try to charge a 

higher price for their products; but that just 

won't work if other firms can make the same 

quality products at a lower cost, and sell 

them at a lower price. 

 

Consumers benefit from this competition 

among firms because they get better prod-

ucts at lower prices. And if most goods and 

services they buy are made in markets char-

acterized by a high degree of competition, 

their budgets will go further and allow them 

to buy more products with the income they 

receive. 
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cách sử dụng máy hoặc vốn nhiều hơn và sử 

dụng ít lao động hơn. Ví dụ, công ty có thể 

quyết định mua nhiều máy nâng hàng hơn 

và giảm nhân công trong việc vận chuyển 

nguyên vật liệu trong các nhà kho. Hoặc 

công ty có thể sử dụng nhiều máy móc hơn 

để hàn những mối hàn thông thường và lặp 

lại ở xe đạp của mình và do đó thuê ít công 

nhân hàn hơn. (Kết quả là số công nhân 

trong các nhà máy sản xuất máy hàn để sử 

dụng trong các nhà máy sản xuất xe đạp sẽ 

tăng lên). 

 

Bất kỳ công việc kinh doanh mạo hiểm nào 

như vậy đều kéo theo nhiều yếu tố may rủi: 

mẫu thiết kế xe đạp mới có thể thất bại 

trong việc hấp dẫn khách hàng, hoặc chi phí 

sản xuất có thể cao đến mức không ngờ, 

khiến giá các mặt hàng xe đạp của công ty 

đó không được thị trường chấp nhận. Các 

công ty phải hoàn toàn lãnh chịu các rủi ro 

thất bại – và thu được những thành quả kinh 

tế nếu họ có kế hoạch tốt và công việc kinh 

doanh xe đạp của họ thành công. 

 

Sự cân nhắc giữa rủi ro và thắng lợi của các 

cá nhân và các công ty tư nhân cho thấy vai 

trò quan trọng của chính phủ trong mọi nền 

kinh tế thị trường, đó là bảo vệ quyền sở 

hữu tài sản tư nhân và thực thi luật pháp về 

hợp đồng. Quyền sở hữu phải được xác định 

rõ trong luật pháp, và các chủ doanh nghiệp 

và các nhà đầu tư phải được đối xử như 

nhau theo luật và các quy định thương mại 

dù họ là công dân của nước đó hay người 

nước ngoài. 

 

Chỉ khi nào quyền tự do sở hữu không sợ bị 

chính quyền đe dọa tước đoạt, hay bị các 

nhóm thế lực bóc lột, thì các cá nhân và các 

công ty mới sẵn sàng chịu rủi ro về tiền bạc 

để đầu tư vào việc kinh doanh mới hoặc mở 

rộng kinh doanh. Ngoài ra, họ cũng phải 

chắc chắn rằng hệ thống luật pháp của nhà 

nước sẽ giải quyết mọi tranh chấp hợp đồng 

trên một cách công bằng và nhất quán. 

 

Tóm lại, mọi doanh nghiệp, dù là trong 

nước hay của nước ngoài, đều phải sẵn sàng 

đương đầu với những bất ổn của nền kinh tế 

trong việc kinh doanh của mình – nhưng  

không thể bị đương đầu với sự bất trắc về 

luật pháp hoặc chính trị đối với tính hợp 

pháp của doanh nghiệp của họ. 

 

Cạnh tranh và năng suất 
 

Việc một công ty thực hiện các điều chỉnh 

khi giá cả các yếu tố đầu vào thay đổi là một 

phần quan trọng trong việc đảm bảo sản 

xuất có hiệu quả và cạnh tranh với các công 

ty khác sản xuất các sản phẩm tương tự. Các 

công ty không giảm được chi phí sản xuất 

của mình có thể cố gắng tính giá cao hơn 

cho các sản phẩm của mình; nhưng điều này 

sẽ không thực hiện được nếu các công ty 

khác có thể sản xuất hàng hóa với chất 

lượng tương tự với chi phí lại thấp hơn và 

bán chúng với giá thấp hơn.  

 

Người tiêu dùng sẽ có lợi từ sự cạnh tranh 

giữa các công ty vì họ mua được sản phẩm 

tốt hơn với giá thấp hơn. Và nếu phần lớn 

các hàng hóa và dịch vụ mà họ mua đều 

được làm ra trong các thị trường mang tính 

cạnh tranh ở mức độ cao, thì ngân sách của 

họ sẽ cho phép họ mua nhiều sản phẩm hơn 

với cùng một khoản thu nhập mà họ kiếm 

được. 
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Even in competitive markets, however, not 

all firms will choose to use exactly the same 

materials or production methods. In many 

cases, production methods reflect the differ-

ent kinds of bicycles or other products firms 

choose to make. For example, firms making 

a very basic children's bike, or an adult bike 

designed for use as daily transportation to 

and from work will very likely want to 

make a large number of identical bikes and 

assemble them using standardized materials 

and assembly line methods. By doing so, 

firms are able to keep production costs and 

prices very low. On the other hand, compa-

nies specializing in customized racing bikes 

are likely to use more labor, special design 

tools and more expensive metals, but use 

fewer stamping machines and assembly 

lines making identical parts. Not surprising-

ly, prices for the customized bikes will usu-

ally be higher than prices for the bikes that 

are mass produced in large factories. 

 

Ideally, of course, everyone would like to 

have all of the things they buy face sharp 

competition thereby holding those prices 

down - but face little or no competition from 

others in what they do to earn their own in-

come - so that their wages will remain high. 

More generally, everyone seems to favor the 

idea of high wages and low production costs 

(including labor costs, which are most firms' 

largest expense) , because that seems to im-

ply that everyone will be able to afford to 

buy more goods and services. But no eco-

nomic system can provide high wages and 

low prices at the same time, because work-

ers' wages represent a company's labor cost 

in making and selling the goods and ser-

vices it produces. In other words, as long as 

other costs and demand remain unchanged, 

raising everyone's wages simply raises pro-

duction costs and product prices. 

 

Over time, however, there are ways for 

workers and firms to resolve this dilemma - 

that is, to earn higher wages and profits 

without driving up the prices consumers pay 

for products, and thereby risk losing their 

jobs or sales to competitors. The answer is 

to increase productivity, the level of output 

that an industry or company achieves from 

each worker or each unit of input into its 

products and services. To increase produc-

tivity, workers and firms must develop new 

products for the marketplace, or produce 

goods and services more efficiently than the 

competition, at a lower cost or with better 

quality. In short, their products must be 

newer, better or cheaper. 

 

Higher production levels justify higher wag-

es and living standards. Higher productivity 

means higher output per worker, which 

translates into greater prosperity that can be 

shared through higher wages and a better 

standard of living. Cutting costs and work-

ing more efficiently are ways of increasing 

productivity; but in modern technology-

based economies, research and innovation 

are critical to the sustained productivity and 

growth of a nation's and the world's econo-

my. Advances in computers, telecommuni-

cations and biogenetics are the result of sci-

entific research, experimentation and test-

ing. These advances occur continuously in 

market economies as companies seek to de-

velop new products and services, or to pro-

duce existing ones more efficiently. The 

result: new jobs, expanding opportunity and 
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Tuy nhiên, thậm chí trong các thị trường 

cạnh tranh, không phải tất cả các công ty 

đều chọn sử dụng những nguyên liệu hoặc 

phương thức sản xuất hoàn toàn giống nhau. 

Trong rất nhiều trường hợp, các phương 

thức sản xuất phản ánh những loại xe đạp 

khác nhau hoặc các sản phẩm khác mà họ 

lựa chọn sản xuất. Ví dụ, công ty sản xuất 

xe đạp trẻ em đơn giản hoặc xe đạp cho 

người lớn để đi làm hàng ngày sẽ có nhiều 

khả năng muốn sản xuất một số lượng lớn 

các xe đạp giống nhau và lắp ráp chúng với 

những nguyên vật liệu được tiêu chuẩn hóa 

và bằng phương pháp lắp ráp theo dây 

chuyền. Bằng cách này, họ có thể giữ chi 

phí sản xuất và giá cả ở mức rất thấp. Mặt 

khác, các công ty chuyên sản xuất xe đạp 

đua chuyên dụng có nhiều khả năng sử dụng 

nhân công và các dụng cụ thiết kế đặc biệt 

nhiều hơn và các kim loại đắt tiền hơn, 

nhưng ít sử dụng máy dập và dây chuyền 

lắp ráp để làm các bộ phận giống nhau. 

Không có gì ngạc nhiên khi giá của xe đạp 

chuyên dụng luôn cao hơn giá của xe được 

sản xuất hàng loạt ở các nhà máy lớn. 

 

Tất nhiên, lý tưởng nhất là mọi người đều 

muốn thấy tất cả những thứ mà họ mua đều 

phải trải qua cạnh tranh gay gắt – do đó giá 

bán giảm xuống – nhưng lại không muốn có 

nhiều cạnh tranh của những người khác 

trong công việc mà họ làm để có được thu 

nhập – do đó lương bổng của họ vẫn giữ ở 

mức cao. Nói một cách tổng quát hơn thì 

mọi người dường như đều thích tiền lương 

cao và chi phí sản xuất thấp (kể cả chi phí 

lao động là phần lớn nhất trong chi tiêu của 

hầu hết các công ty), bởi điều này có nghĩa 

là mọi người sẽ có thể mua được nhiều hàng 

hóa và dịch vụ hơn. Nhưng không một cơ 

chế kinh tế nào có thể đảm bảo cùng lúc tiền 

lương cao và giá cả thấp vì tiền lương của 

công nhân đại diện cho phần chi phí lao 

động của công ty trong việc sản xuất và tiêu 

thụ hàng hóa và dịch vụ mà nó sản xuất ra. 

Nói cách khác chừng nào các chi phí khác 

và số cầu không thay đổi thì việc nâng tiền 

lương của mọi người chỉ đơn thuần làm tăng 

chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

 

Tuy nhiên, theo thời gian, có nhiều cách để 

người lao động và các công ty vượt qua sự 

bế tắc này – đó là, có thu nhập và lợi nhuận 

cao hơn mà không phải tăng giá bán sản 

phẩm cho người tiêu dùng và do đó tránh 

nguy cơ bị đối thủ cạnh tranh loại ra khỏi thị 

trường. Câu trả lời là tăng năng suất, hay 

mức sản lượng mà một ngành công nghiệp 

hoặc một công ty có được từ mỗi công nhân 

hoặc mỗi đơn vị yếu tố đầu vào được sử 

dụng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ. Để 

tăng năng suất, người lao động và các công 

ty phải phát triển các sản phẩm mới cho thị 

trường, hoặc sản xuất hàng hóa và dịch vụ 

một cách hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh 

với chi phí thấp hơn hoặc với chất lượng tốt 

hơn. Tóm lại, các sản phẩm của họ phải mới 

hơn, tốt hơn và rẻ hơn. 

 

Mức sản xuất cao hơn biện minh được cho 

mức lương và mức sống cao hơn. Năng suất 

cao hơn có nghĩa là sản lượng của mỗi công 

nhân sẽ cao hơn, từ đó biến thành sự thịnh 

vượng hơn, điều này có thể được chia thành 

tiền lương cao hơn và mức sống tốt hơn. Cắt 

giảm chi phí và sản xuất hiệu quả hơn là 

những cách để làm tăng năng suất; nhưng 

trong các nền kinh tế dựa trên công nghệ 

hiện đại, nghiên cứu và đổi mới lại mang 

tính quyết định đối với sự ổn định về năng 



- 28 - 

greater prosperity for all. This, too, is the 

same way all workers and businesses in a 

country can improve their competitive posi-

tion in the world economy, to raise the ma-

terial living standards in their nation over 

time. 

 

International trade can make an important 

contribution to productivity and prosperity 

as well. Think for a moment of Robert and 

Maria shopping for oranges. Robert is a ma-

chinist, skilled and experienced in what he 

does. Suppose that instead of working full-

time as a machinist, Robert had to devote 

some of his time to growing oranges - and 

the orchard owner, who has grown oranges 

and other tree crops for years, had to spend 

time making machine tools. Neither would 

be as productive and efficient in his second-

ary job as in his primary work. The result 

would be predictable: fewer oranges and 

lower-quality machine tools for everyone. 

Just as two people are both made better off 

when they buy and sell from each other and 

specialize in the production of the things 

they do best and most efficiently, so too are 

regions and nations better off when they can 

specialize and trade freely with each other. 

When nations trade in the goods and ser-

vices they make well and at low cost, the 

benefits accrue to the people in all the coun-

tries involved. 

 

The most popular arguments calling for pol-

icies that limit free trade - usually taxes on 

imported goods or limits on their amounts - 

claim that protecting jobs in some industries 

is good for a country because the workers 

and owners in those industries will earn 

higher wages and profits, and spend most of 

that money in their own country. This claim 

has an element of truth, but it is only part of 

the story. Protecting some producers and 

workers also means that prices for the goods 

and services they make will be higher. This 

is bad news for consumers, for other pro-

ducers who use those products as inputs, 

and for firms that find their sales falling be-

cause some of their customers paid more for 

the protected products. 
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suất và tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia 

và thế giới. Những công nghệ tiến bộ trong 

máy tính, viễn thông và mã di truyền sinh 

học là kết quả của các nghiên cứu, thí 

nghiệm và thử nghiệm khoa học. Những 

tiến bộ này diễn ra liên tục trong nền kinh tế 

thị trường khi các công ty muốn tìm cách 

phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới, 

hoặc sản xuất ra những sản phẩm hiện tại 

một cách hiệu quả hơn. Kết quả là các công 

việc mới đem lại nhiều cơ hội và mang lại 

sự thịnh vượng cho tất cả mọi người. Đây 

cũng là cách mà tất cả những người lao 

động và các doanh nghiệp trong một quốc 

gia có thể nâng cao vị thế cạnh tranh của họ 

trong nền kinh tế thế giới, để nâng cao mức 

sống vật chất của họ qua thời gian. 

 

Thương mại quốc tế có thể đóng góp một 

phần quan trọng vào việc tăng năng suất và 

thúc đẩy sự thịnh vượng sự thịnh vượng. 

Hãy nghĩ về việc Robert và Maria đi chợ 

mua cam. Robert là một người thợ chế tạo 

máy lành nghề và có kinh nghiệm trong 

công việc của anh ta. Giả sử rằng thay vì 

làm việc cả ngày như một người thợ máy, 

Robert phải dành một phần thời gian của 

mình để trồng cam – và người chủ vườn, là 

người trồng cam và các cây trồng khác, phải 

dành thời gian để sản xuất ra các máy công 

cụ. Tất nhiên là cả hai không thể làm công 

việc phụ hiệu quả và năng suất như làm 

công việc chính. Kết quả có thể dự đoán 

được là sẽ có ít cam hơn và máy công cụ có 

chất lượng thấp hơn cho tất cả mọi người. 

Như vậy hai người sẽ cùng có lợi hơn khi họ 

mua và bán cho nhau và chuyên sâu vào sản 

xuất những thứ mà họ có thể làm tốt nhất và 

hiệu quả nhất, cũng vậy các khu vực và 

quốc gia cũng sẽ giàu lên khi chuyên môn 

hóa sản xuất và tự do thương mại với nhau. 

Khi các quốc gia trao đổi hàng hóa và dịch 

vụ mà họ sản xuất hiệu quả với chi phí thấp, 

người dân ở tất cả các nước tham gia vào 

quá trình này sẽ được hưởng lợi ích nhiều 

hơn. 

 

Những lập luận phổ biến nhất biện minh cho 

việc phải có các chính sách hạn chế tự do 

thương mại – thường là bằng hình thức đánh 

thuế đối với hàng nhập khẩu hoặc hạn chế 

số lượng nhập khẩu – cho rằng bảo vệ công 

ăn việc làm trong một số ngành công nghiệp 

là việc làm tốt cho một nước vì công nhân 

và chủ doanh nghiệp trong các ngành này sẽ 

có thu nhập cao và lợi nhuận cao hơn, và chi 

tiêu phần lớn số tiền đó ở trong nước. Lập 

luận này có một phần đúng nhưng đó mới 

chỉ là một phần của câu chuyện. Bảo hộ một 

số nhà sản xuất và người lao động cũng có 

nghĩa là giá cả đối với hàng hóa và dịch vụ 

mà họ sản xuất ra sẽ cao hơn. Điều này bất 

lợi cho người tiêu dùng và cho những người 

sản xuất khác đang sử dụng những sản 

phẩm đó làm yếu tố sản xuất đầu vào và đối 

với các công ty khi thấy doanh thu bán hàng 

giảm xuống vì một số khách hàng của họ 

phải trả nhiều tiền hơn cho những sản phẩm 

được bảo hộ. 
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Material standards of living in a nation are 
primarily determined by the goods and ser-
vices the people in a country can produce 
and consume. That is why basic measures 
of labor productivity in a nation - the output 
of goods and services per worker - are so 
important: the faster they grow, the faster 
material standards of living increase. 
 
The table shown here shows annual produc-
tivity growth rates in some leading industrial-
ized nations over the last half-century. The 
numbers may look small at first glance, but 
the differences shown can be very important 
over time. For example, a sustained annual 
growth rate of 3 percent will double the 
goods and services available to consumers 
(on a per capita basis) in about 24 years, 
while a growth rate of 2 percent takes about 
36 years to double that level, and a growth 
rate of 4 percent cuts the doubling time to 
about 18 years. Those are differences large 
enough for people to recognize, especially 
when growth is faster in some countries than 
in others. 
 
In 2002, the United States posted its highest 
productivity growth in 15 years at 6.4 per-
cent, while the American standard of living 
remained higher than the other countries 
listed in the table. What is happening is that 
other countries have been growing faster 
and catching up to the overall productivity 
levels in the United States. That pattern of 
catching up, or convergence, isn't unusual. 
In fact, the United States itself caught up 
with and passed wealthier countries in earli-
er centuries, even though productivity and 
living standards continued to rise in such 
nations ;is the United Kingdom and France. 
More generally, poorer nations can often 
catch up with wealthier nations by copying 
products and technologies developed in the 
more industrialized nations, sometimes us-

ing those products and technologies more 
profitably because of lower labor costs or 
more efficient production methods. 
 
In some decades, special circumstances can 
affect productivity. In the 1950s, for exam-
ple, many of the nations listed in the table 
below were rapidly rebuilding their econo-
mies from the devastation of World War II, 
although such rapid economic growth was 
by no means universal. 
 
Other factors led to the post-1973 drop in 
productivity growth rates for all of the coun-
tries shown in the table and most other in-
dustrialized nations as well. One reason was 
the sudden increases in petroleum prices 
brought about by the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries- especially in 
1973 and 1979 which made many factories 
and technologies that used oil-based fuels 
obsolete or at least much less efficient. With 
less efficient equipment, workers couldn't 
produce ;is many goods and services - cut-
ting labor productivity and rates of economic 
growth. 
 
The 1970s were also a time when two 
groups teenagers and women who had little 
or no previous job experience - began to 
look for jobs in unprecedented numbers in 
many of these nations. Like most first-time 
workers, the productivity levels for these two 
groups were initially lower than those of 
more experienced workers, putting tempo-
rary downward pressure on both productivity 
and growth rates. 
 
The most important question remains, what 
can be done to make productivity grow fast-
er? Researchers have identified several 
important things to do, including investing in 
better education and training of workers, and 
in capital equipment to increase output and 
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Mức sống vật chất trong một quốc gia chủ 
yếu được xác định bằng lượng hàng hóa 
và dịch vụ mà người dân trong nước đó có 
thể sản xuất và tiêu dùng. Đó là lý do vì 
sao các thước đo năng suất lao động cơ 
bản trong một quốc gia – sản lượng hàng 
hóa và dịch vụ do một người lao động tạo 
ra – rất quan trọng: năng suất càng tăng 
nhanh thì mức sống vật chất cũng tăng 
nhanh hơn. 
 
Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ tăng năng 
suất hàng năm ở một số quốc gia công 
nghiệp hàng đầu trong nửa thế kỷ qua. Khi 
thoáng nhìn các con số có vẻ bé nhỏ 
nhưng sự khác biệt có thể rất quan trọng 
qua thời gian. Ví dụ, tỷ lệ tăng ổn định 
hàng năm ở mức 3% sẽ làm tăng gấp đôi 
lượng hàng hóa và dịch vụ đối với người 
tiêu dùng (tính trên đầu người) trong 
khoảng 24 năm, trong khi tỷ lệ tăng năng 
suất ở mức 2% đòi hỏi phải mất 36 năm để 
làm tăng gấp đôi mức sản lượng nói trên, 
và với mức tăng năng suất 4% chỉ cần 18 
năm để làm việc đó. Đó là những sự khác 
biệt đủ lớn để người dân nhận biết được, 
ĽԊc bi֓t khi mֵc tŁng trҼ֫ng ֫ m֥t s֝ 
nước lại nhanh so với các nước khác. 
 
Năm 2002, Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng 
năng suất cao nhất trong 15 năm là 6,4% 
trong khi mức sống của người dân Hoa Kỳ 
vẫn cao hơn ở các nước khác được nêu 
trong bảng dưới đây. Sự thật là các nước 
khác đã và đang tăng trưởng nhanh hơn và 
sắp bắt kịp mức năng suất trung bình ở 
Hoa Kỳ. Cách thức đuổi kịp, hay hội tụ, 
không có gì khác thường. Trên thực tế, 
Hoa Kỳ đã tự bắt kịp và vượt qua các nước 
giàu hơn trong các thế kỷ trước, mặc dù 
năng suất và mức sống tiếp tục tăng lên ở 
các quốc gia như Anh và Pháp. Nói khái 
quát hơn thì các nước nghèo thường có 
thể bắt kịp với các nước giàu bằng cách 

bắt chước các sản phẩm và công nghệ 
ĽҼ֯c ph§t triԜn ֫ c§c nҼ֧c c¹ng nghi֓p 
hóa cao hơn, đôi khi sử dụng chính những 
sản phẩm và hàng hóa đó mà có lợi hơn vì 
giá nhân công rẻ hơn hoặc có phương 
thức sản xuất hiệu quả hơn. 
 
Trong một vài thập kỷ, những hoàn cảnh 
ĽԊc bi֓t c· thԜ Ӷnh hҼ֫ng ĽԒn nŁng suӸt. 
Ví dụ, trong những năm 1950, nhiều quốc 
gia có tên trong bảng dưới đây nhanh 
chóng tái thiết nền kinh tế của mình từ 
Ľ֝ng Ľ֡ n§t sau ChiԒn tranh ThԒ gi֧i Thֵ 
hai, tuy rằng sự tăng trưởng kinh tế mau 
chóng đó không phải toàn diện. 
 
Có nhiều nhân tố khác dẫn đến sự sụt 
giảm mức tăng trưởng trong giai đoạn sau 
năm 1973 ở tất cả các nước trong bảng 
dưới đây cũng như ở hầu hết các nước 
công nghiệp khác. Một lý do là sự tăng giá 
dầu thô đột ngột bởi các thành viên trong 
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ 
(OPEC) – đặc biệt là vào năm 1973 và 
1979 – làm cho nhiều nhà máy và công 
nghệ sử dụng các nhiên liệu từ dầu mỏ trở 
thành lỗi thời hoặc ít nhất là kém hiệu quả. 
Với số thiết bị có hiệu quả giảm xuống, 
công nhân không thể sản xuất nhiều hàng 
hóa và dịch vụ – dẫn đến giảm năng suất 
lao động và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. 
 
Những năm 1970 cũng là khoảng thời gian 
khi hai bộ phận dân cư – thanh thiếu niên 
và phụ nữ vốn trước đây ít khi hoặc không 
bao giờ phải lao động – bắt đầu tìm việc 
làm với số lượng chưa từng thấy ở rất 
nhiều nước trong số này. Giống như phần 
lớn những người lần đầu tiên đi làm, mức 
năng suất của hai nhóm này lúc đầu thấp 
hơn những người lao động có kinh nghiệm, 
làm cho năng suất lao động và tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế tạm thời giảm xuống. 
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efficiency. But historically, the biggest factor in 
rising productivity levels during this century has 
been technological innovation. Such break-
throughs occur with private and public spending 
for research and development and through in-
vestments that take new inventions out of the 
laboratory and into the workplace. Investment 
spending and the personal savings necessary 
to support technological research are therefore 
essential to gains in productivity. 
 
Spending more for research and development 
projects doesn't guarantee new breakthroughs 

as revolutionary as those that led to the new 
products and industries of the last 100 to 150 
years, including automobiles, airplanes, tele-
phones, communications satellites, lasers, com-
puters, plastic and other synthetic materials, 
antibiotics and gene-splicing techniques. Still, 
economic systems that foster an environment 
which supports the development of new tech-
nologies and rapidly incorporate them into pro-
duction processes have a major advantage in 
the global productivity race. 

AVERAGE ANNUAL GROWTH RATES FOR  
MANUFACTURING OUTPUT PER WORKER-HOUR 

 
Country  1950-60 1960-73 1973-79 1979-85 1985-90  1990-95 1995-00 2000-01 200l-02 
United States 2.0 3.2 1.4 3.5 2.4 3.3 4.5 O.4r 6.4 
Canada  3.8 4.5 2.1 3.6 0.5 3.8 1.1 -2.0 1.5 
Japan  9.5 10.3 5.5 3.5 4.3 3.3 4.1 -1.6 5.2 
Belgium  n.a. 6.9 6.2 6.0 2.2 3.2 3.3 1.2 6.3 
Denmark  2.8 6.4 4.2 2.4 0.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 
France  2.8 6.5 5.0 5.1 3.3r 4.0 4.7r 4.lr 2.7 
Germany1 7.4 5.8 4.3 2.1 2.1 3.3 2.4 1.4 2.3 
Italy  5.7 7.3 3.3 3.5 1.9 2.4 0.9 1.7 -1.4 
South Korea n.a. n.a. n.a. n.a. 8.2 9.7 11.0r -0.8r 7.2 
Netherlands  4.7  7.4  5.5  4.6r  2.2r  3.5r  2.5r  -0.3r  0.5 
Sweden  3.4 6.4 2.6 3.1 1.9 5.7 7.8 0.9r 7.6 
United Kingdom 2.1 4.3 1.1 4.4 4.6 3.6r 2.5r 2.6r 0.4 
 

r = revised 
'Data for years prior to 1991 pertain to the former West Germany 

 
Sources:  
- (1950-1979) "International Comparisons of Manufacturing Productivity and Labor Cost Trends, ]986,               
U.S. Department of Labor Publication 87-237;  
- (1979-2002): "International Comparisons of Manufacturing Productivity and Unit Labor Cost Trends, 2002,"     
U.S. Bureau of Labor Statistics, http://www.bls.gov/news.release/prod4.toc.htm. 
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 Vấn đề quan trọng nhất vẫn bỏ ngỏ, làm thế 
nào để năng suất tăng nhanh hơn? Các nhà 
nghiên cứu đã xác định một vài điều quan trọng 
cần phải làm, bao gồm đầu tư tốt hơn cho giáo 
dục và đào tạo công nhân, và tư liệu sản xuất 
ĽԜ l¨m tŁng sӶn lҼ֯ng v¨ hi֓u quӶ. NhҼng l֗ch 
sử cho thấy, nhân tố lớn nhất giúp tăng năng 
suất trong thế kỷ qua chính là tiến bộ công 
nghệ. Sự đột phá đó diễn ra cùng với chi tiêu 
của tư nhân và chính phủ dành cho nghiên cứu 
và phát triển và thông qua các khoản đầu tư để 
ứng dụng những phát minh mới trong các 
phòng thí nghiệm vào sản xuất. Do đó, chi tiêu 
cho đầu tư và các khoản tiết kiệm cá nhân cần 
thiết để hỗ trợ nghiên cứu công nghệ có ý nghĩa 
căn bản đối với vấn đề tăng năng suất. 
 

Chi tiêu nhiều hơn cho các dự án nghiên cứu 
và phát triển không đảm bảo sẽ có những bước 
Ľ֥t ph§ m֧i c· t²nh c§ch mӴng nhҼ nhֻng g³ 
Ľ« tӴo ra c§c sӶn phӼm v¨ ng¨nh c¹ng nghi֓p 
mới trong khoảng thời gian từ 100 đến 150 năm 
qua, bao gồm ô-tô, máy bay, điện thoại, vệ tinh 
truyền thông, tia la-de, máy tính, chất dẻo và 
các vật liệu tổng hợp khác, chất kháng sinh và 
kỹ thuật tách gien. Tuy nhiên, các cơ chế kinh 
tế nuôi dưỡng một môi trường thuận lợi cho 
việc phát triển các công nghệ mới và nhanh 
chóng ứng dụng các công nghệ này vào sản 
xuất sẽ có lợi thế lớn trong cuộc chạy đua tăng 
năng suất trên toàn cầu. 

T׀ L֒ TŀNG TRһ֪NG BČNH QUĄN HêNG NŀM 
 SӵN Lһ֮NG CĎNG NGHI֒P TĉNH THEO GI֨ CĎNG LAO ņ֤NG 

r: đã cập nhật  –: không có thông tin  
1
: số liệu cho các năm trước 1991 là của Tây Đức cũ 

Nguιn:  
- Số liệu cho các năm từ 1950 đến 1970: "Bảng so sánh quốc tế về xu hướng của giá nhân công và 
hiệu quả sản xuất, năm 1986", ấn phẩm của Bộ Lao động Hoa Kỳ, trang 87-237. 
- Số liệu cho các năm từ 1979 đến 2002: "Bảng so sánh quốc tế về xu hướng của giá nhân công và 
hiệu quả sản xuất, năm 2002", Cơ quan Thống kê về Lao động của Hoa Kỳ, http:// www.bls.gov/
news.release/prod4.toc.htm. 

NҼ֧c 1950-60 ó60-ô73 ó73-ô79 ó79-ô85 ó85-ô90 ó90-ô95 ó95-ô00 2000-01 2001-02 

Hoa Kỳ 2,0 3,2 1,4 3,5 2,4 3,3 4,5 0,4r 6,4 

Canada 3,8 4,5 2,1 3,6 0,5 3,8 1,1 -2,0 1,5 

Nhật Bản 9,5 10,3 5,5 3,5 4,3 3,3 4,1 -1,6 5,2 

Bỉ – 6,9 6,2 6,9 2,2 3,2 3,3 1,2 6,3 

ņan MӴch 2,8 6,4 4,2 2,4 0,7  – – – – 

Pháp 2,8 6,5 5,0 5,1 3,3r 4,0 4,7r 4,1r 2,7 

ņֵc
1 

7,4 5,8 4,3 2,1 2,1 3,3 2,4 1,4 2,3 

Italia 5,7 7,3 3,3 3,5 1,9 2,4 0,9 1,7 -1,4 

Hàn Quốc – – – – 8,2 9,7 11,0r -0,8r 7,2 

Hà Lan 4,7 7,4 5,5 4,6r 2,2r 3,5r 2,5r -0,3r 0,5 

Thụy Điển 3,4 6,4 2,6 3,1 1,9 5,7 7,8 0,9r 7,6 

Anh 2,1 4,3 1,1 4,4 4,6 3,6r 2,5r 2,6r 0,4 
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WORKERS IN A MARKET ECONOMY 

The stream of workers going to their jobs on 

any work day can look very much alike in 

both market and command economies that 

have attained similar levels of industrializa-

tion. But once again, there are hidden differ-

ences in how the two systems function 

which are far more important than the ap-

parent likenesses. 

 

Choices 
 

Let's take the example of the family who 

earlier went to the supermarket and bought 

oranges - along with some apples since the 

price of oranges was a bit higher than they 

expected. After having dinner, Robert, who 

we noted, is a machinist, and Maria, a 

schoolteacher, discuss the options open to 

them in their careers. This is by no means a 

regular occurrence; but at key points in their 

lifetimes, workers in a market economy 

must make important decisions about their 

careers. Why? Because no one else will 

make such decisions for them, since there is 

no central planning organization that deter-

mines who will work where for what 

amount of money. 

 

Robert is concerned that his opportunities 

for advancement as a machinist are limited, 

and he is considering a course of study in 

computer programming that may offer wid-

er opportunities. For Maria, there is oppor-

tunity for advancement to a more demand-

ing administrative position in the school 

system. 

 

Thousands of workers face these kinds of 

economic decisions every year. How Robert 

and Maria decide these questions will de-

pend on a number of factors, both personal 

and economic. As a middle-class couple 

with children, for example, their decisions 

will be different than for a single person 

who has just finished secondary school or 

college, or for someone who is nearing re-

tirement age. 
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Ở hai nền kinh tế thị trường và kinh tế chỉ 

huy mà có mức độ công nghiệp hóa như 

nhau thì dòng người lao động trong bất kỳ 

ngày làm việc nào cũng rất giống nhau. 

Nhưng một lần nữa, lại có những sự khác 

biệt ẩn chứa sau cơ chế hoạt động của hai 

nền kinh tế này và chúng có ý nghĩa quan 

trọng hơn nhiều so với sự giống nhau bên 

ngoài. 

 

Lựa chọn  
 

Lấy ví dụ về gia đình đã nói ở trên đi đến 

siêu thị và mua cam – cùng với một số táo vì 

giá cam cao hơn so với giá họ dự tính. Sau 

khi ăn tối, Robert, người chúng ta muốn nói 

ở đây, là một thợ máy, và Maria là giáo viên 

tiểu học, bàn về những cơ hội mới trong 

nghề nghiệp của họ. Điều này không phải là 

một việc thường xảy ra; nhưng tại một số 

thời điểm trong cuộc đời của mình, người 

lao động trong nền kinh tế thị trường phải có 

những quyết định quan trọng đối với nghề 

nghiệp của mình. Tại sao? Vì không có ai 

khác sẽ đưa ra các quyết định như vậy thay 

cho họ, vì không còn các tổ chức kế hoạch 

trung ương sẽ quyết định ai sẽ làm việc ở 

đâu và với tiền lương là bao nhiêu. 

 

Robert lo rằng ít có các cơ hội thăng tiến 

trong công việc làm thợ máy và anh đang 

xem xét việc theo học một khóa lập trình 

máy tính để có thể có nhiều cơ hội hơn. Còn 

Maria thì thấy có cơ hội để có một vị trí 

quản lý hành chính tốt hơn ở trường.  

 

Hàng năm, hàng ngàn người lao động phải 

đối mặt với các quyết định kinh tế tương tự. 

Việc Robert và Maria sẽ quyết định về các 

vấn đề này như thế nào còn phụ thuộc vào 

hàng loạt các nhân tố, cả các nhân tố cá nhân 

và kinh tế. Là một cặp vợ chồng trung lưu đã 

có con, các quyết định của họ sẽ rất khác so 

với một người còn độc thân vừa tốt nghiệp 

phổ thông trung học hoặc đại học, hoặc đối 

với những người sắp về hưu. 

 

Đối với Maria, vấn đề đặt ra là liệu cô có 

muốn đổi những niềm vui trong công việc 

giảng dạy lấy một công việc hành chính có 

lương cao hơn nhưng sức ép cũng lớn hơn 

và làm việc nhiều giờ hơn của một chức vụ 

quản lý dành cho nhân viên cao cấp hơn hay 

không. 

 

Robert thì đối mặt với việc liệu có nên đi 

học đại học hoặc khóa đào tạo nào khác hay 

không với hy vọng rằng các khả năng 

chuyên môn mới sẽ mang đến lương cao hơn 

và cơ hội thăng tiến lớn hơn. Đối với Robert, 

về góc độ kinh tế việc đây có phải là sự đầu 

tư tốt hơn hay không còn phụ thuộc vào một 

loạt nhân tố sau: 

- Hiện tại lương của Robert là bao nhiêu, 

nếu không có học và đào tạo thêm? Lương 

hiện tại càng cao thì khoản tiền anh ta sẽ mất 

đi càng lớn khi anh ta bỏ công việc thợ máy 

của mình để hoàn thành chương trình đại 

học hoặc đào tạo khác. 

- Mức học phí và các chi phí khác để tham 

gia khóa học đại học hoặc các khóa học khác 

về máy tính là bao nhiêu? Học phí càng cao, 

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
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For Maria, the question is whether she 

wants to trade the satisfactions of classroom 

teaching for the higher pay, but higher pres-

sure and longer hours of a more senior ad-

ministrative position. 

 

Robert faces the critical question of whether 

or not to attend college or some other kind 

of training program with the hope that his 

new skills will command a higher salary and 

wider opportunity for advancement. For 

Robert, whether this is a good investment 

from an economic point-of-view depends on 

a number of factors: 

- How much does Robert earn now, with-

out the additional education and training? 

The higher his current wages, the more in-

come he will have to give up by leaving his 

machinist job to complete college or another 

training program. 

 

- How high would his tuition and other 

costs be to attend a college-level or another 

kind of computer training course? The high-

er those costs, the lower the gain will be on 

this kind of personal investment, and the 

smaller the number of people, like Robert, 

who will enroll in these programs. 

 

- How long is the coursework or training 

relative to the potential job rewards? Robert 

may find that a relatively easy six-month 

training course has greater payoffs than a 

rigorous graduate-level program at a univer-

sity. 

 

- Robert's age is also a factor. Younger 

workers obviously have more years to earn 

back the money they gave up by leaving 

their jobs, as well as the other costs of 

schooling. 

 

- How much will Robert earn after com-

puter training? The larger the difference 

between this amount and his current earn-

ings, the more likely that he will seriously 

consider enrolling in such a training pro-

gram. 

 

- How likely is Robert to find a job in this 

area of work after graduation? 

 

These factors vary considerably for different 

people, which is why not everyone should 

go to college or take other training pro-

grams, at least in terms of making a sound 

financial investment in their own careers. 

For some people the costs are simply too 

high compared to the expected benefits. For 

others including many bright young students 

who don't hold high-paying jobs - college or 

other training programs are almost always 

good "business" investments. 

 

As in the case of Robert and Maria, these 

decisions rest upon much more than just 

financial considerations. But just like firms 

considering investments in new plants and 

equipment, workers in market economies 

bear clear costs and risks in acquiring addi-

tional education and training. And frankly, 

some of those investments don't payoff, 

because not all people who go to college 

succeed there, or in the labor market after 

they graduate. For many, lower paying but 

secure employment may be very attractive, 

offering valuable time and opportunities to 

devote themselves to family or to other per-

sonal and professional pursuits. Still, for 

most workers in market economies, the risks 

of education and training have been well 

worth taking over the past few decades, and 

increasingly so in recent years as economies 

become more technological and complex. 
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phần còn lại từ cuộc đầu tư cá nhân này càng 

thấp và càng có ít người, giống như Robert, 

tham gia vào những khóa học đó. 

- Sau bao lâu thì khóa học hoặc khóa đào 

tạo liên quan đến công việc triển vọng đó 

mới có tác dụng? Robert có thể thấy một 

khóa học sáu tháng sẽ có có tác dụng hơn 

một chương trình đại học nghiêm túc. 

- Tuổi của Robert cũng là một vấn đề. 

Những người lao động trẻ hơn tất nhiên là có 

nhiều thời gian hơn để kiếm lại số tiền lương 

mà họ mất cũng như các chi phí học tập 

khác họ phải chịu trong lúc bỏ việc đi học. 

- Thu nhập của Robert sẽ là bao nhiêu sau 

khóa học máy tính? Sự chênh lệch càng lớn 

giữa khoản lương này với thu nhập hiện có 

sẽ càng làm cho anh ta cân nhắc một cách 

nghiêm túc việc tham gia chương trình học 

đó. 

- Khả năng tìm việc của Robert trong lĩnh 

vực này sẽ như thế nào sau khi tốt nghiệp? 

 

Các yếu tố này được cân nhắc một cách khác 

nhau ở từng người, điều đó lý giải tại sao 

không phải tất cả mọi người đều học đại học 

hoặc tham dự các khóa học khác, ít nhất là 

dưới khía cạnh của việc đầu tư tài chính cho 

nghề nghiệp của họ. Đối với một số người 

đơn giản là chi phí có thể quá cao so với lợi 

ích trông đợi. Đối với một số khác – trong 

đó có rất nhiều sinh viên có triển vọng 

nhưng chưa có việc làm tốt – học đại học 

hoặc các chương trình học khác luôn luôn là 

sự đầu tư “kinh doanh” tốt. 

 

Trong trường hợp của Robert và Maria, các 

quyết định này phụ thuộc vào nhiều điều 

khác hơn là chỉ cân nhắc về tài chính. 

Nhưng cũng giống như các công ty xem xét 

việc đầu tư vào các nhà máy và thiết bị mới, 

người lao động trong nền kinh tế thị trường 

phải chịu chi phí và rủi ro trong việc học 

thêm. Và, thực ra thì một số khoản đầu tư là 

chẳng đáng làm vì không phải tất cả mọi 

người học đại học đều thành công ở trường, 

hoặc ở thị trường lao động sau khi họ tốt 

nghiệp. Đối với rất nhiều người, được trả 

lương thấp hơn nhưng có công việc đảm bảo 

có thể hấp dẫn hơn nhiều, mang lại nhiều 

thời gian và cơ hội quý giá để họ dành cho 

gia đình hoặc cho các mục đích cá nhân 

hoặc chuyên môn khác. Tuy nhiên, trong 

mấy thập kỷ vừa qua, đối với phần lớn 

người lao động trong nền kinh tế thị trường, 

các rủi ro khi quyết định học và đào tạo 

thêm là đáng chấp nhận, và càng trở nên có 

giá trị trong những năm gần đây khi nền 

kinh tế hiện đại ngày càng mang tính chuyên 

môn về công nghệ và phức tạp hơn. 

 

Người lao động và người sử dụng lao 
ŚԍƴƎ 
 

Ví dụ của Robert và Maria, cũng như của 

hàng triệu người lao động khác giống họ, đã 

chỉ ra một sự thật khác về nền kinh tế thị 

trường. Không có một tổ chức kế hoạch 

trung ương, người lao động và người sử 

dụng lao động tự xác định quan hệ của mình 

thông qua hàng loạt các quyết định độc lập. 

Điều này không có nghĩa là họ luôn luôn 

thỏa thuận bình đẳng hoặc người lao động 

luôn hài lòng với công việc và mức lương 

của họ. Nhưng nó có nghĩa là người lao 

động và người sử dụng lao động có sự tự do 

rất lớn trong việc quyết định bắt đầu, thay 

đổi hoặc chấm dứt mối quan hệ này. Và điều 

đó làm nảy sinh một câu hỏi cơ bản: điều gì 

đã làm cho người lao động và công ty cùng 

tồn tại trong nền kinh tế thị trường, hoặc làm 

thay đổi quan hệ mối quan hệ của họ? 
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Workers and Employers 
 

The example of Robert and Maria, and the 

millions of workers like them, points to an-

other fact about market economies. Without 

a central planning organization, workers and 

their employers determine their relationship 

through a series of independent decisions. 

This doesn't mean that they always negoti-

ate as equals, or that workers are always 

happy with their jobs and rates of pay. But it 

does mean that employees and employers 

have a great deal of freedom in deciding to 

begin, change or end their relationship. And 

that raises a basic question: what keeps a 

worker and firm together in a market econo-

my, or leads them to change their relation-

ship? 

 

Robert and Maria's case illustrates that the 

kind of job a worker has in a market econo-

my depends first and foremost on his or her 

individual interests, training and skills. Peo-

ple are free to pursue any career they 

choose, but only those who are able to meet 

basic performance standards in the jobs they 

choose will remain on an employer's pay-

roll. In competitive markets, firms simply 

can't afford to keep paying workers who 

can't, or won't, do the jobs they were hired 

to do. But by the same standard, workers 

who make solid contributions to a firm's 

production of goods and services are very 

valuable employees whom many different 

firms would like to employ. 

 

To keep the services of those current work-

ers, firms have to offer competitive wages 

and terms of employment compared to other 

firms. That competition among workers 

looking for good jobs, and firms looking for 

good workers, is a constant activity in most 

labor markets. 

 

The wage rates that firms will pay to work-

ers are mainly determined by the productivi-

ty of workers, and by the relative scarcity or 

abundance of workers with those skills. In 

general terms, workers who can make or do 

things that many consumers like, and which 

only a small number of people are able to 

do, will command the highest wages. 

 

Other factors influence that relative scarcity, 

however. For example, unpleasant or dan-

gerous working conditions can mean wage 

and salary premiums for those workers, be-

cause many people aren't willing to do those 

jobs. Coal miners generally make more than 

file clerks; construction workers who build 

skyscrapers earn more than general laborers 

who dig foundations for such buildings. 

 

Education and Training 
 

Jobs that require more training and educa-

tion also tend to command higher salaries, 

other things being equal, because, as Robert 

knows, these workers give up years of 

working to acquire the skills necessary for 

access to the higher paying jobs - and be-

cause the education itself requires intelli-

gence and hard work to complete. Engineers 

and architects are, on average, highly paid 

in most market economies - in large part for 

these reasons. 

 

Training, education and level of effort may 

all influence income, but one very important 
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Trường hợp của Robert và Maria đã chứng 

tỏ rằng công việc của người lao động trong 

nền kinh tế thị trường phụ thuộc trước tiên 

và nhiều nhất vào những quan tâm, học vấn 

và kỹ năng của họ. Mọi người đều tự do theo 

đuổi bất kỳ nghề nghiệp gì mà họ lựa chọn, 

nhưng chỉ những người có khả năng đáp ứng 

được những yêu cầu cơ bản của công việc 

mà họ chọn mới được người sử dụng lao 

động tuyển chọn. Trong các thị trường cạnh 

tranh, các công ty đơn giản là không thể tiếp 

tục trả lương cho những người không thể 

hoặc sẽ không thể làm những công việc mà 

họ được thuê để làm. Nhưng cũng với quan 

điểm tương tự, những người lao động có 

đóng góp nhiều cho việc sản xuất hoặc dịch 

vụ của một công ty sẽ là những người lao 

động rất có giá trị và sẽ có rất nhiều công ty 

muốn tuyển dụng họ.  

 

Để giữ cho người lao động tiếp tục làm việc 

cho mình, các công ty phải dành những mức 

lương và điều kiện lao động có thể cạnh 

tranh với các công ty khác. Sự cạnh tranh 

giữa những người lao động đi tìm việc làm 

tốt và các công ty đi tìm người lao động giỏi 

là một hoạt động không ngừng trong hầu hết 

các thị trường lao động. 

 

Mức lương mà các công ty trả cho người lao 

động chủ yếu được xác định bằng năng suất 

của họ và bằng sự khan hiếm hoặc dư thừa 

tương đối về người lao động có những kỹ 

năng đó. Nói chung, những người lao động 

có thể tạo ra hoặc làm được những thứ mà 

nhiều người tiêu dùng ưa thích, và nếu chỉ 

có một số ít những người như vậy, sẽ được 

hưởng mức lương cao nhất. 

 

Tuy nhiên, có các nhân tố khác ảnh hưởng 

đến sự khan hiếm tương đối đó. Ví dụ, các 

điều kiện làm việc không thoải mái hoặc 

nguy hiểm có thể làm tăng thêm tiền lương 

cho người lao động vì không có nhiều người 

sẵn sàng làm những công việc đó. Thợ đào 

than nói chung kiếm được nhiều hơn so với 

thư ký văn phòng; thợ xây các tòa nhà chọc 

trời có thu nhập cao hơn người lao động 

bình thường làm công việc đào móng cho 

các tòa nhà đó. 

 

Giáo dục và đào tạo 
 

Những công việc đòi hỏi phải có thêm đào 

tạo và giáo dục cũng thường được trả lương 

cao hơn, dù cho các điều kiện khác là như 

nhau, vì như Robert đã biết, những người lao 

động này sẽ phải bỏ nhiều năm làm việc để 

có được các kỹ năng cần thiết hầu mong 

kiếm được công việc có lương cao hơn – và 

bởi vì giáo dục tự nó đòi hỏi phải có sự 

thông minh và lao động chăm chỉ. Các kỹ sư 

và kiến trúc sư nói chung được trả lương cao 

trong hầu hết các nền kinh tế thị trường – 

phần lớn là vì những lý do này. 

 

Đào tạo, giáo dục và mức độ cố gắng đều có 

ảnh hưởng đến thu nhập nhưng một nhân tố 

rất quan trọng là nhu cầu của xã hội đối với 

một kỹ năng hoặc một ngành lao động đặc 

biệt. Những người thợ sửa ống nước hoặc 

thợ điện thường đòi mức phí cao hơn thợ 

mộc hoặc thợ cơ khí ô-tô; nhưng một người 

thợ mộc giỏi làm nội thất hoặc một thợ cơ 

khí bậc cao có thể rất được cần đến và 

thường đòi hỏi mức tiền công cao phản ánh 

đúng giá trị của những kỹ năng mà họ có. 

 

Vế cung của đẳng thức cũng vận hành theo 

cách tương tự trong các thị trường lao động. 

Ví dụ, ở hầu hết các trường đại học tại các 

nền kinh tế thị trường, các giáo sư triết học 
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factor is society's demand for a particular 

skill or line of work. Skilled plumbers or 

electricians often command higher fees than 

carpenters or auto mechanics; but a carpen-

ter who is a skilled cabinetmaker or a master 

mechanic may be in extremely high demand 

and command high wages that reflect the 

value of his or her skills. 

 

The supply side of the equation works in a 

similar fashion in labor markets. At most 

universities in market economies, for exam-

ple, philosophy and language professors 

have received lower salaries than engineer-

ing and science professors for several dec-

ades now, simply because there are so many 

more of them compared to the demand for 

their services. A large number of people can 

qualify to work as retail clerks in stores, 

which is one reason that wage rates of such 

jobs tend to be low relative to jobs where 

the number of qualified persons are fewer. 

 

Prices and Wages 
 

The education and training issue also shows 

that the decisions workers make in labor 

markets are, once again, strongly influenced 

by various prices, and especially by wage 

rates. These prices for labor are in turn in-

fluenced by the demand for the products and 

services for which workers are hired. As a 

result, wages in different occupations rise 

and fall over time in large part because of 

changes in the prices for those consumer 

goods and services. For example, as auto-

mobiles replaced horses in the first part of 

this century, the wages of blacksmiths and 

saddle makers fell sharply, while the wages 

for auto mechanics rose. 

 

Similarly, in just the past few years, the de-

mand for workers with college degrees has 

increased sharply in most market econo-

mies, largely because most businesses now 

work with more sophisticated technologies 

than they have in the past. Robert is attract-

ed to computers, in part, because he sees it 

as a growing field with relatively high de-

mand, and consequently, high wages. 

 

International trade can also be an important 

factor in determining overall demand. In-

dustries and companies that can compete 

successfully and export to foreign markets 

open more jobs and career opportunities for 

workers - just as imports from these coun-

tries offer them, as consumers, a wider 

choice of goods at competitive prices. 

 

Workers who prepare for careers in sectors 

experiencing strong growth will gain from 

their foresight while those who remain in 

declining markets (often using traditional 

skills) may face unemployment. They will 

need training, whether provided through 

their own resources, by government or by 

their employer. But that too is part of the 

strong system of incentives which directs 

more resources - labor resources in particu-

lar - into the production of goods and ser-

vices that consumers want most, and away 

from those no longer in demand. 

 

This constant emphasis on producing what 

consumers want is, over time, the most fun-

damental reason why labor and other re-

sources are so productive in market econo-

mies. The lesson is clear: to prosper, pro-

duce what people want and need. 
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và ngôn ngữ nhận được lương thấp hơn các 

giáo sư dạy kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên 

trong vài thập kỷ qua đơn giản là vì số lượng 

những giáo sư như vậy nhiều hơn nhu cầu 

của xã hội về công việc của họ. Một số 

lượng lớn những người có đủ tiêu chuẩn để 

làm công việc nhân viên bán lẻ trong các 

cửa hàng cũng là một lý do giải thích mức 

lương của công việc này có xu hướng thấp 

hơn so với các công việc mà số những người 

có năng lực thực hiện ít hơn. 

 

Giá cả và tiền công 
 

Vấn đề giáo dục và đào tạo cũng cho thấy 

những quyết định của người lao động trong 

thị trường lao động lại một lần nữa chịu ảnh 

hưởng lớn bởi nhiều loại mức giá, và đặc 

biệt là mức tiền công. Các mức giá cho nhân 

công thì lại phụ thuộc vào nhu cầu về sản 

phẩm và dịch vụ do người lao động được 

thuê sản xuất ra. Kết quả là, tiền công trong 

những công việc khác nhau tăng lên và hạ 

xuống qua thời gian phần lớn là do những 

thay đổi về giá cả của những hàng hóa tiêu 

dùng và dịch vụ đó. Ví dụ, khi ô-tô thay thế 

xe ngựa trong nửa đầu của thế kỷ trước, tiền 

công của thợ đúc móng ngựa và thợ làm yên 

cương sụt giảm nhiều trong khi tiền công 

của thợ cơ khí ô-tô lại tăng lên. 

 

Tương tự, chỉ trong vài năm qua, nhu cầu về 

lao động có bằng đại học đã tăng vọt tại hầu 

hết các nền kinh tế thị trường, phần lớn là do 

hầu hết các doanh nghiệp hiện phải sử dụng 

các công nghệ phức tạp hơn trước đây. Rob-

ert bị hấp dẫn bởi máy tính một phần vì anh 

thấy đó là lĩnh vực đang phát triển với cầu 

về lao động tương đối cao và tất nhiên là 

lương cao. 

 

Thương mại quốc tế cũng có thể là một nhân 

tố quan trọng trong việc quyết định tổng cầu. 

Các ngành công nghiệp và công ty có thể 

cạnh tranh thành công và xuất khẩu ra thị 

trường nước ngoài thường đem lại nhiều hơn 

các cơ hội công việc và nghề nghiệp cho 

người lao động – cũng như hàng hóa nhập 

khẩu từ những nước này mang lại cho họ, 

với tư cách là người tiêu dùng, sự lựa chọn 

lớn hơn về hàng hóa với mức giá cạnh tranh. 

 

Những người lao động đang chuẩn bị cho 

nghề nghiệp trong các lĩnh vực đang phát 

triển mạnh sẽ có lợi thế từ sự nhìn xa trông 

rộng của họ trong khi những người vẫn bám 

vào các thị trường đang suy giảm (thường sử 

dụng các kỹ năng truyền thống) có thể phải 

đối mặt với vấn đề thất nghiệp. Họ sẽ cần 

được đào tạo, dù bằng tiền của bản thân, của 

chính phủ hay của người sử dụng lao động. 

Nhưng điều đó cũng là một phần của cơ chế 

khuyến khích mạnh có tác dụng định hướng 

các nguồn lực – cụ thể là nguồn lực lao động 

– vào việc sản xuất các hàng hóa và dịch vụ 

mà người tiêu dùng cần nhất và không vào 

những lĩnh vực mà không còn nhu cầu. 

 

Sự nhấn mạnh liên tục vào việc sản xuất 

những gì mà người tiêu dùng cần đã chứng 

tỏ qua thời gian là lý do căn bản nhất giải 

thích vì sao lao động và các nguồn lực khác 

lại tạo ra nhiều của cải vật chất đến vậy 

trong các nền kinh tế thị trường. Bài học rất 

rõ ràng: để thịnh vượng, hãy sản xuất những 

gì mọi người muốn và cần dùng. 
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At one time or another, all market econo-
mies must cope with the problem of unem-
ployment, but it can become particularly 
acute in societies undergoing the difficult 
transition from a central, government-
controlled economy to a free-market system. 
While lifting government price controls al-
lows supply and demand the engines of all 
market economies - to function unimpeded, 
it can also cause a short-term loss of jobs. 
 
With the end of price controls, consumer 
demand, not government quotas, dictates 
the variety of goods offered for sale. As the 
winds of competition begin to blow through 
the economy, they force inefficient business-
es to close or to cut the number of their em-
ployees so that the businesses can survive. 
The result is an increase in unemployment 
as companies struggle to contain their costs. 
Cut off from government subsidies, many 
businesses, including large state-owned 
enterprises that employ large numbers of 
people, simply cannot survive in this new 
economic world. 
But with the pain of unemployment comes 
the benefits of freeing prices and establish-
ing private property and enterprise as the 
economic basis of the society. Entrepre-
neurs, seeing opportunities for new business 
ventures, hire workers and produce new 
goods and services. Foreign and domestic 
businesses seek opportunities for profitable 
investments. Not only do the number of job 
opportunities increase, but as new business-
es proliferate, so does their diversity, in-
creasing job flexibility and choice for work-
ers. 
 
In many instances, the distinction between 
worker and entrepreneur may blur, as indi-
viduals learn skills with one company then 
leave to establish their own companies to 
provide new, better or cheaper products in 

the same field. The rate of unemployment, 
as with inflation, drops over time with the 
establishment of a growing, dynamic and 
flexible market economy. 
 
But unemployment by no means disappears, 
even in prosperous, well-established market 
economies. In a market economy, some 
workers are always changing jobs or waiting 
to take their first job after entering the labor 
market. This is known as frictional unem-
ployment, and in many respects simply re-
flects the freedom and mobility workers have 
to look for jobs that offer the best pay and 
highest overall satisfaction. Indeed, if work-
ers were not free to move around this way - 
which as a consequence generates a certain 
level of unemployment - both competition 
and production would be lessened. 
 
Because frictionally unemployed workers 
usually aren't unemployed very long, and 
because they voluntarily chose to change 
jobs or undertake training, frictional unem-
ployment is not, by and large, seen as a 
serious problem for a market economy. In 
practice, a certain percentage of the labor 
force in most nations with a mobile work-
force will be frictionally unemployed at any 
given time, and economists generally classi-
fy such economies as "fully" employed.  
 
Unfortunately, two other kinds of unemploy-
ment are not so benign: cyclical and struc-
tural unemployment. Cyclical unemployment 
occurs when the level of 
spending and production in an economy falls 
off and nations enter a period of recession or 
depression. Higher unemployment levels 
are, in fact, one of the key measures of the 
severity of these downturns. At the lowest 
point of the Great Depression, for example, 
25 percent of the labor force in Europe and 
the United States was unemployed. This is 
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 Vào lúc này hay lúc khác, tất cả các nền 
kinh tế thị trường đều phải đối mặt với vấn 
ĽԚ thӸt nghi֓p, nhҼng vӸn ĽԚ n¨y c· thԜ 
trở nên đặc biệt gay gắt trong các xã hội 
Ľang trӶi qua th֩i kȢ qu§ Ľ֥ kh· khŁn tַ 
một nền kinh tế tập trung chịu sự kiểm soát 
của chính phủ sang một hệ thống thị 
trường tự do. Mặc dù việc chính phủ dỡ bỏ 
kiểm soát giá cả đã cho phép cung và cầu 
– hai động lực chính của tất cả các nền 
kinh tế thị trường – có thể thực hiện chức 
năng của chúng mà không bị cản trở, 
nhưng điều này cũng đồng thời gây ra tình 
trạng thất nghiệp ngắn hạn. 
 
Do không còn kiểm soát giá cả, chính cầu 
tiêu dùng chứ không phải sự phân phối của 
chính phủ sẽ tạo ra tính đa dạng của hàng 
hóa chào bán. Khi ngọn gió cạnh tranh bắt 
ĽӺu th֡i khԂp nԚn kinh tԒ, ch¼ng khiԒn cho 
các doanh nghiệp không hiệu quả phải 
Ľ·ng cֹa hoԊc cԂt giӶm nh©n c¹ng ĽԜ c· 
thể tồn tại. Kết quả là thất nghiệp tăng lên 
do các công ty phải cố gắng để hạn chế chi 
phí của họ. Do trợ cấp của chính phủ bị cắt 
giảm nên nhiều doanh nghiệp, trong đó có 
các doanh nghiệp lớn của nhà nước vốn 
thuê rất nhiều nhân công sẽ không thể tồn 
tại trong một môi trường kinh tế mới. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thiệt hại về thất 
nghiệp lại là các lợi ích về tự do giá cả và 
sự thiết lập quyền sở hữu tài sản và hình 
thành các doanh nghiệp làm nền tảng kinh 
tế của xã hội. Các doanh nhân, nhìn thấy 
các cơ hội kinh doanh mới, đã thuê công 
nhân và sản xuất các hàng hóa và dịch vụ 
mới. Các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước sẽ tìm kiếm các cơ hội để đầu tư thu 
lợi. Không chỉ có số lượng cơ hội việc làm 
tăng lên, mà khi các doanh nghiệp mới sinh 
sôi, khiến tính đa dạng của chúng cũng 
tăng theo, làm nâng cao tính linh hoạt và 
các lựa chọn việc làm cho người lao động. 
 

Trong nhiều trường hợp, sự khác biệt giữa 
người lao động và chủ doanh nghiệp có thể 
không rõ ràng, do một cá nhân học hỏi 
ĽҼ֯c c§c k׃ nŁng tַ m֥t c¹ng ty v¨ sau Ľ· 
tách ra để thành lập công ty riêng của họ 
ĽԜ cung cӸp c§c sӶn phӼm m֧i, t֝t hҺn 
hoặc rẻ hơn trong cùng một lĩnh vực. Tỉ lệ 
thất nghiệp cũng như tỉ lệ lạm phát ngày 
càng giảm khi nền kinh tế thị trường linh 
hoạt và năng động được thiết lập. 
 
Tuy nhiên, thất nghiệp không thể biến mất, 
thậm chí cả trong các nền kinh tế thị 
trường đã phát triển thành công. Trong một 
nền kinh tế thị trường, một số người lao 
Ľ֥ng thҼ֩ng xuy°n thay Ľ֡i c¹ng vi֓c 
hoặc chờ đợi công việc đầu tiên sau khi gia 
nhập thị trường lao động. Điều này được 
gọi là thất nghiệp tạm thời, và xét về nhiều 
mặt, nó chỉ đơn giản phản ánh tính tự do 
và linh hoạt của người lao động trong việc 
tìm kiếm các công việc có lương tốt nhất và 
ĽҼa lӴi sֽ h¨i l¸ng nghԚ nghi֓p cao nhӸt. 
Thực vậy, nếu người lao động không tự do 
lưu chuyển theo cách này – dẫn đến việc 
tạo ra một mức thất nghiệp nhất định – thì 
cả tính cạnh tranh và sản lượng đều sẽ 
giảm đi. 
 
Do người lao động thất nghiệp tạm thời 
thường không phải chịu tình trạng mất việc 
lâu, và do họ tự nguyện chọn lựa cách thay 
Ľ֡i c¹ng vi֓c hoԊc tham gia Ľ¨o tӴo, n°n 
thất nghiệp tạm thời nhìn chung không phải 
là một vấn đề nghiêm trọng đối với một nền 
kinh tế thị trường. Trên thực tế, tại hầu hết 
các quốc gia, một tỉ lệ lao động nhất định 
trong một lực lượng lao động năng động sẽ 
bị thất nghiệp tạm thời vào bất cứ thời điểm 
nào, và các nhà kinh tế học nhìn chung xếp 
các nền kinh tế như vậy vào loại “đầy đủ 
việc làm”. 
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the kind of unemployment that a nation's mone-
tary and fiscal policies are especially designed 
to fight. (See "Government in a Market Econo-
my".) 
 
Structural unemployment affects workers who 
do not have the education, training or job expe-
rience necessary to remain employed in today's 
economy. For example, many jobs require high 
skill levels or the ability to learn new procedures 
and techniques quickly from technical manuals 
and short training sessions. Similarly, job oppor-
tunities in the information age require certain 
levels of education and proficiency in communi-
cation, language, science and management. 
 
Although structural unemployment usually af-
fects only a small percentage of workers in an 
economy at any given time, dealing with this 
problem can be slow and expensive - and offers 
one more reason why a nation's educational 
program is critical to economic growth and op-
portunity. 
 
The social costs of unemployment are often 
measured in terms of the output of goods and  
services that don't get produced when some 
workers don't have jobs. That is a serious cost 
because lost production is normally lost forever 
and can't be made up. But the personal costs of 
unemployment can be even more serious and 
devastating to workers and their families: lost 
income and savings are almost inevitable, and 
in some cases cars and homes are also lost, 
leading to anxiety, psychological depression, 

family conflict and sometimes even crime. For 
all of these reasons, governments in virtually all 
market economies provide unemployment ben-
efits to unemployed workers for varying periods, 
as well as many kinds of training programs. 
 
Despite these undeniably serious problems, it 
would be a mistake to think that unemployment 
is a problem that most workers have to worry 
about most of the time in a market economy. In 
virtually every year since the 1930s, for exam-
ple, the vast majority of all of the unemployment 
in nations such as the United States has been 
frictional unemployment, not cyclical or structur-
al. And most workers who are unemployed don't 
stay that way very long. 
 
In the United States, for example, despite re-
cent economic challenges, only a small percent-
age of those laid off reported being out of work 
for more than one year. With competitive labor 
markets, laid-off workers have other job oppor-
tunities or can pursue additional training. In fact, 
a recent study showed that 69 percent of Ameri-
can workers who found new jobs cited educa-
tion or job training courses as helpful. Many 
firms in market economies try to hold on to their 
workers even during times of slow sales and 
production, because they do not want to lose 
them to other competitive firms or have to train 
new prospects when demand again expands. 
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 Thật không may là có hai loại thất nghiệp khác 
không dễ chịu như vậy: thất nghiệp chu kỳ và 
thất nghiệp cơ cấu. Thất nghiệp chu kỳ xuất 
hiện khi mức chi tiêu và sản lượng trong nền 
kinh tế giảm sút và các quốc gia bước vào một 
thời kỳ đình trệ hoặc khủng hoảng. Trên thực 
tế, mức thất nghiệp cao là một trong những 
thước đo chính cho thấy tính nghiêm trọng của 
sự suy sụp kinh tế. Ví dụ, khi cuộc Đại Khủng 
hoảng ở trong tình trạng tồi tệ nhất thì có 25% 
lực lượng lao động ở châu Âu và Hoa Kỳ bị thất 
nghiệp. Đây là một dạng thất nghiệp sẽ được 
giải quyết bằng các chính sách tài khóa và tiền 
tệ quốc gia được thiết kế đặc biệt. (Xem “Chính 
phủ trong một nền kinh tế thị trường”). 
 
Thất nghiệp cơ cấu ảnh hưởng đến những 
công nhân không có học vấn, không được đào 
tạo hay không có kinh nghiệm nghề nghiệp cần 
thiết để duy trì công việc trong nền kinh tế ngày 
nay. Ví dụ, nhiều công việc đòi hỏi kỹ năng cao 
hoặc khả năng học hỏi nhanh chóng các qui 
trình và các kỹ thuật mới từ các sổ tay kỹ thuật 
và các khóa đào tạo ngắn hạn. Tương tự, các 
cơ hội nghề nghiệp trong thời đại thông tin cũng 
Ľ¸i h֛i m֥t mֵc Ľ֥ h֙c vӸn v¨ chuy°n m¹n 
nhất định về giao tiếp, ngôn ngữ, khoa học và 
quản lý. 
 
Mặc dù thất nghiệp cơ cấu thường chỉ ảnh 
hưởng đến một tỉ lệ nhỏ công nhân trong một 
nền kinh tế vào một thời điểm nhất định, nhưng 
việc giải quyết vấn đề này có thể rất chậm và 
tốn kém – và đó là một lý do nữa để giải thích vì 
sao chương trình giáo dục quốc gia lại quan 
trọng đối với tăng trưởng và cơ hội kinh tế. 
 
Tổn thất do thất nghiệp gây ra cho xã hội 
thường được tính bằng sản lượng hàng hóa và 
dịch vụ không được sản xuất ra khi một số 
lượng người lao động không có việc làm. Đó là 
một thiệt hại lớn do mất mát về sản lượng, 
thường là mất mát vĩnh viễn và không thể bù 
ĽԂp ĽҼ֯c. Tuy nhi°n thi֓t hӴi cho c§ nh©n do 

thất nghiệp thậm chí có thể nghiêm trọng hơn 
và gây thiệt hại cho người lao động và gia đình 
họ: mất thu nhập và các khoản tiết kiệm là điều 
chắn chắn, và trong một số trường hợp họ còn 
mất cả ô-tô và nhà ở, dẫn đến sự lo lắng và suy 
nhược về tinh thần, mâu thuẫn gia đình và đôi 
khi thậm chí còn phạm tội. Do vậy, chính phủ 
trong tất cả các nền kinh tế thị trường thực sự 
thường có trợ cấp thất nghiệp cho những người 
lao động thất nghiệp trong một thời gian, cũng 
như nhiều chương trình đào tạo việc làm khác. 
 
Mặc dù đó là những vấn đề nghiêm trọng không 
thể phủ nhận, nhưng sẽ là sai lầm nếu nghĩ 
rằng thất nghiệp là một vấn đề khiến hầu hết 
người lao động thường xuyên lo lắng trong nền 
kinh tế thị trường. Thực tế, kể từ những năm 
1930, hàng năm phần lớn số người thất nghiệp 
ở các quốc gia như Hoa Kỳ là thất nghiệp tạm 
thời chứ không phải là thất nghiệp chu kỳ hay 
cơ cấu. Và hầu hết người thất nghiệp đều 
không phải chịu đựng tình trạng này lâu dài. 
 
Ví dụ, ở Hoa Kỳ, mặc dù có những khó khăn về 
kinh tế gần đây nhưng chỉ có một tỉ lệ nhỏ 
người tạm nghỉ việc được báo cáo là không có 
công việc trong thời gian hơn một năm. Trong 
thị trường lao động cạnh tranh, những công 
nhân tạm nghỉ việc có các cơ hội việc làm khác 
hoặc có thể theo đuổi những khóa đào tạo bổ 
sung. Trên thực tế, một nghiên cứu gần đây 
cho thấy có 69% số công nhân Mỹ tìm được 
việc làm mới cho rằng học vấn hoặc các khóa 
dạy nghề rất hữu ích đối với họ. Nhiều công ty 
trong các nền kinh tế thị trường cố gắng giữ 
người lao động của họ thậm chí ngay cả khi 
sản lượng và doanh số đạt thấp, bởi vì họ 
không muốn mất công nhân cho các công ty 
cạnh tranh khác hoặc phải đào tạo những công 
nhân mới khi nhu cầu lại tiếp tục tăng lên. 
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By following their own self-interest in open 

and competitive markets, consumers, pro-

ducers and workers are led to use their eco-

nomic resources in ways that have the great-

est value to the national economy at least in 

terms of satisfying more of people's wants. 

 

The first person to point out this fact in a 

systematic way was the Scottish philosopher 

Adam Smith, who published his most fa-

mous book, An Inquiry Into the Nature and 

Causes of the Wealth of Nations, in 1776. 

Smith was the ,first great classical econo-

mist, and among the first to describe how an 

economy based on a system of markets 

could promote economic efficiency and in-

dividual freedom, regardless of whether 

people were particularly industrious or lazy. 

 

The Invisible Hand 
 

Smith argued that if people are naturally 

good and kind, a market economy offers 

them a great deal of economic freedom to 

ASYSTEM OF MARKETS 
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Bằng cách theo đuổi các lợi ích riêng trong 

một thị trường mở và cạnh tranh, người tiêu 

dùng, nhà sản xuất và người lao động đã sử 

dụng các nguồn lực kinh tế của họ theo cách 

tạo nên giá trị lớn nhất cho nền kinh tế quốc 

gia – ít nhất là dưới dạng thỏa mãn nhu cầu 

của nhiều người hơn. Người đầu tiên chỉ ra 

thực tế này một cách có hệ thống là một triết 

gia người Scotland, Adam Smith, người đã 

phát hành cuốn sách nổi tiếng nhất của mình 

là “Tìm hiểu bản chất và nguyên nhân sự 

giàu có của các quốc gia” vào năm 1776. 

Smith là nhà kinh tế học cổ điển vĩ đại đầu 

tiên, và là một trong những người đầu tiên 

mô tả được cách thức một nền kinh tế dựa 

trên một hệ thống thị trường có thể thúc đẩy 

tính hiệu quả kinh tế và tự do cá nhân, bất 

kể người dân của nó siêng năng hay lười 

biếng.  

 

Bàn tay vô hình 
 

Smith cho rằng nếu con người có tính bản 

thiện tự nhiên thì một nền kinh tế thị trường 

sẽ đưa lại cho họ rất nhiều tự do về kinh tế 

để có thể thực hiện các hành vi tốt đẹp của 

mình với sự hỗ trợ của một hệ thống sản 

xuất hiệu quả, cung cấp nhiều hàng hóa và 

dịch vụ hơn cho họ để sử dụng cho các công 

việc tốt đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con 

người ích kỷ, tham lam hoặc lười biếng? 

 

Bất cứ ai muốn hưởng thụ nhiều hàng hóa 

và dịch vụ hơn trong một nền kinh tế thị 

trường đều phải đối mặt với các động cơ 

kinh tế mạnh mẽ buộc phải làm việc chăm 

chỉ, chi tiêu cẩn thận, tiết kiệm và đầu tư. 

Và hầu hết các doanh nghiệp thành công 

nhất đều phải sản xuất các hàng hóa chất 

lượng tốt, bán chúng với giá thị trường, trả 

lương cho nhân công theo giá thị trường và 

đối xử nhã nhặn với khách hàng - thậm chí 

ngay cả khi đó không phải là bản chất hành 

xử tự nhiên của họ. 

 

Lý do cơ bản khiến những người đó thay đổi 

cách cư xử của mình chính là sự cạnh tranh. 

Như Adam Smith đã chỉ ra, khi có một số 

cửa hàng thịt trong cùng một cộng đồng thì 

bất cứ cửa hàng thịt nào thô lỗ hoặc cố gắng 

bán thứ thịt không ngon với giá cả không 

hợp lý thì sẽ sớm bị thua lỗ và mất thu nhập 

cho các hàng thịt khác. Nếu cửa hàng thịt 

bên cạnh vốn thân thiện và rộng lượng thì 

họ sẽ có kết quả tốt hơn nhiều. Nhưng thậm 

chí khi khách hàng không biết gì về người 

chủ cửa hàng thịt thì cũng không cần phải 

phụ thuộc vào đặc tính vị tha đó để có được 

hàng hóa và sản phẩm tốt. Một chủ hàng thịt 

tham lam, ích kỷ hay lười biếng càng muốn 

hưởng mức sống cao hơn bao nhiêu thì ông 

ta/bà ta càng phải cố gắng để thắng trong 

cạnh tranh và gây dựng được một lượng 

khách hàng mãn nguyện. Hoặc như Smith 

đã mô tả đặc tính này của các nền kinh tế thị 

trường, con người thường như thể được dẫn 

dắt bởi “một bàn tay vô hình” để làm việc 

và cư xử theo cách mà họ có thể sử dụng 

nguồn lực một cách hiệu quả, dưới dạng sản 

xuất các hàng hóa người khác muốn và sẵn 

HỆ THỐNG CÁC THỊ TRƯỜNG 
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carry out their good deeds, backed up by an 

efficient system of production, which gener-

ates more material goods and services for 

them to use in doing those good works. But 

what if people are selfish, greedy or lazy? 

 

Anyone who wants to enjoy more of the 

material goods and services produced in a 

market economy faces strong economic in-

centives to work hard, spend carefully, and 

save and invest. And most successful busi-

nesses have to produce good products, sell 

them at market prices, pay their employees 

market wages, and treat their customers 

courteously - even if that isn't their natural 

way of doing things. 

  

The basic reason for that kind of change in 

some people's behavior is competition. As 

Adam Smith pointed out, when there are 

several butcher shops in a community, any 

butcher who is rude or tries to sell inferior 

meat at unreasonable prices soon loses busi-

ness and income to other butcher shops. If 

your neighborhood butcher is naturally 

friendly and benevolent, so much the better. 

But even customers who do not know a 

butcher personally need not depend on such 

altruistic characteristics to get good service 

and products. The more a greedy, selfish or 

lazy butcher wants to enjoy a higher stand-

ard of living, the more he or she will try to 

meet the competition and build up a large 

base of satisfied customers. Or as Smith 

described this feature of market economies, 

people are led "as if by an invisible hand" to 

work and behave in ways that use resources 

efficiently, in terms of producing things that 

other people want and are willing to pay for, 

even though that may have been "no part of 

their original intentions." 

 

One other factor must be at work for Smith's 

invisible hand to function properly: the 

butcher must own or rent the shop, so that 

he or she has the rights to its profits. With-

out this right to private property, and to the 

profits it brings, the invisible hand of com-

petition will not motivate businesses to offer 

the best and most varied products at reason-

able prices. Butchers who are employees of 

the state will view their jobs very differently 

than those who are in business for them-

selves. This fact holds true throughout the 

economy, whether one considers a butcher, 

carpenter, a restaurant chain or a multina-

tional insurance company. 

 

Of course, if there is no competition - if 

there is only one place to buy meat in some 

market area - things won't be as pleasant for 

consumers. And that will be true even if the 

butcher shop is owned and operated by the 

government. Inevitably, removing competi-

tion also removes many of the most power-

ful market incentives to provide good ser-

vice, high quality products and low prices. 

That is why, except for a few special cases 

which are discussed later, most economists 

view competition between producers as the 

consumers' best friend. 

 

In even broader terms, by decentralizing the 

control of economic resources -letting indi-

vidual producers decide what and how to 

produce to satisfy their customers - competi-

tion and self interest ensure that most re-

sources available in a market economy are 

used efficiently, which is to say in their 

most valuable uses as directed by what con-

sumers demand and buy. 
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sàng thanh toán, mặc dù đó “không phải là 

một phần ý nguyện ban đầu của họ”. 

 

Một nhân tố khác là yếu tố cần thiết để bàn 

tay vô hình của Smith có thể hoạt động hoàn 

hảo: người bán thịt phải sở hữu hoặc thuê 

cửa hàng để ông ta/bà ta có quyền sử dụng 

lợi nhuận của cửa hàng đó. Nếu không có 

quyền sở hữu tài sản cá nhân này cũng như 

đối với lợi nhuận mà tài sản đó mang lại thì 

bàn tay vô hình của sự cạnh tranh sẽ không 

thúc đẩy các doanh nghiệp cung cấp sản 

phẩm tốt nhất và đa dạng nhất với giá cả 

hợp lý. Những chủ hàng thịt là người làm 

thuê cho nhà nước sẽ coi công việc của họ 

khác với những người tự kinh doanh. Điều 

này đúng trong tất cả nền kinh tế, dù người 

đó là một người bán thịt, một thợ mộc, một 

hệ thống nhà hàng hay một công ty bảo 

hiểm đa quốc gia. 

 

Tất nhiên, nếu không có cạnh tranh – nếu 

chỉ có một nơi để mua thịt trong một vài 

khu chợ – thì mọi thứ không còn dễ chịu đối 

với người tiêu dùng nữa. Và điều này cũng 

đúng, thậm chí khi cửa hàng thịt do nhà 

nước sở hữu và vận hành. Chắc chắn là việc 

loại bỏ cạnh tranh cũng đồng thời loại bỏ rất 

nhiều các động cơ thúc đẩy mạnh mẽ thị 

trường để cung cấp dịch vụ tốt, các sản 

phẩm chất lượng cao và giá cả thấp. Đó là 

nguyên nhân tại sao, trừ một số trường hợp 

đặc biệt sẽ thảo luận sau đây, hầu hết các 

nhà kinh tế học đều xem cạnh tranh giữa các 

nhà sản xuất là người bạn tốt nhất của người 

tiêu dùng. 

 

Nói chung, bằng cách phân tán sự kiểm soát 

các nguồn lực kinh tế - để cho các nhà sản 

xuất tư nhân có thể tự quyết định sản phẩm 

và cách sản xuất nhằm thỏa mãn khách hàng 

của họ - cạnh tranh và lợi ích bản thân sẽ 

đảm bảo rằng hầu hết các nguồn lực có sẵn 

trong một nền kinh tế thị trường sẽ được sử 

dụng một cách hiệu quả, có thể nói là sử 

dụng với giá trị lớn nhất của chúng theo sự 

dẫn dắt của cầu tiêu dùng. 

 
Mắt xích kinh tế 
 

Một hệ thống chủ nghĩa cá nhân về mặt kinh 

tế như vậy cũng được xây dựng trên ý tưởng 

rằng cá nhân các nhà sản xuất và cá nhân 

người tiêu dùng đang có ưu thế để hiểu tốt 

hơn về những gì họ muốn, và điều gì đang 

xảy ra với giá cả thị trường của sản phẩm họ 

mua và bán hơn là với một ủy ban kế hoạch 

trung ương ở thủ đô một quốc gia. 

 

Ví dụ, hàng triệu người dân Thành phố New 

York và các khu đô thị khác trên khắp thế 

giới hàng ngày đang tiêu dùng thực phẩm 

mà không cần có bất cứ cơ quan kế hoạch 

nào thiết lập hạn ngạch cho số lượng bánh 

mì, thịt, rau và nước giải khát sẽ được 

chuyên chở đến thành phố hàng ngày, hàng 

tháng và hàng năm. Trên thực tế, không ai 

thực sự biết được tổng số lượng các sản 

phẩm đó được tiêu thụ ở thị trường này, 

hoặc thậm chí không cần phải biết đến điều 

đó. Thay vào đó, các tiệm ăn và các cửa 

hàng bánh ngọt do các chủ tư nhân điều 

hành, những người này tạo thành một nhóm, 

sẽ cung cấp thực phẩm đa dạng về chủng 

loại với giá cả cạnh tranh. Người tiêu dùng 

thường xuyên lui tới các cửa hàng mà họ 

thích nhất, và trả giá đủ cao để các chủ cửa 

hàng kinh doanh hiệu quả có thể kiếm được 

lợi nhuận và duy trì kinh doanh. Những 

người bán hàng cung cấp các mặt hàng 
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An Economic Chain 
 

Such a system of economic individualism is 

also built on the idea that individual produc-

ers and consumers are in a better position to 

know what they want, and what is happen-

ing to market prices for the products they 

buy and sell, than does a centralized plan-

ning committee in the national capital. 

 

For example, millions of people are fed in 

New York City and other metropolitan areas 

throughout the world every day without any 

planning agency to establish quotas for the 

amount of bread, meat, vegetables and bev-

erages that will be shipped into the city eve-

ry day, month and year. In fact, no one real-

ly knows the total amounts of these products 

that are used in this market, or even has to 

know. Instead, restaurants and sandwich 

shops are run by private owners who, as a 

group, offer a wide variety of meals at com-

petitive prices. Consumers patronize the 

shops they like best, and pay prices that are 

high enough for efficient owners to earn a 

profit and stay in business. Sellers who offer 

unpopular items, charge prices that are too 

high, or provide inferior service, will simply 

not survive as business owners and manag-

ers. 

 

The same kind of process goes on with the 

bakeries competing to sell bread to these 

restaurants and shops, and with the compa-

nies that compete to sell ovens to the baker-

ies, and with the companies that compete to 

sell steel and other materials to the compa-

nies producing the ovens. At each step along 

the way, there are buyers and sellers who 

know their own part in this overall produc-

tion process very well, but who have little or 

no idea about the other links in this econom-

ic chain of events. 

 

In this way, with a decentralized system of 

private markets, resources are efficiently 

allocated to satisfy consumer demands. Be-

cause the process is so decentralized, many 

producers and consumers may not under-

stand how it works, or even be aware that 

individual markets routinely interact in such 

an efficient and systematic way. But it is 

precisely this decentralization that is respon-

sible for much of the efficiency in the first 

place. 
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không phổ biến, đòi giá quá cao hoặc cung 

cấp dịch vụ kém thì sẽ không thể tồn tại 

được với tư cách là chủ hay người quản lý 

doanh nghiệp.  

 

Một tiến trình tương tự cũng xảy ra với các 

tiệm bánh cạnh tranh để bán bánh mì cho 

các tiệm ăn và cửa hàng đó, với các công ty 

cạnh tranh để bán lò nướng cho các tiệm 

bánh, cũng như với các công ty cạnh tranh 

để bán thép và các vật liệu khác cho các 

công ty sản xuất lò nướng. Tại mỗi mắt xích 

trong quá trình này, có những người mua và 

người bán hiểu rất rõ đối tác của mình trong 

toàn bộ quá trình sản xuất này, nhưng họ lại 

biết rất ít hoặc không hiểu gì về các mối liên 

hệ khác trong chuỗi các sự kiện kinh tế này. 

 

Theo cách này, với một hệ thống phân tán 

các thị trường tư nhân, các nguồn lực được 

phân bổ hiệu quả nhằm thỏa mãn nhu cầu 

của người tiêu dùng. Bởi vì đây là một quá 

trình phân tán nên nhiều nhà sản xuất và 

người tiêu dùng có thể không hiểu cách thức 

vận hành của nó, hay thậm chí không biết 

rằng các thị trường riêng biệt thường tương 

tác với nhau một cách hiệu quả và có hệ 

thống. Nhưng có thể thấy ngay chính sự 

phân tán này là nguyên nhân tạo ra phần lớn 

tính hiệu quả cho nền kinh tế thị trường. 
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Agricultural products provide the clearest 
example of the dynamics of supply and de-
mand in competitive markets. A number of 
years ago, for example, a period of freezing 
weather killed a large number of orange 
trees in Florida. The sharp decline in the 
supply of orange & caused a large increase 
in orange juice prices, which encouraged 
people to drink other beverages, thus allo-
cating the smaller supply of oranges. The 
higher price of orange juice also attracted 
Brazilian producers to the U.S. market, 
providing a large increase in the supply of 
frozen juice concentrate available to U.S. 
consumers. The higher prices also encour-
aged U.S. farmers to replant farther south in 
Florida, and after a few years U.S. produc-
tion recovered. The combination of the short
-term Brazilian and long-term U.S. response 
to the supply shortage brought prices back 
down. 
 
The same response to a supply shock oc-
curred in the coffee market in the 1970s. In 
July 1975, a widespread freeze killed a large 
portion of the coffee crop in Brazil, cutting 
the subsequent harvests in 1976 and 1977 
from 23 million bags to 9.3 million bags. The 
response of the market was predictable: 
prices rose to extremely high levels, which 
encouraged people all over the world to 
begin drinking more tea. High coffee prices, 
however, also caused an increase in coffee 
plantings in Côte d'Ivoire, Uganda and else-
where in the tropical world, resulting in a 
large increase in production a few years 
later. Prices responded by falling. This pat-
tern has been repeated hundreds of times 
over the history of agricultural markets and 
might even be viewed as unremarkable. 
 

Supply and demand become more complex, 
and often more fascinating when they fail, 
which usually occurs when, for some rea-
son, prices cannot change. Price controls 
imposed by governments are the most com-
mon reason for the failure of markets to 
function. Some U.S. cities, for example, 
have decided that free market rents for 
apartments are simply too high and have 
imposed controls on such rental charges. 
Maximum legal rents are set well below the 
rental prices that would be set by supply and 
demand alone - with predictable results. 
Rent controls create a permanent excess 
demand for rental units, meaning that large 
numbers of people who would like to live 
within the city cannot find rental housing. 
Investors are discouraged from building new 
apartments or even from maintaining the 
units which they own. There is little or no 
private construction of rental units and the 
existing housing stock deteriorates. 
 
One might ask why such a system is politi-
cally popular. The answer is that it provides 
a great bargain for those who are fortunate 
enough to have a rental apartment in a de-
cent building. There are always more ten-
ants than landlords, and people who would 
like to rent but cannot do so are not legal 
residents of the city and cannot vote. Politics 
and economics often conflict and politics 
frequently wins. Still, in recent years, voters 
in same cities have rejected efforts to end 
rent control while in other cities rent control 
has been reestablished. 
 

- Robert M. Dunn Jr. 
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 Nông sản là một ví dụ rõ ràng nhất về sự 
năng động của cung và cầu trong các thị 
trường cạnh tranh. Ví dụ, một vài năm 
trước, một thời kỳ thời tiết băng giá đã 
khiến một số lớn cây cam ở Florida bị chết. 
Lượng cung về cam giảm mạnh khiến giá 
nước cam ép tăng lên đáng kể, điều này 
khuyến khích người tiêu dùng uống các 
loại nước giải khát khác, và do đó đã phân 
bổ lại lượng cung cam nhỏ hơn. Giá nước 
cam ép cao hơn cũng đã thu hút các nhà 
sản xuất Brazil gia nhập vào thị trường Hoa 
Kỳ, tăng mạnh lượng nước cam cô đặc 
ướp lạnh cung cấp cho người tiêu dùng 
Hoa Kỳ. Giá cao cũng khuyến khích nông 
dân Hoa Kỳ trồng lại cam ở vùng cực nam 
Florida, và sau đó một vài năm sản lượng 
cam của Hoa Kỳ đã phục hồi. Các phản 
ứng ngắn hạn của người Brazil kết hợp với 
phản ứng dài hạn của người Mỹ đối với sự 
thiếu hụt cung đã làm giá cam hạ trở lại. 
 
Trong thập niên 1970, thị trường cà phê 
cũng phản ứng tương tự đối với tình trạng 
xáo trộn trong vấn đề cung cấp cà phê. 
Vào tháng 7/1975, tình trạng băng giá lan 
rộng đã khiến cây cà phê chết hàng loạt ở 
Brazil, gây nên mất mùa trong năm 1976 
và 1977, từ 23 triệu bao xuống còn 9,3 
triệu bao. Phản ứng có thể dự đoán trước 
của thị trường: giá cà phê tăng lên mức rất 
cao, điều này khuyến khích người dân 
khắp thế giới bắt đầu uống nhiều trà hơn. 
Tuy nhiên, giá cà phê cao cũng khiến 
người ta trồng nhiều cây cà phê hơn ở Bờ 
Biển Ngà, Uganda và những nơi khác ở 
miền nhiệt đới, và do vậy một vài năm sau 
sản lượng cà phê đã tăng lên đáng kể. Giá 
cả bắt đầu giảm. Điều này lặp lại hàng trăm 
lần trong suốt lịch sử của thị trường nông 
sản và thậm chí người ta còn coi là không 
có gì đặc biệt đáng chú ý. 
 

Cung và cầu trở nên phức tạp hơn và càng 
thú vị hơn khi chúng thất bại, điều này 
thường xảy ra khi giá không thể thay đổi vì 
một số lý do nào đó. Sự kiểm soát giá cả 
của chính phủ thường là lý do phổ biến 
nhất cho sự thất bại các chức năng của thị 
trường. Ví dụ, một số thành phố của Hoa 
Kỳ đơn giản cho rằng giá cho thuê căn hộ 
trên thị trường tự do là quá cao và đã ra 
quyết định kiểm soát các mức phí đó. Mức 
phí cho thuê hợp pháp cao nhất được định 
ra thấp hơn mức giá mà cung và cầu tự 
xác định - điều này gây ra những kết quả 
có thể dự đoán. Kiểm soát giá cho thuê đã 
gây ra mức cầu quá lớn dài hạn về các căn 
hộ cho thuê, điều này đồng nghĩa với việc 
một số lượng lớn người muốn sống tại 
thành phố đã không thể tìm ra nhà để cho 
thuê. Các nhà đầu tư chán nản không 
muốn xây các khu căn hộ mới hoặc thậm 
chí không duy tu các tòa nhà họ đang có. 
Kết quả là có rất ít hoặc thậm chí không có 
thêm tòa nhà tư nhân nào được xây dựng 
ĽԜ cho thu° v¨ nhֻng t¸a nh¨ hi֓n c· cȈng 
dần bị hư hại.  
 
Bạn có thể hỏi vì sao về mặt chính trị một 
hệ thống như vậy lại có thể được dân 
chúng ưa thích. Câu trả lời là nó đưa lại 
một dịp giảm giá lớn cho những người đủ 
may mắn thuê được một căn hộ trong một 
tòa nhà khá khang trang. Do số người thuê 
nhà luôn luôn nhiều hơn số người cho 
thuê, và những người muốn thuê nhà mà 
không thể thuê được lại trở thành những 
cư dân không hợp pháp trong thành phố và 
không thể bầu cử. Chính trị và kinh tế đôi 
khi mâu thuẫn với nhau và chính trị thường 
giành phần thắng. Do vậy, trong những 
năm gần đây, các cử tri ở một vài thành 
phố đã từ chối các nỗ lực xóa bỏ kiểm soát 
giá thuê nhà trong khi một vài thành phố 
khác thiết lập lại kiểm soát giá thuê. 

- Robert M. Dunn, Jr. 
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In the markets for goods, services and labor, 

prices are expressed in terms of some cur-

rency, or money. But money itself is also 

traded in market economies, because some 

people want to save money to use in the fu-

ture, while other people - including many 

businesses - want to borrow money to use 

today. The price for the use of that money - 

known as an interest rate - is determined in 

the markets where these funds are ex-

changed. 

 

From a broader perspective, banks and other 

firms in a market economy's financial sector 

are most important in linking those who 

have resources to save and invest with those 

who have the most promising uses for those 

funds, and are therefore willing to pay for 

their use. Through these markets, decisions 

about how and where to invest funds are 

decentralized, just as production and con-

sumption decisions are decentralized in the 

markets for goods and services. 

 

To Buy a House 

 

Let's look at our family of Robert and Maria 

several years after their talk about job 

changes and further education. Maria did, in 

fact, take an administrative job with the 

school system, and Robert pursued ad-

vanced training in computer programming 

FINANCES IN A MARKET ECONOMY 
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Trong các thị trường hàng hóa, dịch vụ và 

lao động, giá cả được thể hiện dưới hình 

thái tiền tệ nào đó, hay gọi là đồng tiền. 

Nhưng chính tiền tệ cũng được mua bán 

trong các nền kinh tế thị trường, bởi vì một 

số người muốn dành tiền để sử dụng trong 

tương lai, trong khi một số người khác – bao 

gồm cả các nhà doanh nghiệp – muốn vay 

tiền để sử dụng ngay. Cái giá để được quyền 

sử dụng số tiền đó – gọi là lãi suất – được 

xác định trong các thị trường trao đổi tài 

chính. 

 

Nhìn rộng ra, các ngân hàng và các công ty 

khác trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế 

thị trường là những nhân tố quan trọng nhất 

nối kết những người có các nguồn lực cần 

tiết kiệm với những người có cách sử dụng 

có lợi nhất các nguồn quỹ đó, và do đó sẵn 

sàng trả lãi để được sử dụng khoản tiền đó. 

Trong các thị trường này, các quyết định về 

cách thức và địa điểm đầu tư tài chính là 

không tập trung, cũng giống như các quyết 

định về sản xuất và tiêu dùng là phân tán 

trong thị trường hàng hóa và dịch vụ. 

 

Mua một ngôi nhà 
 

Hãy quan sát gia đình Robert và Maria một 

vài năm sau thời điểm họ thảo luận về việc 

thay đổi nghề nghiệp và dự định học thêm. 

Thực tế, Maria đã nhận một công việc hành 

chính trong hệ thống trường học, và Robert 

theo học một khóa đào tạo nâng cao về lập 

trình máy tính và tìm được việc làm trong 

một lĩnh vực mới mẻ và phát triển. Kết quả 

là Robert và Maria đã có thu nhập cao hơn 

trước và có thể để dành tiền để thực hiện 

một khoản chi lớn nhất mà hầu hết các cá 

nhân bình thường đều làm: mua một ngôi 

nhà. 

 

Như vậy vai trò của các tổ chức tài chính 

như ngân hàng là rất quan trọng. Ngân hàng 

thực hiện hai chức năng có liên quan với 

nhau: Một mặt, họ nhận tiền gửi từ những 

người như Robert và Maria – những người 

tiết kiệm tiền muốn giữ tiền của họ ở một 

nơi an toàn và nhận lãi suất từ khoản tiền 

đó. Mặt khác, họ cho vay đối với những 

người có thể chứng minh khả năng thanh 

toán được khoản vay đó sau một thời gian. 

Tất nhiên, những người vay tiền và cho vay 

không chỉ là những cá nhân mà còn bao 

gồm các công ty tư nhân muốn tiết kiệm 

tiền hay muốn vay tiền để đầu tư mới hoặc 

mở rộng kinh doanh.  

 

Trong một nền kinh tế thị trường, các cá 

nhân như Robert và Maria có thể đóng vai 

trò người gửi tiền và người đi vay vào 

những thời điểm khác nhau. Để thu hút tiền 

của họ, ngân hàng chào mời những người 

gửi tiền như Robert và Maria một mức lãi 

suất nhất định cạnh tranh với các ngân hàng 

và quỹ tiết kiệm khác. Bây giờ, Robert và 

Maria lại đến ngân hàng với tư cách là 

người đi vay tiềm năng, tìm kiếm một khoản 

vay giúp họ có thể mua được một ngôi nhà. 

Nếu ngân hàng thấy rằng họ có thu nhập đủ  

TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
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and found employment in a new and grow-

ing field. As a result, Robert and Maria, 

having earned higher incomes than previ-

ously, have been able to save money toward 

what is normally the largest single purchase 

that most individuals ever make: a house. 

 

Here, the role of financial institutions such 

as banks is critical. Banks serve two related 

functions. On one hand, they accept deposits 

from people like Maria and Robert - savers 

who want to keep their money safe and to 

earn interest on it. On the other, they lend 

money to borrowers who can demonstrate 

that they have the financial ability to pay 

back such a loan over time. Borrowers and 

lenders are not only individuals, of course, 

but also private companies that wish to save 

their money, or that wish to borrow money 

and invest in new or expanded businesses. 

 

In a market economy, individuals like Maria 

and Robert can play the role of savers and 

borrowers at different times. To attract their 

money, banks offer savers like Maria and 

Robert a certain rate of interest in competi-

tion with other banks and savings institu-

tions. Now, Robert and Maria have ap-

proached the bank as potential borrowers, 

seeking a loan that will enable them to buy a 

house. If the bank finds that they have the 

income to pay back the loan in monthly in-

stallments over a period of years, the bank 

may loan them the money. It will, however, 

charge them a higher rate of interest as bor-

rowers than it paid them previously as sav-

ers: the difference is the bank's rate of return 

for the financial services it provides. 

 

Borrowing and Investing 
 

The same process takes place with business-

es seeking investment funds for new facto-

ries, stores and equipment. And as with oth-

er industries in a market economy, competi-

tion among banks helps ensure that interest 

rates will be as low as possible while still 

providing a satisfactory rate of return to 

banks that are run well and efficiently. Fur-

ther, because the pool of money available 

for loans is limited, the borrowers individu-

als and companies - will compete among 

themselves to win the bank's approval. This 

competition helps ensure that bank loans are 

allocated to investments with the highest 

potential return in a manner much more effi-

cient than if the government made borrow-

ing and loan decisions itself. 

 

Businesses seek these investment loans for 

new facilities or machinery to increase their 

production and sales. These firms expect to 

earn profits on these new investments for 

many years, so they are willing to pay inter-

est for funds they can use to purchase those 

assets and start their production now, not 

later. 

 

Of course, if the interest they have to pay is 

higher than the rate of return they expect to 

earn, the businesses won't borrow the funds. 

And in fact, if a company doesn't have an 

investment in mind that pays more than the 

current interest rate on borrowed funds, it 

will save the money rather than trying to 

borrow more funds itself. Or, more likely, 

the business will try to shift its resources 

into a different line of business, where the 

expected rate of return is higher than the 
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để thanh toán khoản vay trả góp hàng tháng 

trong một khoảng thời gian vài năm thì ngân 

hàng có thể cho họ vay tiền. Tuy nhiên, 

ngân hàng sẽ lấy của họ một mức lãi suất 

cao hơn so với mức lãi suất họ được hưởng 

trước đó khi họ là người gửi tiền: mức 

chênh lệch này là thu nhập của ngân hàng từ 

dịch vụ tài chính họ cung cấp. 

 

Vay mượn và đầu tư 
 

Một quá trình tương tự như vậy cũng xảy ra 

khi các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn 

đầu tư cho các nhà máy, cửa hàng và trang 

thiết bị mới. Và cũng như các ngành khác 

trong một nền kinh tế thị trường, cạnh tranh 

giữa các ngân hàng cũng giúp đảm bảo rằng 

lãi suất sẽ thấp hết mức có thể mà vẫn mang 

lại cho ngân hàng một mức thu nhập thỏa 

đáng để họ có thể hoạt động tốt và hiệu quả. 

Hơn nữa, do dự trữ tiền cho các khoản vay 

là có hạn nên những người đi vay – các cá 

nhân hoặc công ty – sẽ cạnh tranh với nhau 

để được ngân hàng chấp thuận. Sự cạnh 

tranh này sẽ giúp đảm bảo các khoản vay 

ngân hàng sẽ được phân bổ cho các khoản 

đầu tư có doanh thu tiềm năng cao nhất theo 

một phương thức hiệu quả hơn nhiều so với 

trường hợp chính phủ tự mình quyết định 

cho vay. 

 

Các doanh nghiệp tìm cách vay các khoản 

đầu tư này để trang bị các cơ sở vật chất 

hoặc trang thiết bị mới để tăng sản lượng và 

doanh số. Các công ty trông đợi sẽ thu được 

lợi nhuận từ các khoản đầu tư mới này trong 

nhiều năm, vì vậy họ sẵn sàng trả tiền lãi 

cho nguồn quỹ mà họ sử dụng để mua các 

thiết bị đó và bắt đầu sản xuất ngay lập tức. 

 

Tất nhiên nếu lãi suất họ phải trả cao hơn tỉ 

suất lợi nhuận họ có thể thu được thì doanh 

nghiệp sẽ không vay vốn nữa. Và thực tế, 

nếu một công ty không có những dự định 

đầu tư có lợi nhuận cao hơn mức lãi suất 

tiền vay hiện tại thì họ sẽ tiết kiệm tiền còn 

hơn là cố gắng vay mượn thêm. Hoặc, một 

điều chắc chắn hơn là doanh nghiệp sẽ cố 

gắng chuyển các nguồn lực của mình sang 

một lĩnh vực kinh doanh khác có tỉ suất lợi 

nhuận dự tính cao hơn mức lãi suất tiền vay. 

Điều đó đơn giản chỉ là một cách lựa chọn 

khác, theo đó các nguồn lực đã được chuyển 

sang cho các công ty xác định được cách 

thức sử dụng nguồn lực có lợi nhất, và như 

chúng ta đã thấy ở trên, nó dựa vào việc 

cung cấp những sản phẩm mà người tiêu 

dùng có nhu cầu nhất, với giá cả bằng hoặc 

thấp hơn giá cả của các sản phẩm tương tự 

đang được các công ty cạnh tranh chào bán.  

 

Ở đây, thương mại quốc tế cũng có vai trò 

quan trọng. Các quốc gia có thể trao đổi 

hàng hóa thì họ cũng có thể trao đổi các 

dịch vụ tài chính và các nguồn quỹ đầu tư. 

Đầu tư nước ngoài có thể làm tăng nguồn 

quỹ hoặc vốn cho các doanh nghiệp đang 

tìm kiếm nguồn vay vốn để đầu tư. Bằng 

cách cạnh tranh với các ngân hàng và các tổ 

chức tài chính trong nước, đầu tư nước 

ngoài cũng có thể góp phần đảm bảo mức 

lãi suất - chi phí sử dụng tiền - thấp hơn. 

 

Đầu tư nước ngoài, nếu bị coi là quá mở 

rộng, có thể khiến người ta lo lắng rằng một 

phần của nền kinh tế không còn thuộc quyền 

kiểm soát của quốc gia nữa. Những mối lo 

này thường là không có cơ sở, phần lớn vì 

một nền kinh tế thị trường năng động sẽ đưa 

lại các cơ hội công bằng cho tất cả các 
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rate paid on borrowed funds. That is simply 

another 

way in which resources are directed to firms 

that have identified the most profitable uses 

of resources-based, as we have seen earlier, 

on providing the things consumers want 

most, at prices that meet or beat the prices 

for similar products offered by competing 

firms. Here, too, international trade can be 

important. 

 

Just as countries can exchange products, 

they can also exchange financial services 

and investment funds. Foreign investment 

can increase the amount of money, or capi-

tal, available for businesses seeking to bor-

row and invest. By competing with domes-

tic banks and financial institutions, foreign 

investment can also help keep interest rates 

- the cost of money - down. 

Foreign investment, if perceived to be too 

extensive, can trigger fears that parts of the 

economy are no longer under a nation's con-

trol. Such fears are almost always unwar-

ranted, in large part because the dynamics of 

a market economy apply equally to interna-

tional as well as national investments and 

business activity. Foreign direct investment, 

like any other kind of investment, is a vote 

of confidence in economic growth. By 

bringing in a new source of funds, foreign 

investment usually improves efficiency, 

adds management expertise and helps keep 

interest rates down. 

 

Stock Markets and Investments 
 

As we have seen in the example of Robert 

and Maria, successful banks earn money by 

serving as an intermediary for savers and 

borrowers, and play an important role in the 

economic system by bringing them together 

so that funds that are saved can be reinvest-

ed. 

  

There are other, even more specialized 

kinds of businesses in the financial sector of 

a large market economy. Suppose that, in a 

few years, Robert and Maria decide to start 

a small business that takes advantage of 

their combined skills and experience in edu-

cation and computer programming. Togeth-

er, they develop a line of educational com-

puter software for schools, and they need 

money to start the new business, called 

R&M Educational Software. They could go 

back to the banks and try to secure a loan, as 

they did for their house. Or they could sell 

ownership shares, known as corporate 

stocks, in their fledgling business to hun-

dreds, even thousands of people who be-

lieve that R&M Software has the potential 

to make a profit. Small entrepreneurs such 

as Maria and Robert, as well as the world's 

largest corporations, offer such stocks for 

sale through brokers who work on stock 

exchanges throughout the world. 

 

The people who buy these stocks are willing 

to invest some of their own money in these 

businesses in return for a share of the busi-

nesses' future profits. These people become, 

legally, the real owners of the firms, and 

receive voting rights for every share of 

stock they purchase. That gives them a 

voice in what the company does, and in de-

ciding who the directors and executives of 

the company will be. 
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khoản đầu tư và các hoat động kinh doanh 

quốc tế cũng như trong nước. Đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, cũng giống như các loại 

hình đầu tư khác, là một lá phiếu tín nhiệm 

cho tăng trưởng kinh tế. Bằng cách đưa vào 

các nguồn quỹ mới, đầu tư nước ngoài luôn 

luôn cải thiện tính hiệu quả, bổ sung các 

chuyên gia quản lý và giúp cho mức lãi suất 

hạ thấp hơn. 

 

Thị trường chứng khoán và đầu tư 

 

Như chúng ta đã thấy trong ví dụ về Robert 

và Maria, các ngân hàng thành công kiếm 

tiền bằng cách hoạt động như là người trung 

gian giữa người để dành tiền và người đi 

vay, và đóng một vai trò quan trọng trong hệ 

thống kinh tế bằng cách đưa họ lại với nhau 

để các khoản tiết kiệm có thể được tái đầu 

tư. 

 

Trong lĩnh vực tài chính của một nền kinh tế 

thị trường rộng lớn còn có các loại hình 

kinh doanh khác, thậm chí chuyên môn hóa 

hơn. Giả sử rằng sau một vài năm, Robert 

và Maria quyết định bắt đầu lập một doanh 

nghiệp nhỏ tận dụng kết hợp các kỹ năng và 

kinh nghiệm của họ về giáo dục và lập trình 

máy tính. Họ cùng nhau phát triển một loạt 

phần mềm máy tính về giáo dục cho các 

trường học, và họ cần tiền để bắt đầu một 

doanh nghiệp mới gọi là Công ty Phần mềm 

Giáo dục R&M. Họ có thể quay trở lại ngân 

hàng và cố gắng bảo lãnh khoản vay như họ 

đã làm khi mua ngôi nhà. Hoặc họ có thể 

bán các phần sở hữu, tức là các cổ phiếu 

công ty, trong doanh nghiệp tương lai của 

họ cho hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn 

người tin tưởng rằng Công ty Phần mềm 

R&M có khả năng sinh lợi. Các doanh nhân 

nhỏ như Robert và Maria, cũng như các tập 

đoàn lớn nhất thế giới, thường chào bán cổ 

phiếu như vậy thông qua các nhà môi giới 

chứng khoán, những người hoạt động kinh 

doanh chứng khoán trên khắp thế giới. 

 

Những người mua cổ phiếu này sẵn sàng 

đầu tư một phần tiền của mình vào các     

doanh nghiệp này để nhận một phần lợi tức 

của doanh nghiệp trong tương lai. Những 

người này trở thành các chủ nhân thực sự 

hợp pháp của công ty và nhận được quyền 

bỏ phiếu cho mỗi cổ phần mà họ mua. Điều 

này khiến họ có tiếng nói về những việc 

công ty làm và quyết định ai sẽ là giám đốc 

và ban điều hành của công ty. 

 

Họ cũng đồng thời chia sẻ rủi ro của công 

ty. Nếu Công ty Phần mềm Giáo dục R&M 

hoạt động kém hiệu quả hoặc thua lỗ thì các 

nhà đầu tư sẽ mất một phần hoặc toàn bộ 

tiền đầu tư. Tuy nhiên, nếu công ty thành 

công, chính các nhà đầu tư này sẽ có cơ hội 

nhận một khoản lợi nhuận từ khoản đầu tư 

của họ, hoặc họ chọn cách giữ cổ phần để 

có thu nhập dài hạn, hoặc họ bán cổ phần 

của mình với giá cao gấp nhiều lần so với 

giá trị ban đầu. 

 

Chỉ cần các cổ đông hy vọng công ty hoạt 

động tốt, họ sẽ giữ các cổ phiếu đó để có 

một phần từ lợi nhuận dự tính của công ty, 

và thậm chí có thể mua thêm các cổ phần 

khác. Nhưng những cổ đông không hài lòng 

với triển vọng doanh thu và lợi nhuận của 

công ty sẽ bán các cổ phiếu họ có trên thị 

trường chứng khoán thông qua các công ty 

chuyên môn hóa trong việc tìm kiếm người 

mua và người bán cổ phiếu của tất cả các 

tập đoàn lớn trong nền kinh tế. Các công ty 
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They also share in the risks of the company. 

If R&M Educational Software performs 

poorly, or fails altogether, the investors will 

lose some or all of their investment money. 

If the company succeeds, however, these 

same investors will have an opportunity to 

realize a profit on their investment, whether 

they choose to hold their shares for even 

longer-term gain, or sell their shares for 

many times their initial value. 

 

As long as stockholders expect a company 

to do well, they will hold that stock to claim 

a share of the firm's expected profits, and 

may even buy more shares. But stockhold-

ers who aren't happy with the company's 

future outlook for sales and profits will sell 

the stock they own on a stock market, 

through companies that specialize in finding 

both buyers and sellers of stocks of all of 

the major corporations in the economy. The-

se companies are known as brokerage hous-

es, and it is groups of these firms that have 

joined together to establish the major stock 

markets in locations around the world such 

as New York, Tokyo and London. 

 

Like the banking industry, these stock mar-

kets have come to play an important role in 

their national economies and in international 

trade. They help stockholders and other peo-

ple make investment decisions, evaluate 

how efficiently corporations are 

being run, and assess the general business 

climate. This is done through the prices of 

the thousands of corporate stocks that are 

traded daily on these exchanges, rising and 

falling in response to changing business 

conditions for individual firms, their com-

petitors and the overall economy. 

 

The investment process offers individual 

savers and investors a great deal of freedom 

and opportunity in deciding what risks and 

new ventures to undertake. They stand to 

gain substantially if they save and invest 

wisely; but they can also lose a great deal if 

their investments are not sound. That is why 

most investors choose not to put all of their 

investments in one project or company, but 

instead keep some of their assets in 

very safe, "tried and true" companies or ac-

counts. Only those who choose to take a big 

gamble and put all of their assets in a small 

number of high-risk ventures are likely to 

lose a fortune in the financial markets or, on 

the other hand, to make one. 

 

Over the past century, it is revealing to com-

pare the record of private investments in the 

development of new products and technolo-

gies to the investment record of national 

governments, especially those with centrally 

planned economies. The record of the pri-

vate-sector investments, despite periods of 

failure, is clearly superior. Why? The rea-

sons again point to the very nature of market 

economies: a decentralized process in which 

large numbers of people are making invest-

ment and borrowing decisions in response to 

changing economic conditions, not a small 

group in a central government. Further, the 

decisions are made by those whose own 

money is at stake - certainly a strong moti-

vation for making careful, shrewd choices. 
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này được coi là các nhà môi giới chứng 

khoán, và nhóm các công ty này kết hợp 

cùng nhau sẽ tạo nên các thị trường chứng 

khoán rộng lớn tại các địa điểm trên khắp 

thế giới như New York, Tokyo và London.  

 

Giống như ngành ngân hàng, các thị trường 

chứng khoán này dần đóng một vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế quốc gia và trong 

thương mại quốc tế. Họ giúp những cổ đông 

và những người khác thực hiện các quyết 

định đầu tư, đánh giá tính hiệu quả của các 

doanh nghiệp đang hoạt động và phân tích 

tình hình kinh doanh nói chung. Điều này 

được thực hiện thông qua giá cả của hàng 

ngàn cổ phiếu công ty đang được trao đổi 

hàng ngày trên các sàn giao dịch này, đang 

tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo tình hình 

kinh doanh thay đổi không ngừng của các 

công ty tư nhân, các đối thủ cạnh tranh và 

toàn bộ nền kinh tế. 

 

Quá trình đầu tư đưa lại cho những người 

tiết kiệm tiền và các nhà đầu tư sự tự do và 

cơ hội quyết định về những rủi ro và công 

việc kinh doanh mới. Họ sẽ tiếp tục thu lợi 

lớn nếu họ tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan, 

nhưng họ cũng có thể mất rất nhiều nếu họ 

đầu tư không hợp lý. Đó là lý do vì sao hầu 

hết các nhà đầu tư đều không chọn cách đầu 

tư tất cả tiền của vào một dự án hay một 

công ty, thay vào đó họ vẫn giữ một phần 

tài sản của mình trong các công ty hoặc tài 

khoản rất an toàn, “đáng tin cậy và trung 

thực”. Chỉ những người chọn cách đặt một 

canh bạc lớn và đầu tư toàn bộ tài sản của 

họ vào một số ít công việc kinh doanh rủi ro 

cao có khả năng sẽ mất cả cơ nghiệp – hoặc 

ngược lại, sẽ được cả một cơ nghiệp từ thị 

trường tài chính. 

 

Trong thế kỷ vừa qua người ta đã thực hiện 

một sự so sánh giữa các khoản đầu tư tư 

nhân với các khoản đầu tư của chính phủ 

vào việc phát triển các sản phẩm và công 

nghệ mới, đặc biệt là ở các nước có nền 

kinh tế kế hoạch tập trung. Mặc dù có nhiều 

thời kỳ thua lỗ nhưng những khoản đầu tư 

tư nhân rõ ràng đã có kết quả vượt trội. Vì 

sao? Một lần nữa nguyên nhân chính là bản 

chất của nền kinh tế thị trường: một quá 

trình phân tán trong đó nhiều người thực 

hiện các quyết định vay mượn và đầu tư 

phản ứng với các điều kiện kinh tế thay đổi 

chứ không phải là một nhóm nhỏ trong một 

chính phủ tập trung. Hơn nữa, các quyết 

định này là do các cá nhân thực hiện - 

những người mà tài sản của chính họ phải 

hứng chịu rủi ro chắc chắn sẽ là động lực 

mạnh mẽ khiến họ thực hiện các lựa chọn 

một cách cẩn thận và khôn ngoan. 
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If markets and market systems are so effi-

cient, why let the government tamper with 

their workings at all? Why not adopt a strict 

policy of what is called laissez-faire, and 

allow private markets to operate without any 

government interference whatsoever? There 

are several reasons which economists and 

other social observers have identified, which 

can all be illustrated with some familiar ex-

amples. In most cases, however, the role of 

government is not to take the place of the 

marketplace, but to improve the functioning 

of the market economy. Further, any deci-

sion to regulate or intervene in the play of 

market forces must carefully balance the 

costs of such regulation against the benefits 

that such intervention will bring. 

 

National Defense and the Public Good 
 

National defense is one example where the 

role of government is indispensable. Why? 

Because the defense of a nation is a type of 

good that is completely different from or-

anges, computers or housing: people do not 

pay for each unit they use, but purchase it 

collectively for the entire nation. Providing 

defense services to one individual doesn't 

mean there is less defense for others, be-

cause all the people, in effect, consume 

those defense services together. In fact, na-

tional defense services are even provided to 

people in a country who don't want them, 

because there really isn't any effective way 

not to. Nations can afford to build jet fight-

ers, not neighborhoods or individuals. 

 

This type of good is called a public good, 

because no private business could sell na-

tional defense to the citizens of a nation and 

stay in business. It simply doesn't work to 

sell defense services to those who want 

them, and then not protect the people who 

refuse to help pay for them. And if they can 

get the protection without paying for it, why 

would they choose to pay? That is known as 

the "free rider" problem; and it is the key 

reason why national defense must be admin-

istered by the government and paid for 

through taxes. 

 

There aren't many true public goods - goods 

that can be jointly consumed and which are 

subject to extensive free-rider problems - 

which is why most goods and services in 

GOVERNMENT IN A MARKET ECONOMY 
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Nếu các thị trường và hệ thống thị trường là 

hiệu quả, tại sao lại để cho chính phủ nhúng 

tay vào hoạt động của họ? Tại sao họ không 

áp dụng một chính sách gọi là laissez-faire 

(chính sách để mặc tư nhân tự kinh doanh- 

thị trường tự do) và cho phép các thị trường 

tư nhân hoạt động không chịu bất cứ sự can 

thiệp nào của nhà nước? Có một vài lý do 

mà các nhà kinh tế và các nhà quan sát xã 

hội khác đã xác định có thể được minh họa 

với một vài ví dụ dưới đây. Tuy nhiên, trong 

hầu hết các trường hợp, vai trò của chính 

phủ không phải là thay thế thị trường, mà là 

cải thiện các chức năng của nền kinh tế thị 

trường. Hơn nữa, bất cứ quyết định nào 

nhằm quy định hoặc can thiệp vào hoạt động 

của các lực lượng thị trường (cung và cầu) 

đều phải được cân nhắc cẩn thận giữa cái hại 

do các quy định đó đưa ra với lợi ích mà các 

can thiệp đó đem lại. 

 

Quốc phòng và hàng hóa công cộng 
 

Quốc phòng là một ví dụ về vai trò không 

thể loại bỏ được của chính phủ. Tại sao? Bởi 

vì việc phòng thủ cho một quốc gia là một 

dạng hàng hóa hoàn toàn khác biệt so với 

cam, máy vi tính hay nhà ở: con người 

không thể thanh toán cho từng đơn vị hàng 

hóa mà họ sử dụng mà phải mua một tổng 

thể cho toàn bộ quốc gia. Cung cấp dịch vụ 

quốc phòng cho một cá nhân không có nghĩa 

là những người khác ít được bảo vệ hơn, bởi 

vì trên thực tế tất cả mọi người đều tiêu thụ 

các dịch vụ quốc phòng này cùng nhau. Trên 

thực tế thì dịch vụ quốc phòng được cung 

cấp cho tất cả dân chúng trong một quốc gia 

kể cả những người không muốn dịch vụ này, 

bởi vì không có một cách làm hiệu quả nào 

khác. Chỉ có các quốc gia chứ không phải là 

các làng xã hay các cá nhân có thể có đủ 

nguồn lực để sản xuất máy bay chiến đấu 

phản lực. 

 

Loại hình hàng hóa này gọi là hàng hóa công 

cộng, bởi vì không một doanh nghiệp tư 

nhân nào có thể bán dịch vụ quốc phòng cho 

các công dân của một quốc gia mà vẫn duy 

trì được hoạt động kinh doanh. Nó chỉ đơn 

giản là không thể bán dịch vụ quốc phòng 

cho những người cần và không bảo vệ 

những người từ chối thanh toán dịch vụ đó. 

Và nếu những người này vẫn được bảo vệ 

mà không phải trả tiền thì tại sao họ phải 

chọn cách thanh toán? Điều này được coi là 

vấn đề “kẻ ăn không”, và đó là lý do chính 

giải thích vì sao chính phủ phải điều hành 

quốc phòng và dùng thuế để chi cho quốc 

phòng. 

 

Không có nhiều hàng hóa công cộng thực sự 

- những hàng hóa nhiều người có thể cùng 

sử dụng và là đối tượng của vấn đề kẻ ăn 

không - do đó hầu hết các hàng hóa và dịch 

vụ trong nền kinh tế thị trường đều có thể 

được các công ty tư nhân sản xuất và bán 

trong các thị trường tư nhân. Các ví dụ khác 

về hàng hóa công cộng có thể kể đến là 

chương trình kiểm soát lũ lụt và sâu bọ, và 

thậm chí cả băng tần sóng phát thanh và 

truyền hình được phát sóng rộng rãi trong 

CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
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market economies can be produced and sold 

by private firms in private markets. Other 

examples of public goods include flood- and 

insect-control programs, and even radio and 

television signals broadcast over the air-

waves. Each of those products can be jointly 

consumed by many consumers at the same 

time, and are subject to free-rider problems, 

at least to some degree. With television and 

radio broadcasts, however, programs can be 

privately and profitably produced by selling 

broadcast time for advertising. Or in some 

cases, broadcast signals are now electroni-

cally scrambled, so private firms can make 

money by renting out decoding machines to 

people who want to see these broadcasts. 

 

Pollution and External Costs 
 

Let's take the example of a company that 

manufactures paper products - from writing 

paper to cardboard boxes - at a factory loca-

tion on a river. The problem is that, as a by-

product of its manufacturing operations, the 

factory dumps chemical pollutants into the 

river. But no single person or entity owns 

the river water, so there is no one to force 

the company to stop polluting. Moreover, 

since cleaning up the river would cost mon-

ey, the company can sell its paper products 

more cheaply than if it had to absorb such 

pollution-control costs. As a result, the pa-

per company can further increase its output, 

responding to the relatively higher demand 

at its lower prices, leading to more waste 

and pollution from its factory. By polluting 

without penalties, the company may also 

have an unfair advantage over competitors 

whose paper products do reflect the cost of 

installing pollution control equipment. 

 

This is a classic example of a so-called ex-

ternal cost that is not reflected in the price 

through normal workings of the market-

place. Neither the paper company nor its 

customers are bearing the actual cost of pa-

per production; instead, a portion of the cost 

the pollution factor - has been shifted to the 

people who live or work along the river, and 

those taxpayers who eventually are stuck 

with the cleanup bill. 

 

Like other externalities, pollution often oc-

curs where the ownership of a resource - in 

this case the river - is not held by individu-

als or private organizations. Public lands 

and roadsides, for example, are more often 

littered than the lawns in front of people's 

homes, because no one person owns these 

public lands and takes the responsibility for 

keeping them clean, and prosecuting those 

who despoil them. Most pollution is, in fact, 

released into the air, oceans and rivers pre-

cisely because there are no individual own-

ers of those resources who have strong per-

sonal incentives to hold polluters liable for 

the damage they do. While some people do 

take the time and trouble to prosecute such 

polluters, there are few economic incentives 

for most people to do so. 

Government's role in this situation is to try 

to rectify this imbalance. By intervening, 

government can force the producers and 

consumers of the product to pay these clean-

up costs. In essence, this economic role of 

government is simply to make those who 

enjoy the benefits of selling and consuming 

a product pay all of the costs of producing 

and consuming it. 
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không trung. Mỗi hàng hóa này đều có thể 

được nhiều người tiêu dùng sử dụng cùng 

lúc, và cũng là đối tượng để những kẻ ăn 

không hưởng thụ, ít nhất ở một mức độ nào 

đó. Tuy nhiên, với sóng phát thanh và truyền 

hình, các chương trình có thể được các cá 

nhân sản xuất và thu lợi bằng cách bán thời 

gian phát sóng cho quảng cáo. Hoặc trong 

một vài trường hợp khác, các tín hiệu phát 

sóng hiện đã được đổi tần số điện tử để các 

công ty tư nhân có thể kiếm tiền bằng cách 

cho thuê các thiết bị giải mã cho những 

người muốn xem các chương trình này. 

 

Ô nhiễm và chi phí ngoại sinh 
 

Hãy lấy một ví dụ về một công ty sản xuất 

các sản phẩm giấy – từ giấy viết đến thùng 

các-tông – tại một nhà máy bên cạnh một 

con sông. Vấn đề là nhà máy đã đổ xuống 

sông các hóa chất ô nhiễm là sản phẩm phụ 

từ quá trình sản xuất. Nhưng không có một 

cá nhân hay một pháp nhân nào sở hữu nước 

sông nên không có ai buộc nhà máy phải 

ngừng gây ô nhiễm. Hơn nữa, do việc làm 

sạch dòng sông sẽ tốn tiền, nên công ty có 

thể bán các sản phẩm giấy rẻ hơn trường hợp 

họ phải chịu các chi phí kiểm soát ô nhiễm 

như vậy. Kết quả là, công ty giấy có thể tăng 

sản lượng do cầu tương đối cao hơn tại mức 

giá thấp hơn, và nhà máy càng có nhiều chất 

thải và ô nhiễm hơn. Bằng cách gây ô nhiễm 

mà không chịu một hình phạt nào, công ty 

cũng có thể có lợi thế không công bằng so 

với các đối thủ cạnh tranh, những người mà 

sản phẩm giấy của họ bao gồm cả chi phí lắp 

đặt các thiết bị kiểm soát ô nhiễm. 

 

Đây là một ví dụ cổ điển về cái gọi là chi phí 

ngoại sinh không được phản ánh trong giá cả 

thông qua hoạt động bình thường của thị 

trường. Cả công ty giấy lẫn các khách hàng 

của họ đều không chịu chi phí thực sự của 

việc sản xuất giấy; thay vào đó một phần chi 

phí – yếu tố ô nhiễm – được chuyển sang 

những người sống hoặc làm việc dọc dòng 

sông, và những người trả thuế là những 

người thực tế phải thanh toán các hóa đơn vệ 

sinh. 

 

Giống như những yếu tố ngoại sinh khác, ô 

nhiễm cũng thường xuất hiện ở những nơi 

mà quyền sở hữu một nguồn lực – trong 

trường hợp này là dòng sông – không do 

một cá nhân hoặc một tổ chức tư nhân nắm 

giữ. Ví dụ, đất công và lề đường thường bị 

xả rác nhiều hơn là bãi cỏ trước cửa nhà 

riêng, bởi vì không ai sở hữu những khoảng 

đất công này và chịu trách nhiệm giữ vệ sinh 

cho chúng, hay buộc tội những người chiếm 

đoạt chúng. Trên thực tế, hầu hết ô nhiễm 

đều bị thải vào không khí, đại dương và các 

dòng sông bởi vì không có cá nhân nào sở 

hữu các nguồn lực đó có đủ động cơ cá nhân 

để bắt những người gây ô nhiễm chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại họ gây ra. Mặc dù 

có một số người bỏ thời gian và chịu rắc rối 

để khởi kiện những người gây ô nhiễm, thì 

hầu hết những người khác có rất ít động lực 

kinh tế để làm điều đó. 

 

Vai trò của chính phủ trong vấn đề này là cố 

gắng hiệu chỉnh sự mất cân bằng đó. Bằng 

cách can thiệp, chính phủ buộc những người 

sản xuất và tiêu dùng sản phẩm đó phải 

thanh toán cho những chi phí vệ sinh này. 

Thực chất, vai trò kinh tế này của chính phủ 

chỉ đơn giản là khiến những người hưởng lợi 

từ việc bán và tiêu dùng sản phẩm phải trả 

cho tất cả các chi phí sản xuất và tiêu dùng 

chúng. 

 

Thật không may là hiếm khi chính phủ có 
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The problem of pollution control is an illumi-
nating example of how governments in a 
market economy can harness the market-
place mechanisms of supply and demand to 
address a critical issue confronting the entire 
society. 
 
When faced with pollution of the air, water or 
land, government has several alternatives to 
consider which balance the need for a clean-
er environment against the economic costs 
of the cleanup. 
 
As a first case, suppose a certain pollutant is 
found to be extremely toxic and impossible 
to eliminate by adopting new production 
processes or safeguards. Under those con-
ditions, it may be sensible for the govern-
ment to issue direct regulations requiring its 
complete elimination or such sharp reduc-
tions in its discharge that it no longer poses 
a threat to human health or the environment. 
But such a course assumes the cost to the 
society of any emission is very high. 
 
For less dangerous substances, while pollu-
tion levels should be cut, complete elimina-
tion may entail unreasonably high costs in 
terms of lost production, consumption and 
employment. Under such circumstances, it 
might be more efficient to charge a tax on 
pollution rather than requiring a specified 
reduction at all production sites. 
 
The reason is simply that the costs of clean-
up will vary greatly at different production 
sites or companies. By taxing polluters, the 
government causes firms that can reduce 
emissions at relatively low costs to do so, 
and thus not pay the pollution tax. Other 
firms will find it too expensive to reduce pol-
lution (often those with older factories and 
equipment) and will rationally, choose to 

continue to pollute and to pay the tax on 
what they release. Governments can also 
effect change by encouraging consumers to 
demand products mat do not emit as many 
pollutants. Tax credits for those who pur-
chase "hybrid" gas-electric vehicles and 
residential solar heating systems are just 
two examples in America. There are also 
several initiatives under way in America to 
promote voluntary reduction of emissions by 
businesses and industry. 
 
Perhaps the most innovative approaches to 
the challenge of reducing pollution do not 
involve government at all, relying instead on 
the market itself. So-called cap and trade 
programs have proven successful in the 
U.S., resulting in significant reductions in 
pollutants such as sulfur dioxide (SO2, a 
component cause of acid rain). Under this 
system, the government only has to deter-
mine the overall permissible pollution level 
for a certain area, then sell enough permits 
to release only that level of emissions. Any 
taxation scheme becomes unnecessary. 
These permits can be traded with their price 
free to rise or fall, reflecting different environ-
mental and economic conditions. 
 
The Environmental Protection Agency, work-
ing under guidelines required by the Acid  
Rain Program, set a baseline for targeted 
reductions in SO2 emissions. For companies 
able to reduce emissions to the baseline and 
beyond, a "credit" exists. These companies 
may then sell this credit to other companies 
unable to afford those reductions. The result
-emissions of SO2 in America have declined 
by more than 6.5 million tons since 1980 
while an estimated $2 billion market in SO2 
credits continues to thrive. Equally as inter-
esting - the cost to industry of implementing 
the program fell far below original govern-
ment estimates. 
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 Vấn đề kiểm soát ô nhiễm là một ví dụ nổi 
bật về cách chính phủ trong một nền kinh 
tế thị trường có thể khai thác cơ chế cung-
cầu để giải quyết một vấn đề quan trọng 
mà toàn bộ xã hội phải đương đầu.  
 
Khi đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí, 
nước hoặc đất đai, chính phủ có một số 
lựa chọn để cân nhắc nhằm cân bằng giữa 
nhu cầu có một môi trường sạch hơn với 
các chi phí kinh tế của việc làm sạch môi 
trường. 
 
Trường hợp đầu tiên, giả sử người ta phát 
hiện ra một chất ô nhiễm nhất định rất độc 
hại và không thể khử độc được bằng cách 
áp dụng các quá trình sản xuất hoặc bảo 
vệ mới. Trong điều kiện này, chính phủ có 
thể hành động đúng đắn khi ban hành các 
quy định trực tiếp đòi hỏi phải loại bỏ hoàn 
toàn hoặc giảm mạnh lượng chất thải sao 
cho nó không còn là mối đe dọa đối với 
sức khỏe con người hoặc môi trường nữa. 
Tuy nhiên, một chương trình như vậy đòi 
hỏi chi phí xã hội rất cao. 
 
ņ֝i v֧i c§c chӸt ²t nguy hiԜm hҺn, mԊc d½ 
mức độ ô nhiễm sẽ được cắt giảm nhưng 
việc triệt bỏ hoàn toàn có thể khiến phát 
sinh mức chi phí cao không hợp lý dưới 
dạng mất mát sản xuất, tiêu dùng và việc 
làm. Trong hoàn cảnh này, cách làm hiệu 
quả hơn là đánh thuế đối với việc gây ô 
nhiễm thay vì đòi hỏi giảm ô nhiễm cụ thể 
ở tất cả các địa điểm sản xuất. 
 
Lý do đơn giản là chi phí làm sạch môi 
trường sẽ biến đổi rất lớn tùy theo các địa 
ĽiԜm sӶn xuӸt kh§c nhau v¨ c§c c¹ng ty 
khác nhau. Bằng cách đánh thuế những 
người gây ô nhiễm, chính phủ sẽ khiến các 
hãng có khả năng giảm thải ô nhiễm với chi 
phí tương đối thấp sẽ thực hiện điều đó và 

K
IỂ

M
 S

O
Á

T 
Ô

 N
H

IỄ
M

 D
Ự

A
 T

R
ÊN

 T
H

Ị T
R

Ư
Ờ

N
G

 
do vậy họ sẽ không phải trả thuế ô nhiễm. 
Những hãng nào thấy việc giảm bớt ô 
nhiễm sẽ quá tốn kém (thường là những 
hãng có nhà máy và trang thiết bị cũ kỹ) sẽ 
thấy hợp lý hơn khi chọn cách tiếp tục gây 
ô nhiễm và trả thuế cho những gì họ thải 
ra. Chính phủ cũng có thể có ảnh hưởng 
ĽԒn c§c thay Ľ֡i n¨y bԄng c§ch khuyԒn 
khích người tiêu dùng sử dụng những sản 
phẩm không gây ô nhiễm. Hỗ trợ thuế cho 
những người mua các phương tiện kết hợp 
sử dụng gas và điện và các hệ thống lò 
sưởi nhà riêng sử dụng năng lượng mặt 
trời chỉ là hai ví dụ ở Hoa Kỳ. Có một số 
sáng kiến khác đang được triển khai ở Mỹ 
nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và 
các nhà máy giảm phế thải một cách tự 
nguyện. 
 
Có lẽ cách thức tiếp cận sáng tạo nhất đối 
với thách thức giảm ô nhiễm lại hoàn toàn 
không liên quan đến chính phủ mà nằm 
trong chính thị trường. Những chương trình 
ĽҼ֯c g֙i l¨ ñcap and tradeò (mua b§n hӴn 
ngạch ô nhiễm) đã được chứng minh là rất 
thành công ở Mỹ, tạo ra mức giảm rất đáng 
kể các chất ô nhiễm như điôxit sunphua 
(SO2, một thành phần tạo nên mưa axít). 
Theo hệ thống này, Chính phủ chỉ phải xác 
Ľ֗nh t֡ng mֵc ¹ nhi֑m cho ph®p ֫ tַng 
khu vực, sau đó bán đủ giấy phép chỉ trong 
mức phế thải cho phép. Bất cứ kế hoạch 
thuế nào cũng trở nên không cần thiết. 
Những giấy phép này có thể được trao đổi 
với giá cả tự do lên xuống phản ánh các 
ĽiԚu ki֓n kinh tԒ v¨ m¹i trҼ֩ng kh§c nhau. 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường, hoạt động 
theo hướng dẫn quy định của Chương 
trình Mưa Axít, đã đặt giới hạn cho việc 
giảm phóng thải chất SO2. Đối với những 
công ty có thể giảm phế thải đến mức giới 
hạn và thấp hơn thì sẽ được “thưởng hạn 
ngạch ô nhiễm”. Các công ty này sau đó có 
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But the cap and trade system still relies 
on government intervention. Now the 
next generation of market-based solu-
tions has arrived-a voluntary cap and 
trade system dealing in six "greenhouse 
gasses" such as carbon dioxide (CO2). 
Based in Chicago, the market was 
founded by 14 of America's industry 
leaders such as Ford Motor Company 
and Motorola. These companies agreed 
to reduce emissions voluntarily and 
have begun the process of trading in 
credits. As to the incentive behind the 
Chicago Climate Exchange, CEO Rich-
ard Sandor put it this way-"There's a 
growing passion that markets lend 
themselves to solving social and envi-
ronmental problems... we all believe 
energy efficiency is good business." 

In industrialized market economies such as the 
United States, the primary reason for differ-
ences in families' annual incomes is the differ-
ence in wages and salaries. About three-fourths 
of all income received are wages and salaries - 
the remaining fourth is divided among rents, 
profits and interest payment~. 
 
The overall pattern of income distribution has 
remained stable in most market economies 
since the end of World War II. According to the 
U.s. Census Bureau, in the United States, the 
20 percent of families with the highest incomes 
receive about 49 percent of all income, the 20 
percent of families with the next-highest in-
comes receive about 23 percent, the middle 20 
percent of families about 15 percent, the 20 
percent of families with the next-to-lowest in-
comes about 8 percent, and the 20 percent of 
families with the lowest incomes only about 3 
percent of all national income. 
 
These figures do not reflect the fact that people 
with higher incomes pay progressively higher 
taxes than those earning less or that many low-
income families benefit from government assis-
tance programs such as food stamps and rent 
subsidies. Adjusting for these differences raises 
the share of total income going to the poorest 
20 percent of families to about 5 percent and 
reduces the share of total income received by 
families with the highest incomes to about 46 
percent. But that is still a very large difference in 
income, and many people have long asked why 
that is so. 
 
There are several reasons for these differences 
in family income that go beyond the basic wage 
and salary differentials noted earlier and sug-
gest why different families may see their in-
comes rise or fall over time. For example, work-
ers who have just entered the labor force 
(typically young workers with little job experi-
ence) and older workers who have retired or 
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thể bán hạn ngạch thưởng này cho các 
công ty khác không có đủ khả năng 
thực hiện mức giảm như vậy. Kết quả là 
việc phóng thải chất SO2 ở Mỹ đã giảm 
hơn 6,5 triệu tấn kể từ năm 1980 mặc 
dù vẫn còn khoảng hai triệu đô-la Mỹ 
dưới dạng thưởng hạn ngạch SO2 trên 
thị trường. Một lợi ích tương đương là 
chi phí cho các ngành công nghiệp thực 
hiện chương trình này đã giảm thấp 
hơn mức dự tính ban đầu của Chính 
phủ. 
 
Tuy nhiên hệ thống hạn ngạch này vẫn 
phải phụ thuộc vào sự can thiệp của 
Chính phủ. Hiện tại thế hệ tiếp theo của 
các giải pháp dựa trên thị trường đã bắt 
ĽӺu - m֥t h֓ th֝ng ñcap and tradeò tֽ 
nguyện nhằm giải quyết vấn đề của sáu 
“khí gas nhà kính” như điôxit cacbon 
(CO2). Thị trường này đặt trụ sở tại Chi-
cago và do 14 công ty đầu ngành của 
Mỹ thành lập như Ford Motor và 
Motorola. Những công ty này thỏa 
thuận sẽ tự nguyện giảm phế thải và 
bắt đầu quá trình trao đổi thưởng hạn 
ngạch. Nói về động cơ của Chương 
trình Trao đổi Khí hậu Chicago, Tổng 
Giám đốc Điều hành Richard Sandor 
cho rằng - “người ta ngày càng mong 
muốn thị trường cho phép họ được giải 
quyết các vấn đề xã hội và môi 
trường… tất cả chúng tôi đều tin rằng 
sử dụng hiệu quả năng lượng là rất tốt 
cho kinh doanh”. 

Tại tất cả các quốc gia công nghiệp có nền kinh 
tế thị trường như Hoa Kỳ, nguyên nhân cơ bản 
của sự chênh lệch trong thu nhập hàng năm 
của các gia đình là sự chênh lệch về lương và 
tiền công. Khoảng ba phần tư mọi thu nhập là 
từ lương và tiền công - một phần tư còn lại 
ĽҼ֯c ph©n chia giֻa c§c khoӶn cho vay, l֯i 
nhuận và các khoản thanh toán lợi tức. 
 
Mô hình phân phối thu nhập tổng thể vẫn ổn 
Ľ֗nh trong hӺu hԒt c§c nԚn kinh tԒ th֗ trҼ֩ng kԜ 
từ cuối Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Theo Cục 
ņiԚu tra D©n s֝ Hoa KȢ, ֫ M20% ,׃ c§c gia 
Ľ³nh c· thu nhԀp cao nhӸt nhԀn ĽҼ֯c khoӶng 
49% tổng thu nhập của nền kinh tế, 20% các 
gia đình có thu nhập cao thứ hai nhận được 
khoảng 23%, còn 20% các gia đình trung lưu 
nhận khoảng 15%, còn lại 20% các gia đình có 
thu nhập gần thấp nhất chiếm 8% thu nhập và 
20% gia đình có thu nhập thấp nhất chỉ chiếm 
3% tổng thu nhập của quốc gia. 
 
Các con số này không phản ánh được một thực 
tế là những người có thu nhập cao phải trả thuế 
cao hơn những người có thu nhập thấp, hoặc 
rất nhiều các gia đình có thu nhập thấp được 
hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ của chính 
phủ như phiếu lương thực và trợ cấp thuê nhà. 
Việc điều chỉnh sự chênh lệch này sẽ tăng phần 
ĽҼ֯c hҼ֫ng trong t֡ng thu nhԀp qu֝c gia cho 
20% các gia đình nghèo nhất lên khoảng 5% và 
giảm phần hưởng trong tổng thu nhập của các 
gia đình có thu nhập cao nhất xuống khoảng 
46%. Nhưng đây vẫn là một mức chênh lệch rất 
lớn về thu nhập và nhiều người vẫn thắc mắc vì 
sao lại có điều này. 
 
Còn một số lý do để giải thích sự chênh lệch về 
thu nhập này của các gia đình ngoài sự khác 
biệt về lương và tiền công cơ bản như đã nói ở 
trên và giải thích vì sao có sự thay đổi lên 
xuống theo thời gian trong thu nhập của các gia 
Ľ³nh kh§c nhau. V² dֱ, c§c c¹ng nh©n vַa m֧i 
gia nhập thị trường lao động (điển hình là 
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 taken part-time jobs are, not surprisingly, heavi-
ly represented among the low-income families. 
Most workers - and especially those with more 
education and training - see their incomes rise 
in the early years of their careers. Other work-
ers see their wages or salaries temporarily fall 
as a result of short-term layoffs, illness or inju-
ries or other factors. 
 
For all of these reasons, and despite the gen-
eral stability in the overall distribution of income, 
there is a great deal of income mobility in mar-
ket economies. That 
just means that we consistently see families 
moving up and down in these income catego-
ries from year to year. For example, one study 
found that in just seven years, more than half of 
the families that were initially among the 20 
percent of U.S. families with the highest in-
comes slipped down into some lower category, 
and 6 percent fell all the way down to the 20 
percent of families with the lowest annual in-
comes. During those same seven years, almost 
half (45 percent) of the families who were initial-
ly among the group of families with the lowest 
incomes rose to some higher group; almost 4 
percent rose all the way up to the 20 percent of 
families with the highest incomes. 
 
Over longer periods of time, it has been found 
that most children of wealthy parents will also 
have higher-than-average incomes: but on aver-
age, their income will be not nearly as high as 
their parents'. Similarly, most children of poor 
parents will have below-average incomes; but 
not as far below average as their parents'. Over 
three generations, say in considering the grand-
children of today's wealthy or poor families, al-
most all of the earnings advantages or disad-
vantages are wiped out. That outcome does not 
hold for all wealthy or poor families, to be sure; 
but it does for most of them. 
 

This statistical evidence demonstrates two im-
portant things: First, the markets for labor and 
other productive resources are open and flexi-
ble enough to provide considerable freedom 
and opportunity to most workers in market 
economies - even to a large part of those who 
receive the lowest incomes in any given year. 
But, second, despite those opportunities, the 
pace of change in market economies is now so 
fast that some workers can be left behind, re-
quiring carefully designed training and assis-
tance programs to get them back into competi-
tive labor markets or just to help them maintain 
a decent standard of living. 
 
Since the decade of the 1930s and the Great 
Depression, governments in all of the major 
market economies have responded to these 
challenges by offering extensive income-
assistance programs to low-income families. 
The level and form of this support remain con-
troversial political issues in most of those coun-
tries. But most political administrations in mar-
ket economies now accept the need for a 
"safety net" of government aid and basic social 
services to protect the poorest families - and 
especially the children in those families. 
 
Although these programs have helped alleviate 
the effects of poverty, they have not been par-
ticularly successful in ending poverty. So the 
debate about how best to help the poor goes 
on. 
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 những công nhân trẻ ít kinh nghiệm làm việc) 
và các công nhân già hơn đã nghỉ hưu hoặc chỉ 
nhận các công việc bán thời gian thường là đại 
diện thường xuyên của nhóm các gia đình có 
thu nhập thấp nhất, và điều này không gây 
nhiều ngạc nhiên. Hầu hết các công nhân – và 
ĽԊc bi֓t l¨ nhֻng ngҼ֩i c· h֙c vӸn v¨ ĽҼ֯c 
Ľ¨o tӴo cao hҺn ï c· thu nhԀp tŁng h¨ng nŁm 
theo nghề nghiệp của họ. Những công nhân 
khác đôi khi bị giảm lương hoặc tiền công tạm 
thời khi họ tạm nghỉ việc ngắn hạn, bị ốm đau 
hoặc là thương tích hay các lý do khác. 
 
Vì tất cả những lý do này, và mặc dù có sự ổn 
Ľ֗nh cҺ bӶn trong vi֓c ph©n ph֝i thu nhԀp n·i 
chung, vẫn tồn tại một cơ hội lớn trong việc huy 
Ľ֥ng v֝n trong nԚn kinh tԒ th֗ trҼ֩ng. ņiԚu n¨y 
có nghĩa là chúng ta luôn nhìn thấy các gia đình 
tăng hoặc giảm các khoản thu nhập trên của họ 
qua từng năm. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy 
chỉ trong vòng bảy năm, hơn một nửa số gia 
Ľ³nh v֝n tַng c· thu nhԀp nԄm trong s֝ 20% 
các gia đình Mỹ có thu nhập cao nhất đã trượt 
xuống các thứ hạng thấp hơn, và 6% đã trượt 
xuống nằm trong số 20% gia đình có thu nhập 
hàng năm thấp nhất. Cũng trong bảy năm đó, 
gần một nửa (45%) các gia đình trước đây nằm 
trong số các gia đình có thu nhập thấp nhất đã 
chuyển lên các nhóm có thu nhập cao hơn; gần 
4% trong số đó thậm chí đã nhập vào nhóm 
20% các gia đình có thu nhập cao nhất. 
 
Trong những thời kỳ dài hơn, người ta thấy 
rằng hầu hết con cái của những ông bố bà mẹ 
giàu có thường có mức thu nhập cao hơn trung 
bình, nhưng xét bình quân, mức thu nhập của 
họ sẽ gần như không cao bằng thu nhập của bố 
mẹ họ. Tương tự, hầu hết con cái của những 
người nghèo hơn thường có thu nhập trung 
bình thấp, nhưng không thấp hơn nhiều so với 
mức trung bình thu nhập của bố mẹ họ. Qua ba 
thế hệ, tức là nói về thế hệ cháu của những 
người giàu hoặc nghèo hôm nay, hầu hết tất cả 
các lợi thế hoặc bất lợi về thu nhập của họ đã 

biến mất. Kết quả này chắc chắn không đúng 
với tất cả các gia đình giàu hoặc nghèo, nhưng 
Ľ¼ng v֧i phӺn Ľ¹ng trong s֝ h֙. 
 
Bằng chứng thống kê này đã chứng minh hai 
ĽiԚu quan tr֙ng: M֥t l¨, th֗ trҼ֩ng lao Ľ֥ng v¨ 
các yếu tố sản xuất khác là mở và linh hoạt đủ 
ĽԜ ĽҼa lӴi sֽ tֽ do v¨ c§c cҺ h֥i Ľ§ng kԜ cho 
hầu hết công nhân trong các nền kinh tế thị 
trường - thậm chí cho phần lớn những người có 
thu nhập thấp nhất trong một số năm. Tuy 
nhiên, điều thứ hai là mặc dù có các cơ hội này 
nhưng những bước thay đổi trong các nền kinh 
tế thị trường hiện nay nhanh đến nỗi một số 
công nhân bị tụt hậu, đòi hỏi các chương trình 
hỗ trợ và đào tạo được thiết kế cẩn thận để đưa 
họ trở lại thị trường lao động cạnh tranh hoặc ít 
nhất là giúp họ duy trì một mức sống tạm được. 
 
Kể từ thập kỷ 1930 và cuộc Đại khủng hoảng, 
chính phủ ở tất cả các nền kinh tế thị trường 
lớn đã phản ứng với các thách thức này bằng 
cách đưa ra các chương trình hỗ trợ thu nhập 
mở rộng cho các gia đình có thu nhập thấp. 
Mức độ và hình thức của các hỗ trợ này vẫn 
còn là các vấn đề chính trị gây tranh luận ở hầu 
hết các quốc gia này. Nhưng hầu hết các bộ 
máy chính trị trong các nền kinh tế thị trường 
hiện nay đã thừa nhận yêu cầu có một “mạng 
lưới an toàn sinh” gồm các trợ cấp của chính 
phủ và các dịch vụ xã hội cơ bản để bảo vệ 
những gia đình nghèo nhất – và đặc biệt là trẻ 
em của các gia đình đó. 
 
Mặc dù những chương trình này đã có tác dụng 
giảm bớt ảnh hưởng của đói nghèo nhưng 
chúng vẫn chưa thực sự thành công trong việc 
xóa hẳn nghèo đói. Do vậy những cuộc tranh 
luận về cách thức tốt nhất để giúp đỡ những 
người nghèo vẫn còn phải tiếp tục. 
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Unfortunately, it is rarely easy for the gov-

ernment to determine just how much it 

should do in these cases. For one thing, it is 

usually difficult and costly to determine the 

precise source of pollution or exactly how 

much the pollution is actually costing socie-

ty. Because of these difficulties, the govern-

ment must be sure that it doesn't impose 

more costs to reduce pollution than the pol-

lution is costing society in the first place. To 

do so would clearly be inefficient and a 

waste of valuable resources. 

 

Once the government has established an 

acceptable, or at least tolerable level of pol-

lution, it can use laws, regulations, fines, jail 

sentences, even special taxes to reduce the 

pollution. Or even more fundamentally, it 

can try to establish clearer ownership rights 

for the resources that are being polluted, 

which will result in market-based prices 

being charged for the use of those resources, 

and force polluters to pay those costs. Amid 

these many options, the key point is to un-

derstand the government's basic role - to 

correct for the overproduction and over con-

sumption of goods and services that lead to 

external costs. 

 

Education and External Benefits 

 

When Robert returned to school to become 

a computer programmer, he was seeking to 

better himself and his family, not necessari-

ly improve the community at large. But as a 

result of his advanced education, Robert 

became a more highly trained and produc-

tive member of his society. He now possess-

es new skills and has founded a new busi-

ness  

which, in turn, provides jobs and opportuni-

ties for others. 

 

Here, Robert's education has benefits that 

are enjoyed by people other than the pro-

ducers and consumers of some good or ser-

vice. Education is often claimed to offer 

external benefits in a nation, because edu-

cated workers are more flexible and produc-

tive, and less likely to become unemployed. 

That means spending more for education 

today may ultimately lead to savings in pub-

lic and private spending to fight crime, pov-

erty and other social problems, as well as 

increasing the skill level, flexibility and 

productivity of the workforce. 

 

To the extent that any product does generate 

significant external or spillover benefits, 

governments may consider subsidizing or 

otherwise encouraging either its consump-

tion, production or both, so that the value of 

the external benefits are included in the 

market price and output level of these prod-

ucts. Just as external or spillover costs lead 

to overproduction of certain goods, the ex-

istence of external benefits will lead to un-

derproduction of other products and ser-

vices. 

 

Public education is perhaps the largest and 

most significant example of government 

expenditures and support for a service re-

garded as having significant external bene-

fits. There are, however, relatively few situ-

ations where government intervenes to set 

prices, whether through subsidies or taxes, 

to encourage such external benefits. In gen-

eral, the extension of property rights and a 

system of market-based prices can often be 

the most effective means whereby govern-

ment can right the imbalances caused by 
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thể dễ dàng xác định số tiền cần phạt là bao 

nhiêu trong những trường hợp này. Một lý 

do là rất khó và rất tốn kém để có thể xác 

định chính xác nguồn ô nhiễm hay xác định 

chính xác trị giá những thiệt hại mà ô nhiễm 

gây ra cho xã hội. Do những khó khăn này 

nên chính phủ phải chắc chắn rằng họ không 

lấy mức chi phí để giảm ô nhiễm cao hơn 

thiệt hại mà ô nhiễm gây ra cho xã hội. Để 

làm được như vậy rõ ràng là không hiệu quả 

và lãng phí các nguồn lực giá trị. 

 

Một khi chính phủ đã xác định được một 

mức ô nhiễm có thể chấp nhận được, hoặc ít 

nhất là có thể chịu đựng được, họ có thể sử 

dụng luật pháp, các quy định, tiền phạt, kết 

án tù, thậm chí cả những khoản thuế đặc biệt 

để làm giảm ô nhiễm. Hoặc thậm chí về cơ 

bản, họ có thể cố gắng thiết lập quyền sở 

hữu rõ ràng hơn đối với các nguồn lực đang 

bị ô nhiễm, điều này sẽ dẫn đến tính giá cho 

việc sử dụng các nguồn lực với mức giá dựa 

trên thị trường, và buộc những người gây ô 

nhiễm chi trả các chi phí đó. Giữa những lựa 

chọn này, điểm mấu chốt là hiểu được vai 

trò cơ bản của chính phủ - khắc phục tình 

trạng sản xuất quá mức và tiêu dùng quá 

mức các hàng hóa và dịch vụ làm nảy sinh 

các chi phí ngoại sinh. 

 

Giáo dục và lợi ích ngoại sinh 
 

Khi Robert quay trở lại trường học lập trình 

máy tính, anh ta đang tìm kiếm cách cải 

thiện cho chính mình và gia đình chứ không 

cần thiết phải cải thiện cho cả một cộng 

đồng lớn. Nhưng kết quả từ sự nâng cao học 

vấn của anh ta là Robert trở thành một thành 

viên hữu ích và được đào tạo cao hơn trong 

cộng đồng của anh. Anh ta hiện giờ có 

những kỹ năng mới và đã xây dựng được 

một doanh nghiệp mới tạo cơ hội và việc 

làm cho những người khác. 

 

Như vậy, học vấn của Robert đã làm lợi cho 

những người khác, điều này khác với quan 

hệ giữa những người sản xuất và tiêu dùng 

hàng hóa và dịch vụ. Giáo dục thường được 

coi là đưa lại những lợi ích ngoại sinh cho 

một quốc gia do những nhân công có học 

vấn thường linh hoạt và năng suất hơn, và 

chắc chắn là ít khả năng thất nghiệp hơn. 

Điều này có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn cho 

giáo dục ngày hôm nay có thể sẽ dẫn đến 

những khoản tiết kiệm của xã hội và cá nhân 

không phải chi tiêu vào việc phòng chống tội 

phạm, nghèo đói và các vấn đề xã hội khác, 

cũng như tăng mức độ kỹ năng, tính linh 

hoạt và năng suất của lực lượng lao động. 

 

Mở rộng ra, bất cứ sản phẩm nào đưa lại 

những lợi ích ngoại sinh đáng kể hoặc lợi 

ích vượt trội thì chính phủ có thể xem xét 

đến việc trợ cấp hoặc khuyến khích tiêu 

dùng, sản xuất sản phẩm đó để giá trị của 

các lợi ích ngoại sinh đó có thể được tính 

bằng giá cả thị trường và sản lượng đầu ra 

của các sản phẩm đó. Trong khi chi phí 

ngoại sinh sẽ dẫn đến việc sản xuất dư thừa 

một số hàng hóa nhất định thì việc tồn tại lợi 

ích ngoại sinh sẽ dẫn đến việc sản xuất dưới 

mức cầu các hàng hóa và dịch vụ khác. 

 

Giáo dục công lập có lẽ là ví dụ lớn nhất và 

đặc trưng nhất về chi tiêu và trợ cấp của 

chính phủ cho một dịch vụ được xem là có 

lợi ích ngoại sinh đáng kể. Tuy nhiên, cũng 

có một số trường hợp chính phủ can thiệp ấn 

định giá thông qua trợ cấp hoặc thuế để 

khuyến khích các lợi ích ngoại sinh đó. Nhìn 

chung, việc mở rộng quyền tài sản và một hệ 

thống giá cả dựa trên thị trường có thể là 
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external costs and benefits. 

 

A Legal and Social Framework 
 

Market economies, despite the obvious ex-

amples of abuse, are not licenses for exploi-

tation or theft. In fact, very little trading in 

markets takes place in societies when the 

legal rights of consumers and producers to 

own and trade economic resources aren't 

clearly recognized and protected. That is 

why governments in market economies keep 

records of deeds to land and houses, and 

enforce contracts between buyers and sellers 

of virtually all kinds of products. Buyers 

want to know that the things they buy from 

sellers are really theirs to sell; and both buy-

ers and sellers want to know that when they 

agree to exchange something, that agree-

ment will be carried out. The same holds 

true for workers who, either individually or 

collectively in unions, agree to wages and 

working conditions with their employers. If 

those assurances aren't provided routinely 

and effectively, and if a fair and impartial 

criminal justice system isn't in place, market 

dealings become more expensive and diffi-

cult to complete. 

 

Governments in market economies must 

establish and protect the right to private 

property, and to the economic gains derived 

from the use of that property. Without such 

assurances, few people are going to risk 

their time and money in enterprises whose 

rewards may possibly go to the state or 

some other group. When Robert and Maria 

contemplated starting R&M Educational 

Software, for example, they knew that they 

ran the risk of economic failure; but they 

also knew that if they succeeded, the laws 

protecting private property would enable 

them to reap the economic rewards of that 

success. 

 

The government's protection of private 

property obviously extends to land, facto-

ries, stores and other tangible goods, but it 

also extends to so-called intellectual proper-

ty: the products of peoples' minds as ex-

pressed in books and other writings, the vis-

ual arts, films, scientific inventions, engi-

neering designs, pharmaceuticals and com-

puter software programs. Few entrepreneurs 

or companies will invest in the often expen-

sive and time-consuming research into new 

drugs to fight disease, new computer pro-

grams, or even publish new novels, if rival 

companies can simply appropriate and mar-

ket their work without paying royalties or 

other fees that reflect their production costs. 

 

To protect and encourage scientists and art-

ists, governments issue exclusive rights, 

called copyrights, to protect certain kinds of 

intellectual properties such as books, music, 

films and computer software programs; or 

called patents when they protect other types 

of inventions, designs, products and manu-

facturing processes. These exclusive rights 

give the holders, whether individuals or cor-

porations, exclusive rights to sell or other-

wise market their products and creations for 

a specified period of time. As President 

Abraham Lincoln said, they add "the fuel of 

interest to the fire of genius." 

 

In defining and enforcing property rights 

and maintaining an effective legal system, 

governments can build a social environment 

that allows private markets for most goods 

and services to function effectively and with 
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công cụ hữu hiệu nhất để chính phủ có thể 

điều chỉnh sự mất cân bằng do chi phí và lợi 

ích ngoại sinh gây nên. 

 

Khuôn khổ pháp lý và xã hội 
 

Các nền kinh tế thị trường không phải giấy 

phép cho sự bóc lột hay trộm cắp, mặc dù có 

những ví dụ rõ ràng về sự lạm dụng. Trên 

thực tế, có rất ít các trao đổi trên thị trường 

được thực hiện trong xã hội nơi không thừa 

nhận và bảo vệ rõ ràng quyền hợp pháp của 

người tiêu dùng và người sản xuất được sở 

hữu và kinh doanh các nguồn lực kinh tế. 

Điều này giải thích vì sao chính phủ trong 

các nền kinh tế thị trường lưu hồ sơ về các 

cuộc trao đổi đất đai và nhà cửa và buộc 

thực hiện các hợp đồng giữa người mua và 

người bán của tất cả các loại hàng hóa. 

Người mua muốn biết rõ ràng hàng hóa họ 

mua thực sự thuộc sở hữu của người bán, và 

cả người mua lẫn người bán đều muốn biết 

rõ rằng khi họ đồng ý trao đổi một số sản 

phẩm thì chắc chắn hợp đồng sẽ được thực 

hiện. Điều này cũng đúng đối với công nhân, 

dù người đó là công nhân độc lập hay trong 

một công đoàn, đồng ý với mức lương và 

điều kiện làm việc với chủ lao động. Nếu 

các đảm bảo này không được thực hiện 

thường xuyên và hiệu quả, và nếu không có 

một hệ thống xét xử tội phạm công bằng và 

hợp lý thì việc hoàn thành các giao dịch thị 

trường trở nên tốn kém và khó khăn hơn. 

 

Chính phủ trong các nền kinh tế thị trường 

phải thiết lập và bảo vệ quyền sở hữu cá 

nhân và các khoản thu kinh tế từ việc sử 

dụng các tài sản đó. Nếu không có các đảm 

bảo như vậy, sẽ không có ai mạo hiểm thời 

gian và tiền bạc của mình vào các doanh 

nghiệp mà thành quả của nó có thể bị nhà 

nước hoặc một số nhóm khác chiếm hữu. Ví 

dụ, khi Robert và Maria dự định bắt đầu 

Công ty Phần mềm Giáo dục R&M, họ biết 

rằng họ đang phải chịu các rủi ro thua lỗ về 

kinh tế; nhưng họ cũng biết rằng nếu họ 

thành công, luật bảo vệ tài sản cá nhân sẽ 

cho phép họ được hưởng các thành quả kinh 

tế từ thành công đó. 

 

Sự bảo hộ của chính phủ đối với tài sản cá 

nhân rõ ràng đã mở rộng sang cho cả đất đai, 

nhà máy, cửa hàng và các của cải vật chất 

khác, nhưng nó cũng mở rộng sang các tài 

sản gọi là sở hữu trí tuệ: các sản phẩm từ trí 

óc con người được thể hiện qua sách và các 

văn bản khác, nghệ thuật tạo hình, điện ảnh, 

các phát minh khoa học, các thiết kế kỹ 

thuật, các dược phẩm và các chương trình 

phần mềm máy tính. Sẽ không có doanh 

nhân hoặc công ty nào đầu tư vào các nghiên 

cứu thường là tốn kém và đòi hỏi nhiều thời 

gian để tìm ra các loại thuốc mới chữa bệnh, 

các chương trình máy tính mới, hoặc thậm 

chí để phát hành các cuốn tiểu thuyết mới 

nếu các công ty đối thủ có thể đơn giản bắt 

chước và đem bán các công trình của họ mà 

không phải trả tiền bản quyền hay các khoản 

phí khác phản ánh trong chi phí sản xuất của 

họ. 

 

Nhằm bảo vệ và khuyến khích các nhà khoa 

học và nghệ sĩ, chính phủ ban hành các đặc 

quyền, hay còn gọi là bản quyền, để bảo vệ 

các loại hình tài sản trí tuệ nhất định như 

sách, âm nhạc, điện ảnh và các chương trình 

phần mềm máy tính; hoặc còn gọi là bằng 

sáng chế khi họ bảo vệ các loại hình khác 

như phát minh, thiết kế, sản phẩm và các 

quy trình sản xuất. Những quy định này trao 

cho chủ sở hữu, bất kể là cá nhân hay công 

ty, độc quyền bán hoặc dùng cách khác để 
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History is full of situations in which a tech-
nical breakthrough or invention created a 
new industry and brought about major 
changes across economies. Steam engines, 
for example, were originally so heavy and 
bulky as to be useful only in fixed locations 
such as factories. Advances in metallurgy, 
however, made it possible to produce en-
gines which were both powerful and reason-
ably light. The result was the railroad indus-
try, which was critical to the economic devel-
opment of Europe, the Americas and much 
of the rest of the world. 
 
In more recent years, the invention of the 
transistor and later, of the large-scale inte-
grated circuit brought about a revolution in 
electronics. Computers, previously large, 
expensive, slow and subject to frequent 
breakdowns, became small, cheap, fast and 
dependable. When they were large and ex-
pensive, computers were usually limited to 
large businesses, universities and govern-
ment agencies. Now that they are small and 
cheap, they are everywhere: small business-
es, homes, elementary school classrooms 
and in the laps of airline travelers. 
 
Technical change is frequently seen as 
providing a means of doing or making some-
thing faster or more efficiently. While such 
gains are important, they are far from the 
only way in which an economy benefits from 
scientific advances. Technical change often 
has the effect of breaking what were previ-
ously powerful monopolies and thereby mak-
ing the economy more competitive. Rail-
roads, for example, had a virtual monopoly 
on inland transportation through the end of 
the 19th century, but the invention of the 
internal combustion engine brought about 
strong competition from trucks., barges and 
airplanes. 
 

Breakthroughs in plastics and other materi-
als produced competition for the steel indus-
try which has resulted in it being a far less 
important part of modern industrial econo-
mies than it was only a few decades ago. 
More recently, the invention of microwave, 
satellite and fiber optic technology has 
helped speed the end of government tele-
communications monopolies in countries 
throughout the world. In the United States, 
for example, American Telephone and 
Telegraph's (AT&T) long-distance monopoly 
was broken by such telecommunications 
firms as US Sprint and MCI. These firms 
took advantage of advances in microwave 
technology (making long-distance service 
less expensive) and falling costs (driven by 
increasing production efficiency) in order to 
create an entirely new, competitive phone 
market. The result: market-driven quality and 
choice for the American consumer. 
 

- Robert M. Dunn Jr. 
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 Trong lịch sử đã có nhiều trường hợp trong 
Ľ· c§c Ľ֥t ph§ vԚ k׃ thuԀt hoԊc c§c ph§t 
minh đã sáng tạo ra một ngành công 
nghiệp mới và đưa lại những thay đổi to 
lớn cho nhiều nền kinh tế. Ví dụ, máy hơi 
nước ban đầu rất nặng và cồng kềnh chỉ 
ĽҼ֯c sֹ dֱng ֫ c§c Ľ֗a ĽiԜm c֝ Ľ֗nh nhҼ 
các nhà máy. Tuy nhiên, những tiến bộ về 
luyện kim đã giúp con người có thể sản 
xuất ra những cỗ máy vừa khỏe vừa tương 
Ľ֝i nhԌ. KԒt quӶ l¨ ng¨nh ĽҼ֩ng sԂt Ľ« c· 
một tác động quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế ở châu Âu, châu Mỹ và nhiều 
nơi khác trên thế giới. 
 
Trong những năm gần đây, việc phát minh 
ra bóng bán dẫn và sau đó là các mạch 
tích hợp cỡ lớn đã đưa lại cuộc cách mạng 
trong ngành điện tử. Máy vi tính, trước đó 
rất to, đắt tiền, chậm chạp và thường 
xuyên hư hỏng, nay đã trở nên nhỏ, rẻ, 
chạy nhanh và đáng tin cậy. Khi máy vi tính 
còn to và đắt thì chúng chỉ được sử dụng 
hạn chế trong các doanh nghiệp lớn, các 
trường đại học và các cơ quan chính phủ. 
Nay chúng đã nhỏ gọn và rẻ hơn, do vậy 
máy vi tính được sử dụng ở mọi nơi: các 
doanh nghiệp nhỏ, nhà riêng, các lớp học 
tiểu học và trong khoang máy bay du lịch. 
 
Thay đổi kỹ thuật thường được xem như là 
một công cụ để thực hiện điều gì đó nhanh 
hơn hoặc hiệu quả hơn. Mặc dù những 
thành quả như vậy rất quan trọng nhưng 
còn lâu đó mới là cách duy nhất một nền 
kinh tế có thể khai thác được từ các tiến bộ 
khoa học. Thay đổi kỹ thuật thường có tác 
Ľ֥ng Ľ֥t ph§ nhֻng g³ trҼ֧c kia l¨ sֵc 
mạnh độc quyền và do đó khiến nền kinh tế 
trở nên cạnh tranh hơn. Ví dụ, đường sắt 
thực sự độc quyền trong việc vận tải đến 
các hòn đảo trong suốt những năm cuối thế 
kỷ 19, nhưng việc phát minh ra động cơ đốt 
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mẽ cho xe tải, tàu thuyền và máy bay. 
 
Các đột phá về nhựa và các nguyên liệu 
khác đã đưa lại tính cạnh tranh cho ngành 
thép, khiến ngành này không còn là một 
phần quan trọng trong các nền kinh tế công 
nghiệp hiện đại như một vài thập kỷ trước 
nữa. Gần đây hơn, việc phát minh ra vi 
sóng, vệ tinh và công nghệ sợi quang học 
Ľ« nhanh ch·ng kԒt th¼c sֽ Ľ֥c quyԚn 
viễn thông của chính phủ ở nhiều quốc gia 
trên khắp thế giới. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, độc 
quyền trong viễn thông đường dài của 
Công ty Điện tín và Điện thoại Hoa Kỳ 
(AT&T) đã bị các công ty viễn thông như 
US Sprint và MCI phá vỡ. Các hãng này đã 
tận dụng các tiến bộ trong công nghệ vi 
sóng (khiến các dịch vụ đường dài bớt đắt 
Ľ֛ hҺn) v¨ giӶm chi ph² (do tŁng hi֓u quӶ 
sản xuất) để tạo ra một thị trường viễn 
thông hoàn toàn mới và cạnh tranh hơn. 
Kết quả là chất lượng do thị trường quyết 
Ľ֗nh v¨ nhiԚu lֽa ch֙n hҺn cho ngҼ֩i ti°u 
dùng Hoa Kỳ. 
 

- Robert M. Dunn, Jr. 
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widespread popular support. 

 

Competition 

 

Each month, Robert and Maria, regularly 

pay bills to the local water utility. Unlike 

most of the other enterprises in a market 

economy, the water utility does not compete 

with rival enterprises that also provide wa-

ter. 

 

The water utility is called a "natural monop-

oly" because one firm provides it most eco-

nomically. Permitting two sets of water 

pipes, or entirely separate electrical lines in 

the case of power companies, would be 

wasteful and inefficient in the extreme. In-

stead of controlling costs and maximizing 

efficiency through competition, government 

agencies regulate the prices and services of 

these companies to ensure that they offer the 

best possible prices to their customers and 

still receive a satisfactory rate of return on 

their investments. 

 

The number of such natural monopolies is 

actually quite small, and accounts for only a 

small proportion of the economic activity in 

most market economies. A more common, 

and in many ways more complex problem 

arises when one industry is dominated by a 

few large firms. There is a real danger that 

these firms may collude to set higher prices 

and to limit entry by new, competing firms. 

To prohibit such monopolies and collusive 

behavior, and to maintain a more effective 

degree of competition in the economic sys-

tem, so-called antitrust laws have been 

passed in most market economies, including 

the United States. 

 

Limited competition may occur in some 

industries, such as aviation, because the lev-

el of market demand is only sufficient to 

support a few large companies - given the 

most efficient production technologies for 

such products. (However, unexpected events 

such as the attacks of September 11, 2001, 

and the rise of small, low-cost "no frills" 

carriers threaten traditional market leaders.) 

Policymakers must therefore decide whether 

the competition between the small number 

of large companies that produce such prod-

ucts is adequate to keep prices and profits 

down to reasonable levels, and product 

quality high. If not, they can again turn to 

some kind of price and service regulation, or 

legally break up some of the large compa-

nies into smaller companies, if that can be 

done without driving up production costs 

substantially. Failing that, the policymakers 

can at least make it illegal for these few 

large companies to collude with one anoth-

er, and enforce those laws to ensure that 

there is as much direct competition between 

these companies as possible. 

 

Unfortunately, many government regula-

tions and antitrust policies actually reduce 

competition rather than increase it. These 

policies include exclusive licenses to pro-

duce a good or service, taxes, quotas that 

limit imports of foreign goods and services, 

and occupational licensing requirements and 

fees for professional and skilled workers. 

Some of these policies, such as offering pa-

tents and copyrights, can be justified on oth-

er economic grounds. Other restrictions are 

not so sensible, however, and are adopted 
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đưa ra thị trường các sản phẩm và sáng tạo 

của họ trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Như Tổng thống Abraham Lincoln đã nói, 

những quyền này đã thêm “năng lượng của 

lợi ích vào ngọn lửa của thiên tài”. 

 

Khi quy định và thực thi quyền sở hữu cũng 

như duy trì một hệ thống luật pháp hiệu quả, 

chính phủ có thể xây dựng một môi trường 

xã hội cho phép các thị trường tư nhân của 

hầu hết các hàng hóa và dịch vụ có thể hoạt 

động hiệu quả và với sự ủng hộ rộng rãi của 

dân chúng. 

 

Cạnh tranh 
 

Mỗi tháng, Robert và Maria thường thanh 

toán các hóa đơn cho công ty cấp nước địa 

phương. Không giống như hầu hết các doanh 

nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, 

công ty cấp nước không phải cạnh tranh với 

các doanh nghiệp đối thủ khác trong việc 

cung cấp nước. 

 

Công ty cấp nước được gọi là “độc quyền tự 

nhiên” bởi vì chỉ một công ty cấp nước là có 

tính kinh tế nhất. Cho phép có hai hệ thống 

nước, hoặc hai hệ thống dây điện hoàn toàn 

tách biệt trong trường hợp của hai công ty 

điện lực, sẽ là lãng phí và rất không hiệu 

quả. Thay vì phải kiểm soát chi phí và tối đa 

hóa hiệu quả thông qua cạnh tranh, các cơ 

quan chính phủ quy định mức giá và các 

dịch vụ của các công ty này nhằm đảm bảo 

rằng họ đưa ra các mức giá tốt nhất có thể 

đối với khách hàng và vẫn nhận được mức 

doanh thu thỏa đáng cho khoản đầu tư của 

họ. 

 

Số các công ty độc quyền tự nhiên như vậy 

thực sự rất ít và chỉ chiếm một phần nhỏ 

trong các hoạt động kinh tế ở hầu hết các 

nền kinh tế thị trường. Một vấn đề phổ biến 

hơn và nhìn chung phức tạp hơn phát sinh 

khi một ngành nghề chỉ do một vài công ty 

lớn khống chế. Thực sự sẽ nguy hiểm nếu 

những công ty này cấu kết với nhau để đặt 

mức giá cao hơn và hạn chế các công ty 

cạnh tranh mới gia nhập thị trường. Để ngăn 

chặn những sự độc quyền và các hành vi cấu 

kết đó, và để duy trì mức cạnh tranh hiệu 

quả hơn trong hệ thống kinh tế, các bộ luật 

gọi là chống độc quyền được ban bố trong 

hầu hết các nền kinh tế thị trường, kể cả ở 

Hoa Kỳ. 

 

Cạnh tranh có giới hạn có thể xảy ra ở một 

vài ngành nghề, ví dụ như hàng không, do 

mức cầu của thị trường chỉ đủ cho một số 

công ty lớn có các công nghệ sản xuất hiệu 

quả nhất cho các sản phẩm như vậy. (Tuy 

nhiên, các sự kiện bất ngờ như vụ tấn công 

ngày 11 tháng 9 năm 2001 và sự xuất hiện 

của các hãng vận tải nhỏ chi phí thấp “không 

cầu kỳ trong dịch vụ” đe dọa các hãng 

truyền thống hàng đầu trên thị trường). Do 

đó các nhà hoạch định chính sách phải quyết 

định xem liệu sự cạnh tranh giữa một số ít 

các công ty lớn sản xuất các sản phẩm như 

vậy có thích hợp để giữ giá cả và lợi nhuận 

thấp xuống mức hợp lý và giữ chất lượng 

sản phẩm cao. Nếu không, họ có thể lại phải 

sử dụng các quy định về giá cả và dịch vụ 

hoặc chia nhỏ một cách hợp pháp các công 

ty lớn thành các công ty nhỏ hơn, nếu có thể 

thực hiện điều đó mà về cơ bản không tăng 

chi phí sản xuất lên. Nếu thất bại trong việc 

này, các nhà hoạch định chính sách ít nhất 

cũng có thể khiến việc các công ty lớn này 

cấu kết với nhau là bất hợp pháp, và cưỡng 

chế thực hiện các điều luật này nhằm đảm 

bảo rằng càng có nhiều cạnh tranh trực tiếp 

giữa các công ty này càng tốt. 
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only because they provide large benefits to 

members of narrow special interest groups. 

Because the costs of those restrictions are 

spread so widely among the rest of the pop-

ulation, they attract little or no public disfa-

vor. 

 

On balance, despite these frequent short-

comings, the consensus position of econo-

mists in market economies is that the poten-

tial costs of allowing large firms (or a group 

of colluding firms) to achieve monopoly 

positions in key industries are very high. 

They are sufficiently high, in fact, to justify 

a limited government role in developing 

laws and regulations to maintain competi-

tion. 

 

Income and Social Welfare 

 

Some people do not have the skills or other 

resources to earn a living in a market econo-

my. Others benefit greatly from inherited 

wealth and talents, or from the business, 

social and political connections of their fam-

ilies and friends. 

 

Governments in market economies inevita-

bly engage in programs that redistribute in-

come, and they often do so with the explicit 

intention of making tax policies and the af-

ter-tax distribution of income more fair. 

 

Proponents of extensive redistribution argue 

that this role of government limits the con-

centration of wealth and maintains a wider 

diffusion of economic power among house-

holds, just as antitrust laws are designed to 

maintain competition and a wider diffusion 

of power and resources among producers. 

Those who oppose major redistribution pro-

grams counter that additional taxes on high-

income families decrease the incentives of 

these groups to work, save and invest, to the 

eventual detriment of the overall economy. 

 

The debate over income redistribution 

comes down to peoples' basic ideas about 

what is equitable and fair. And in that area, 

neither economists nor other experts who 

study the issue have any special standing. 

 

All they can do is document what has hap-

pened to the distribution of income and 

wealth over time in different kinds of eco-

nomic systems, and use that information to 

try to identify how different policies affect 

such variables as national levels of produc-

tion, savings and investment. 

 

A social consensus has developed during 

this century that governments in most mar-

ket economies should, out of compassion 

and fairness, playa role in providing for the 

neediest families in the nation, and help 

them try to escape a life of poverty. Govern-

ments in virtually all market economies pro-

vide support for the unemployed, medical 

care for the poor, and pension benefits for 

retired persons. Taken together, these pro-

grams provide what is sometimes called a 

"social safety net." 

 

Over the last 40 years these social programs 

have been rapidly growing parts of govern-

ment spending and taxation programs in 

most industrialized economies. So the cur-

rent debate over these programs is not really 

about whether they should exist, but rather 

about how extensive they should be, and 

how such income redistribution programs 
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Thật không may là nhiều quy định và chính 

sách chống độc quyền của chính phủ thực sự 

đã làm giảm thay vì gia tăng sự cạnh tranh. 

Các chính sách này bao gồm các giấy phép 

độc quyền để sản xuất một hàng hóa hoặc 

dịch vụ, thuế, hạn ngạch nhằm hạn chế hàng 

hóa và dịch vụ nước ngoài nhập khẩu vào 

nội địa, và các yêu cầu về giấy phép hành 

nghề và lệ phí cho người lao động có tay 

nghề và chuyên môn. Một số trong các chính 

sách này, ví dụ như cấp bằng sáng chế và 

bản quyền có thể được biện minh bằng các 

cơ sở kinh tế khác. Tuy nhiên, các hạn chế 

khác không thật thích đáng và được áp dụng 

chỉ bởi vì chúng mang lại lợi ích lớn hơn 

cho số ít thành viên của các nhóm nhỏ có 

quyền lợi đặc biệt. Do thiệt hại gây ra bởi 

các hạn chế này được phân tán rộng rãi cho 

phần còn lại của toàn dân nên chúng không 

thu hút hoặc thu hút rất ít sự phản đối của 

công luận. 

 

Cân nhắc cho kỹ thì mặc dù còn nhiều thiếu 

sót nhưng điểm nhất trí chung của các nhà 

kinh tế học về nền kinh tế thị trường là 

chúng ta sẽ phải trả giá đắt nếu cho phép các 

hãng lớn (hoặc là một nhóm các hãng cố kết 

với nhau) đạt được vị trí độc quyền trong 

một số ngành chủ chốt. Cài giá này đủ lớn 

để giải thích cho việc chính phủ phải có một 

vai trò giới hạn trong việc xây dựng các luật 

lệ và quy định để duy trì sự cạnh tranh. 

 

Thu nhập và phúc lợi xã hội 
 

Trong một nền kinh tế thị trường, một số 

người không có các khả năng hoặc các 

nguồn lực khác để kiếm sống. Trái lại, một 

số khác lại được hưởng nhiều lợi lộc vì thừa 

hưởng tài sản hay có tài năng, hoặc do họ 

biết kết hợp với gia đình và bạn bè về mặt 

kinh doanh, chính trị hay xã hội. 

 

Chính phủ trong các nền kinh tế thị trường 

chắc chắn sẽ can thiệp bằng các chương 

trình tái phân phối thu nhập, và thường hành 

động với ý định khá rõ ràng là dùng các 

chính sách thuế để vấn đề phân phối thu 

nhập sau thuế trở nên công bằng hơn. 

 

Những người đề xướng việc tái phân phối 

mở rộng cho rằng vai trò này của chính phủ 

khi làm như vậy là nhằm hạn chế việc tập 

trung tài sản và duy trì sự phân chia quyền 

lực kinh tế rộng rãi giữa các hộ gia đình, 

cũng như luật chống độc quyền được thiết kế 

để duy trì cạnh tranh và phân chia quyền lực 

và các nguồn lực rộng rãi hơn giữa các nhà 

sản xuất. Còn những người chống lại các 

chương trình tái phân phối lớn lại phản đối 

rằng thuế gia tăng đối với các gia đình có 

thu nhập cao sẽ làm giảm động cơ làm việc, 

tích lũy và đầu tư của các nhóm này, và như 

vậy là làm tổn hại đến toàn bộ nền kinh tế. 

 

Những tranh luận về tái phân phối thu nhập 

đều dựa trên quan điểm cơ bản của con 

người về thế nào là công bằng và hợp lý. Và 

trong lĩnh vực này, cả các nhà kinh tế học 

lẫn các chuyên gia khác nghiên cứu về vấn 

đề này đều chưa có lập trường nào đặc biệt. 

 

Tất cả những gì mà họ có thể làm là tập hợp 

tài liệu về những gì đã xảy ra đối với việc 

phân phối thu nhập và tài sản qua thời gian 
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can be administered while still preserving 

individual incentives to work and save. 

 

Government Fiscal and Monetary Poli-
cies 
  

Governments in market economies play crit-

ical roles in providing the economic condi-

tions in which the marketplace of private 

enterprise can function most effectively. 

 

One such role is to provide a widely accept-

ed, stable currency that eliminates the need 

for cumbersome and inefficient systems of 

barter, and to maintain the value of that cur-

rency through policies that limit inflation 

(an increase in the overall level of prices of 

goods and services). 

 

Historically, market economies have been 

periodically afflicted by periods of rapidly 

rising price levels, at other times with high 

levels of unemployment, or occasionally by 

periods with both high rates of inflation and 

unemployment. 

 

Many of these episodes were, fortunately, 

relatively mild and short-lived, lasting a 

year or less. A few were more persistent and 

far more serious, such as the German hyper-

inflation of the 1920s, and the worldwide 

unemployment of the 1930s known simply 

as the Great Depression. 

 

Only in this century have economists and 

government policymakers developed a 

standard set of stabilization policies - known 

as fiscal and monetary policies - that nation-

al governments can use to try to moderate 

(or ideally to eliminate) such episodes. 

 

Fiscal policies employ government spending 

and tax programs to stimulate the national 

economy in times of high unemployment 

and low inflation, or to slow it down in 

times of high inflation and low unemploy-

ment. To stimulate the overall level of 

spending, production and employment, the 

government itself will spend more and tax 

less, even if it incurs a deficit. (It will then 

have to run an offsetting surplus at some 

time in the future.) 

 

To slow down an overheated economy - one 

where virtually everyone is working who 

wants a job, but where spending and prices 

are rising rapidly - the government has sev-

eral options to keep prices from spiraling 

too high. It can cut its own spending, raise 

taxes, or both, in order to lower aggregate 

spending and production levels. 

 

Monetary policy involves changes in a na-

tion's supply of money and the availability 

of credit. To increase spending in times of 

high unemployment and low inflation, poli-

cymakers increase the supply of money, 

which lowers interest rates (that is, reduces 

the price of money), thereby making it easi-

er for banks to make more loans. This en-

courages more spending on consumption by 

putting additional money in peoples' hands. 

Lower interest rates also stimulate invest-

ment spending by businesses seeking to ex-

pand and hire more workers. 

 

In a period of high inflation and low unem-

ployment, by contrast, policymakers can 

cool down the economy by raising interest 

rates thereby reducing the supply of money 
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trong các hệ thống kinh tế khác nhau, và sử 

dụng các thông tin đó để cố gắng xác định 

các chính sách khác nhau ảnh hưởng như thế 

nào đến các biến số như mức sản lượng, 

mức tích lũy và đầu tư quốc gia. 

 

Trong thế kỷ này, mọi người đã dần dần 

cùng nhất trí rằng chính phủ trong hầu hết 

các nền kinh tế thị trường, vì lòng trắc ẩn và 

tính công bằng, nên có trách nhiệm hỗ trợ 

cho các gia đình nghèo túng nhất trong nước 

và giúp họ cố gắng thoát khỏi cuộc sống đói 

nghèo. Chính phủ trong tất cả các nền kinh 

tế thị trường thực sự đều hỗ trợ cho những 

người thất nghiệp, chăm sóc y tế cho người 

nghèo và trợ cấp hưu trí cho người nghỉ hưu. 

Toàn bộ các chương trình này tạo thành cái 

gọi là “mạng lưới an sinh xã hội”. 

 

Trong 40 năm qua, các chương trình xã hội 

này đã chiếm một phần ngày càng tăng trong 

chi tiêu của chính phủ và các chương trình 

thuế tại hầu hết các nước công nghiệp hóa. 

Do vậy ngày nay người ta không còn tranh 

luận xem các chương trình này có nên tồn tại 

hay không, mà là về mức độ mở rộng của 

chúng và cần phải quản lý chương trình tái 

phân phối thu nhập như thế nào để vẫn giữ 

được những động cơ cá nhân kích thích con 

người làm việc và tích lũy. 

 

Các chính sách  tài  khóa và tiền tệ của 
chính phủ 
 

Chính phủ trong nền kinh tế thị trường đóng 

một vai trò quan trọng trong việc xây dựng 

các điều kiện kinh tế để thị trường của các 

công ty tư nhân có thể hoạt động một cách 

hiệu quả nhất.  

 

Một trong những vai trò này là tạo ra một 

đồng tiền ổn định được chấp nhận rộng rãi 

để hạn chế nhu cầu sử dụng các hệ thống 

trao đổi nặng nề và không hiệu quả khác, và 

duy trì giá trị của đồng tiền đó thông qua các 

chính sách hạn chế lạm phát (tức là tình 

trạng tăng giá của toàn bộ hàng hóa và dịch 

vụ). 

 

Trong lịch sử, các nền kinh tế thị trường đều 

từng trải qua các thời kỳ mà mức giá tăng 

nhanh, hay có lúc là mức thất nghiệp cao, 

hoặc có thời kỳ cả mức lạm phát và tỉ lệ thất 

nghiệp đều cao. 

 

May mắn là nhiều thời kỳ như vậy chỉ tương 

đối nhẹ và ngắn hạn, chỉ kéo dài một năm 

hoặc ngắn hơn. Chỉ có số thời kỳ dai dẳng 

hơn và nặng nề hơn nhiều, ví dụ như siêu 

lạm phát của Đức vào những năm 1920 và 

thất nghiệp toàn cầu những năm 1930 được 

đơn giản biết đến là thời kỳ Đại suy thoái. 
 

Chỉ trong thập kỷ này các nhà kinh tế học và 

các nhà hoạch định chính sách của chính phủ 

mới xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn về 

các chính sách ổn định hóa – được gọi là các 

chính sách tài khóa và tiền tệ – là các chính 

sách mà các chính phủ có thể sử dụng để cố 

gắng giảm bớt (hoặc lý tưởng là xóa bỏ) các 

giai đoạn như vậy. 

 

Chính sách tài khóa sử dụng chi tiêu chính 

phủ và các chương trình thuế để kích thích 

nền kinh tế quốc gia trong thời gian thất 

nghiệp cao và lạm phát thấp, hoặc để xoa dịu 

nền kinh tế trong thời kỳ lạm phát cao và 

thất nghiệp thấp. Để kích thích toàn bộ mức 

tiêu thụ, sản xuất và việc làm, chính phủ 

phải tự chi tiêu nhiều hơn và giảm bớt thuế, 

thậm chí cả khi nó phải chịu thâm hụt. (Sau 
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and the availability of credit. Then, with less 

money in the economy to spend and higher 

interest rates, both spending and prices will 

tend to fall, or at least increase less quickly. 

As a result, both output and employment 

will tend to contract. 

 

Monetary and fiscal policies were not wide-

ly used to stabilize the ups and downs of 

national business cycles before the 1960s. 

Today, except in cases of major natural and 

human disasters - such as wars, floods, 

earthquakes and droughts - these stabiliza-

tion policies can be used to avoid severe 

periods of unemployment and inflation. But 

their effectiveness against shorter and mild-

er swings in national economic perfor-

mance, or in dealing with situations where 

both unemployment and inflation are rising, 

is much less certain. 

 

There are several reasons for that uncertain-

ty, including the time required to recognize 

exactly what the problem is, to design the 

appropriate mix of policies to address the 

problem, and finally, to wait for those poli-

cies to take effect. One very real risk is that 

by the time the government's policies have 

taken effect, the original problem will have 

corrected itself or moved in another direc-

tion entirely. In that case the stabilization 

policies may prove to be unnecessary, or 

even counterproductive. 

 

When both unemployment and inflation rise 

at the same time, however, governments can 

face a dilemma. The reason is that monetary 

and fiscal policies are designed to adjust the 

level of total spending in a nation, but not to 

cope with a relatively sudden decline in sup-

plies, which can trigger inflation and unem-

ployment simultaneously. When can such a 

situation arise? One case occurred in the 

1970s when embargoes on oil exports by 

major oil-producing nations caused huge 

price rises that rippled through the econo-

mies of the industrialized nations. Such de-

creases in supply raise price levels while 

lowering production and employment lev-

els. 

 

To deal with such supply shocks to a nation-

al economy, a government can try to in-

crease people's incentives to produce, save 

and invest; increase the effective level of 

competition in the nation by reducing mo-

nopoly power; or eliminate bottlenecks of 

key resources, whether a commodity such as 

oil or certain kinds of skilled labor like engi-

neers. In the case of oil export restrictions, 

for example, the nation can stimulate do-

mestic oil production, provide incentives for 

greater energy efficiency and conservation, 

and invest in alternative energy sources. 

However, most of these so-called supply-

side policies tend to work slowly, over peri-

ods of years rather than months. 

 

While governments can offer no panaceas in 

the longstanding fight against inflation and 

unemployment in market economies, they 

can be effective in moderating the effects of 

these problems. 

 

Most economists now acknowledge an im-

portant government role in fighting unem-

ployment and inflation with long-term stabi-

lization policies, including generally stable 

rates of growth in the money supply, gov-

ernment spending programs that automati-
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đó, vào một thời điểm nào đó trong tương 

lai, chính phủ sẽ phải thực hiện một khoản 

thặng dư bù đắp). 

 

Để xoa dịu một nền kinh tế quá sôi động - 

một nền kinh tế trong đó mọi người đang 

làm việc đều muốn công việc khác, và giá cả 

và chi tiêu tăng lên nhanh chóng – chính phủ 

có một số lựa chọn nhằm giữ giá không vọt 

lên quá cao. Chính phủ có thể cắt giảm chi 

tiêu, tăng thuế, hoặc cả hai nhằm giảm tổng 

chi tiêu và mức sản lượng quốc gia. 

 

Chính sách tiền tệ liên quan đến các thay đổi 

trong nguồn cung tiền quốc gia và tính sẵn 

có của tín dụng. Để tăng chi tiêu trong thời 

gian thất nghiệp cao và lạm phát thấp, các 

nhà hoạch định chính sách tăng nguồn cung 

tiền để giảm tỉ lệ lãi suất (tức là giảm giá 

tiền), khiến cho các ngân hàng có thể cho 

vay dễ dàng hơn. Điều này khuyến khích 

người ta tiêu dùng nhiều hơn vì người dân 

có trong tay nhiều tiền hơn. Tỉ lệ lãi suất 

thấp cũng kích thích các doanh nghiệp chi 

tiêu cho đầu tư để mở rộng kinh doanh và 

thuê nhiều nhân công hơn. 

 

Ngược lại, trong thời kỳ lạm phát cao và thất 

nghiệp thấp, các nhà hoạch định chính sách 

có thể xoa dịu nền kinh tế bằng cách tăng lãi 

suất và từ đó giảm nguồn cung tiền và tính 

sẵn có của tín dụng. Do đó, nền kinh tế sẽ có 

ít tiền chi tiêu hơn và mức lãi suất cao hơn, 

cả chi tiêu và giá cả đều sẽ có xu hướng 

giảm xuống, hoặc tối thiểu là không tăng 

nhanh. Kết quả là cả sản lượng đầu ra và 

việc làm đều có xu hướng thu hẹp lại. 

 

Trước những năm 1960, các chính sách tài 

khóa và tiền tệ đều không được sử dụng 

rộng rãi để ổn định các chu kỳ kinh doanh 

lên và xuống của thương mại quốc gia. Ngày 

nay, ngoại trừ một số trường hợp có các 

thảm họa thiên nhiên và nhân tạo – như 

chiến tranh, lũ lụt, động đất và hạn hán – các 

chính sách ổn định này đều có thể được sử 

dụng để tránh các thời kỳ thất nghiệp và lạm 

phát nặng nề. Tuy nhiên, hiệu quả của các 

chính sách này không chắc chắn trong 

trường hợp biến động kinh tế ngắn và trung 

hạn hoặc trong hoàn cảnh cả lạm phát và 

thất nghiệp đều tăng. 

 

Có một số nguyên nhân giải thích cho sự bất 

ổn này, trong đó có thời gian cần thiết để 

nhận biết thực sự vấn đề là gì, để xây dựng 

các kết hợp chính sách thích hợp nhằm giải 

quyết vấn đề, và cuối cùng là thời gian chờ 

đợi các chính sách này mang lại kết quả. 

Một nguy cơ rất thực là có thể trước khi các 

chính sách của chính phủ có hiệu lực thì vấn 

đề ban đầu đã tự điều chỉnh hoặc chuyển 

hoàn toàn sang hướng khác. Trong trường 

hợp đó các chính sách ổn định hóa có thể 

không cần thiết hoặc thậm chí phản tác 

dụng. 

 

Tuy nhiên, khi cả thất nghiệp và lạm phát 

đồng thời gia tăng, chính phủ phải đối mặt 

với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

Nguyên nhân là các chính sách tài khóa và 

tiền tệ được thiết kế chỉ để điều chỉnh mức 

tổng chi tiêu của quốc gia chứ không phải để 

giải quyết với mức giảm tương đối đột ngột 

của cung khiến lạm phát và thất nghiệp xuất 

hiện cùng lúc. Khi nào thì một tình thế như 

vậy có thể phát sinh? Một trường hợp xuất 

hiện vào những năm 1970 khi cấm vận xuất 

khẩu dầu lửa của các nước sản xuất dầu mỏ 

lớn khiến giá cả tăng vọt ở tất cả các nền 

kinh tế của các quốc gia công nghiệp hóa. 

Mức giảm cung như vậy khiến mức giá tăng 
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cally rise when the economy slows down 

and fall when the economy picks up (such 

as benefits paid to unemployed workers), 

and tax schedules that reinforce those auto-

matic spending programs by taking less 

from consumers and workers when their 

incomes fall and more when their incomes 

rise. 

 

Short-run monetary and fiscal policies 

adopted by policymakers to deal with tem-

porary but sometimes sharp increases in 

unemployment or inflation are also em-

ployed in many market economies, although 

economists disagree much more on both the 

timing and effectiveness of these policies. 

 

In the end, it is important to recognize that 

in any type of economic system, including a 

market economy, some problems exist that 

can never be entirely or permanently solved. 

These problems have to be studied pragmat-

ically on a case-by-case basis, with a careful 

consideration of the economic and political 

forces that influence them. And it is at this 

juncture that a democratic political system - 

one which encourages dissent and open dis-

cussion of public issues - can contribute 

most effectively to the operation of a free-

market economy. "After all," as energy ana-

lysts Daniel Yergin and Joseph Stanislaw 

put it, "there is no market without govern-

ment to define the rules and the context." 
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lên trong khi lại giảm mức sản lượng và việc 

làm. 

 

Để giải quyết các cú sốc cung như vậy đối 

với nền kinh tế quốc gia, chính phủ có thể cố 

gắng tăng động cơ sản xuất, tích lũy và đầu 

tư của người dân, tăng mức cạnh tranh hiệu 

quả trong nước bằng cách giảm độc quyền, 

hoặc xóa bỏ tình trạng tắc nghẽn của các 

nguồn lực chủ yếu, có thể đó là các hàng hóa 

như dầu hoặc các loại hình lao động có kỹ 

năng nhất định như kỹ sư. Ví dụ, trong 

trường hợp hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, một 

quốc gia có thể kích thích sản xuất dầu lửa 

trong nước, đưa ra những khuyến khích 

nhằm giữ gìn và sử dụng hiệu quả năng 

lượng lớn hơn nữa, và đầu tư vào các nguồn 

năng lượng thay thế khác. Tuy nhiên, hầu 

hết các chính sách gọi là trọng cung này có 

xu hướng là có tác động rất chậm, phải mất 

nhiều năm chứ không chỉ là nhiều tháng. 

 

Trong khi chưa tìm ra phương thuốc thần để 

loại trừ vĩnh viễn nạn lạm phát và thất 

nghiệp trong các nền kinh tế thị trường, 

chính phủ có thể có hiệu quả trong việc giảm 

nhẹ các tác động của những vấn đề này. 

 

Hầu hết các nhà kinh tế học đều nhận thức 

được vai trò quan trọng của chính phủ trong 

việc đấu tranh chống thất nghiệp và lạm phát 

bằng các chính sách ổn định hóa dài hạn, 

bao gồm mức tăng trưởng ổn định chung 

trong lượng tiền tệ, các chương trình chi tiêu 

của chính phủ có thể tự động tăng lên khi 

nền kinh tế tăng trưởng chậm và giảm xuống 

khi nền kinh tế phát triển (ví dụ như các trợ 

cấp dành cho người thất nghiệp), và lịch 

trình thuế có thể củng cố cho các chương 

trình chi tiêu tự động bằng cách đánh thuế ít 

hơn vào người tiêu dùng và công nhân khi 

thu nhập của họ giảm xuống và nhiều hơn 

khi thu nhập của họ tăng lên.  

 

Các chính sách tài khóa và tiền tệ ngắn hạn 

do các nhà hoạch định chính sách áp dụng 

nhằm giải quyết các trường hợp gia tăng tạm 

thời nhưng trầm trọng số người thất nghiệp 

hay mức lạm phát được sử dụng trong nhiều 

nền kinh tế thị trường, mặc dù các nhà kinh 

tế không đồng nhất ý kiến về thời gian và 

tính hiệu quả của các chính sách. 

 

Cuối cùng, cần phải nhận thấy rằng trong bất 

cứ hệ thống kinh tế nào, trong đó có cả nền 

kinh tế thị trường, một vài vấn đề tồn tại có 

thể không bao giờ được giải quyết hoàn toàn 

hoặc vĩnh viễn. Các vấn đề này cần phải 

được nghiên cứu một cách thực tế dựa trên 

từng trường hợp cụ thể, đồng thời xem xét 

cẩn thận đến các lực lượng kinh tế và chính 

trị ảnh hưởng đến chúng. Tại điểm này, hệ 

thống chính trị dân chủ – một hệ thống 

khuyến khích các cuộc thảo luận mở và chấp 

nhận những ý kiến trái ngược về các vấn đề 

xã hội – có thể đóng góp một cách hiệu quả 

nhất cho hoạt động của một nền kinh tế thị 

trường tự do. Như các nhà phân tích năng 

lượng Daniel Yergin và Joseph Stanislaw 

nói, “Rốt cuộc là không có thị trường nào 

mà không có sự can thiệp của chính phủ để 

đặt ra những luật lệ và xây dựng các bối 

cảnh”. 



- 88 - 
 

Trung t®m Hoa KȢ 

PhÙng Thµng tin - V²n hÜa 

±½i sð qu¼n Hçp chéng quác Hoa Kò 

TÃng 3, Rose Garden Tower, 170 NgÝc Kh¼nh, H¹ Nâi 

Tel: (844) 3850-5000 ð Fax: (844) 3850-5120 ð Email: irchanoi@state.gov  

http://vietnam.usembassy.gov  


